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Một trong những khó khăn của người học tiếng 
Anh là làm thế nào để nắm vững ngữ pháp, trong đó 
hiểu và vận dụng các loại từ trong câu. Xuất phát từ 
thực tế đó chúng tôi biên soạn bộ sách “Động từ tiếng 
Anh” này. 


Cuốn sách là những kiến thức cơ bản về động 
từ trong tiếng Anh, cách sử dụng, có kèm theo các ví 
dụ thực tế đi kèm. 


Để dùng cuốn sách này có hiệu quả hơn, tốt 
nhất bạn nên dở xem kỹ từng phần trước khi dở sang 
phần sau. 


Trong quá trình beiénoạn chắc không tránh 
khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
của các bạn. 
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CÁC DẠNG THỨC CỦA 
ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH 


Động từ được định nghĩa trên cơ sở hình thức khi có 
thể, và theo cách sử dụng của chúng trong câu. 
Trong các ví dụ dưới đây, những từ được gạch chân 
là động từ. 
- Ï go to school. 
Tôi đi đến trường. 
- She sings a song. 
Cô ấy hát một Bài hát. 
- He answered very well. 
Anh ấy trả lời rất tối. 


Động từ có năm hình thức như sau: 

1. Nguyên mẫu (öase form) - từ thường thấy trong 
từ điển. 

2. Hình thức thêm *e/es” (-s form) - thường dùng ở 
ngôi thứ ba số ít. 

3. Hình thức quá khứ (past fense) - thường dùng ở 
quá khứ đơn. 

4. Hình thức hiện tại phân từ (¡ng parficiple) - 
thường dùng ở thì tiếp diễn hay trong các mệnh đề 
phân từ hiện tại. 

5. Hình thức quá khứ phân từ (pøst parficiple) - 
thường dùng ở thì hoàn thành hay trong thể bị động, có 
nhiều động từ hình thức quá khứ và quá khứ phân từ 
giống nhau. 

Các động từ có hình thức quá khứ và quá khứ phân 
từ tận cùng bằng "ed” rất phổ biến trong tiếng Anh, gọi 
là động từ có quy tắc (regular). 

Ví dụ: tuafch - toatched, looh - loobed 


ĐÔNG TỪ TIẾNG ANH 


Những động từ khác thuộc dạng bất quy tắc 
(irregular), có nghĩa là hình thức của từng động từ 
không theo một nguyên tắc nào. Tất cả động từ đều có 
s-ƒorm và ing-ƒform và những hình thức này luôn luôn có 
quy tắc nên để biết hình thức của mỗi động từ tiếng 
Anh, cần biết ba hình thức của mỗi động từ bất quy tắc: 
nguyên mẫu (bøse form) - quá khứ (past tense) - 
quá khứ phân từ (past pơørticiple). 

* Chú ý: các động từ khuyết thiếu: “can, may, 
must, might, will, should, could...” không có hình 
thức ở ngôi thứ ba số ít (-s form), hiện tại phân từ (-ing 
form) hoặc các thì quá khứ (pas¿ tense). 

Quy tắc sử dụng các động từ khuyết thiếu này hoàn 
toàn khác với động từ. 


ÁC L0ẠI ĐỘNG TỪ 

Trong tiếng Anh có hai loại động từ chính là ngoại 
động từ và nội động từ. 

1. Ngoại động từ (transitive verb) 

Ngoại động từ: có thể theo sau là một danh từ làm 
tân ngữ - tên của người, vật hay sự vật tiếp nhận hành 
động. 

Ví dụ: 

- She 1sÊleaning the floor. 

Cô ấy đang lau nhà. 

- We met hIm at the bank. 

Chúng tôi gặp anh ấy ở ngân hàng. 

- Ihelped that woman. 

Tôi đã giúp người phụ nữ ấy. 

2. Nội động từ (intransitive verb) 

Nội động từ: không có danh từ theo sau nó. Nói 
cách khác. sau nội động từ không có tân ngữ. 
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Ví dụ: 
- He draws. 
Anh ấy uẽ. 
- We work. 
Chúng tôt làm uiệc. 
- I felt tired. 
Tôi cảm thấy mệt môi. 
Nội động từ được chia thành hai nhóm: động từ nối 
(linbing uerb) và động từ không nối (not linhing uerb). 
Động từ nối: theo sau là một danh từ nên dễ nhầm 
với ngoại động từ, nhưng danh từ theo sau động từ nối 
luôn nói về người hay vật có vai trò là chủ ngữ của động 
từ. Động từ nối thường dùng là “be”, “become, turn, gef". 
Ví dụ: 
- This wallet 1s Lan's mother. 
Cái uí này là của mẹ Lan. 
- Đhe has become a sInger. 
Cô ấy đã trở thành ca sĩ. 
- He turned out to be my mothers doctor. 
Hoá ra ông ấy là bác sĩ của mẹ tôi. 
Theo sau động từ nối có thể là tính từ hay trạng từ 
mô tả hoặc định vị cho chủ ngữ. 
Ví dụ: 
- Đhe 1s very bịg. 
Cô ấy rất béo. 
- The building looks solid, 
Toà nhà trông rất uững chắc. 
- The table 1s over here. 
Cái bàn ở đây. 
Nhiều động từ có thể là ngoại động từ hoặc nội 
động từ tuỳ theo sự xuất hiện của tân ngữ hay không. 
Ví dụ: 
- He draws. 


ĐÔNG TỪ TIẾNG ANH 


Anh ấy uẽ. (Nội động từ) 
- He draws a pIcture. 
Anh ấy uẽ một bức tranh. (Ngoại động từ) 
Các từ điển đều phân biệt “u£” (uerb transiiue) hoặc 
*u?” (uerb tntransifiue). 


THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 

Thi là thời gian mà động từ đó đề cập tới: thì hiện 
tại (presen£), thì quá khứ (pas£), thì tương lai (ture),... 

Trong tiếng Anh thì của động từ được diễn tả bằng 
nhiều loại cụm động từ, qua đó các trợ động từ sẽ được 
kết hợp với một trong những hình thức của động từ. Do 
đó, vấn đề chủ yếu của người học động từ tiếng Anh 
không phải chỉ là học thuộc lòng những hình thức của 
động từ. Quan trọng là phải nắm được sự phức tạp của 
cụm động từ tiếng Anh, với rất nhiều loại khác nhau. 
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THÌ HIỆN TẠI 
THÌ HIỆN TẠI THƯỜNG 


1. Hình thức 

Trong câu khẳng định, thì hiện tại có hai hình 
thức: nguyên mẫu (0øse form) và ngôi thứ ba số ít thêm 
“s/es” (S-form). Hình thức nguyên mẫu được sử dụng với 
những chủ ngữ “lI / ue / you ƒ they”. Hình thức “S- 
form” được dùng với các chủ từ “he / she / ¡f” hoặc bất 
cứ cấu trúc danh từ nào mà những từ trên có thể thay 
thế. 

IJ ue J you ƒJ they + V (nguyên mẫu) 

he j she j tt + V- sJes 

* Quy tắc thêm “s/es” vào sau động từ nguyên mẫu, 
nếu động từ ở ngôi thứ ba số ít: 

- Nếu V tận cùng bằng “o”, thêm “es” 

Ví dụ: 

to go: He goes (Anh ấy đi 

to do: He does (Anh ấy làm) 

- V tận cùng bằng “x, ss, sh, ch” thì thêm “es” 

Ví dụ: 

to fñx: He fñixes (Anh ấy sửa) 

to cross: She crosses (Cô ấy đi qua) 

to brush: She brushes (Cô ấy chđi) 

to teach: She teaches (Cô ấy dạy h ọc) 

to watch: My little baby watches TV (đứa bé của tôi 
xem TYV) 

- V tận cùng bằng “y” (đứng sau một phụ âm) trước 
khi thêm “s” phải đổi *y” thành “2e”. 

Ví dụ: 

to marry: He marrles (Anh ta cưới) 

to study: He studies (Anh £a học) 
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nhưng trước y Ì à nguyên âm thì giữ nguyên y, rồi 
thêm s 

to play: He plays (Anh £a chơi) 

* Các cách phát âm khi thêm “s/es” vào động từ 
nguyên mẫu: /1Z/, /s/, hoặc /z/ - 

- Âm cuối phát âm là /s/ khi động từ nguyên mẫu 
kết thúc bằng: /pl, /!, /kl, IƒJ, /6J. 


Ví dụ: 
stop stops 
hit hits 
cook cooks 


- Âm cuối phát âm là /z/ khi động từ nguyên mẫu kết 
thúc bằng: s/, /z/, /Í!, /5/, /d5/, /tƒ1. 


Ví dụ: 
mlss m1sses 
rlse r1ses 
wash washes 
watch watches 
Judge Judges 


- Âm cuối phát âm là /z/ nếu âm cuối của động từ 
nguyên mâu không năm trong hai nguyên tắc trên. 
Ví dụ: 


lay lays 
ride rides 
ring rings 
smell smells 


2. Cách sử dụng 
a.. Diễn tả một sự uiệc, một hành dộng theo thói 
quen hoặc lặp di lặp lại 
Các động từ chỉ tần suất đi kèm: always, often 
usualÌy, sometimes, every, regularly, rarely,.... 
Ví dụ: 
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- Iusually get up early. 
Tôi thường thúc dậy sớm. 
- He goes out with his friend almost every Saturday 
afternoon. 
Anh ta đi chơi uới bạn hầu hết các chiều thứ bảy. 
- Tom always works hard. 
Tom luôn luôn làm uiệc chăm chỉ. 


b._ Diễn tả một sự thật, một chân lý, không thay 
đổi 
Ví dụ: 
- The sun rises 1n the East. 
Mặt trời mọc ở đằng Đông. 
- The earth revolves around the sun. 
Trái đất quay quanh mặt trời. 
- Water boils at 1000. 
Nước sôi ở 100C. 
c. _ Diễn tủ một nhận định, tiêu đề, lời hướng dẫn. 
Ví dụ: 
- I bet you dont know her. 
Tôi cược là bạn không biết cô ấy. 
- First you turn rIght. 
Trước tiên bạn phải rẽ phải. 
d._ Diễn tả lịch làm uiệc, giờ tàu xe 
Ví dụ: 
- My school open at 7 o'elock everyday. 
Trường tôi mở cửa lúc 7 giờ hòng ngày. 
- The bus goes every 10 mInu es. 
Cứ 10 phút lại có 1 chuyến xe buýt. 
e. Diễn tả một sự uiệc sẽ diễn ra trong tương lai 
- Các phó từ thời gian chỉ tương lai đi kèm: 
"tomorrow”, “next week”,.. hoặc trong mệnh đề 
trạng ngữ chỉ thời gian: “when”, “as soon as”, “after”, 
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“before”, “tIll”, “until”,... 
Ví dụ: 
- My new cataloge appears two week from today. 
Ca-ta-lo của tôi sẽ ra mắt 2 tuần nữa kể từ hôm 
nay. 
- The film begins at 8:00. 
Bộ phim sẽ bắt đầu lúc 8:00 
- My boy friend comes back from Ho Chi Minh City 
tomOorroW. 
Ngày mai bạn trai của tôi sẽ trở uê từ thùnh phố 
Hồ Chí Minh. 
- F]l come and see hìm before I leave for Ha NoI. 
Tôi sẽ tới uù gặp anh ấy trước khi tôi rời đi Hà 
Nội. 


THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 


1. Hình thức 
Quy tắc chia cho tất cả các ngôi của chủ ngữ là 


S + be + V-ing 


l+èam 
uue/ you / they + are 
heÍ sheÍ it + ¡s 


Động từ nguyên mẫu được thêm “ng” theo quy tắc 


sau: 
- Động từ tận cùng bằng “e” (câm), bỏ “e” trước khi 
thêm “ng”. 
Ví dụ: 
to come coming 
to save Ssaving 
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to take taking 

to have having 

to change changing 
nhưng: 

to be being 

to see seelng 


- Động từ tận cùng bằng %” trước khi thêm “?ng” 


phải đổi “2e” thành “ 


Ví dụ: 
to lie lying 
to die dying 
to tle tyìng 


- Động từ tận cùng bằng một một nguyên âm và 
một phụ âm, trước khi thêm “/:g” phải gấp đôi phụ âm 
cuối. 


Vĩ dụ: 
to cut cutting 
to stop stopping 
to put putting 
nhưng: 
to book booking 
to watch watching 


2. Cách sử dụng 
a. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời 
điểm nói. 
Ví dụ: 
- We are doing an English test. 
Chúng tôi đang làm Bài kiểm tra tiếng Anh. 
- lam learning French. 
Tôi đang học tiếng Phúp. 
- The boy 1s play1ng football. 
Cậu bé đang chơi đá bóng. 
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- It 1s heavlly raInIng now. 
Lúc này trời đang mưa rất to. 
- My mother 1s cooking. 
Mẹ tôi đang nấu ăn. 
b._ Diễn tả những hành động được lặp lại hoặc có 
tính chất tạm thời. 
Ví dụ: 
- Are you playing tenn1s? 
Bạn uấn chơi quần uợt chứ. 
- My bike has broken down, so l am walking to 
school these days. 
Xe đạp của tôi bị hỏng, 0ì uậy những ngày này tôi 
phỏúi đi bộ đi học. 
c Diễn td một thói quen xấu (bad habits), 
thường đi uới các trạng từ “constantly”, 
“continudlly”, “ƒforeuer”. 
Ví dụ: 
- My friend 1s continually sayIng that he 1s tired 
and bored. 
Bạn tôi liên tục nói rằng anh ấy mệt mỏi uòè chún 
chường. 
- My mother 1s always complaining about my 
cooking. 
Mẹ tôi luôn phèn nàn uê chuyện nấu nướng của 
tôi. 
d.. Diễn tả một sự thay đổi uà phát triển. 
Ví dụ: 
- IÈs getting dark. 
Trời tối dần. 
- Mrs Brown 1s getting thinner and thinner. 
Bà Broun càng ngày càng gây. 
e. Diễn tả một sự uiệc chắc chắn xảy ra trong 
tương lai. 
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Ví dụ: 

- lam graduating next week. 

Tôi sẽ tốt nghiệp uùo tuần tới. 

- We are goIng to Ho Chị Minh cIty tomorrow. 

Chúng tôi sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh uào ngày 
mai. 

- he 1s openiIng her fashlon shop next Monday. 

Cô ấy sẽ khai trương của hòng thời trang uùo thứ 
hai tuần tới. 


Chú ý: Một số động từ không sử dụng được ở dạng 
tiếp diễn. 

- Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: want, need, desire, 
refuse, forgive, wish, love, hate, adore, like, disÌlike. 

- Động từ chỉ các hoạt động của các giác quan, suy 
nghĩ, ý niệm: see, hear, smell, notlce, recognlze, 
remember, forget, know, understand, recall, recollect, 
believe, feel, think. 

- Động từ chỉ quyền sở hữu: own, possess, belong, 
oOwe. 

- Động từ “to be” (thì, là); to have (có). 


Ngoại lệ: 

* “to see” dùng dạng -ng với nghĩa: “hẹn gặp, 
thăm”... 

Ví dụ: 

- lam seeing the sights of London. 

Tôi đang đi thăm những cảnh đẹp của Luân đôn. 

- He 1s seeing me tonIght. 

Anh ấy sẽ gặp tôi uào tối nay. 

* “to feel” dùng dạng -ing với nghĩa: “cảm thấy” 
(khoẻ, mệt,...) 

- Tm feeling tired today,_...—-- 

ĐẠI HỌC THAI XGỂ 
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Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt. 

* “to have” dùng dạng -ing với nghĩa: "dang làm 
việc gì”. 

Ví dụ: 

- She 1s having breakfast. 

Cô ấy đang ăn sáng. 

- lam having a bath. 

Tôi đang tắm. 


* “to think” dùng dạng -¡ng với nghĩa: “suy nghị, 
ngẫm nghĩ'. 

Ví dụ: 

- What are you thinking about? 

Bạn đang nghĩ gì uậy? 

- Idon't know what are you thinking. 

Tôi bhông biết bạn đang nghĩ gì. 


THÌ HIỆN TẠI HDÀN THÀNH 


1. Hình thức. 


l /j ue j you j hdaue + Pụ (Vpasf 
they parfticiple) 
he j she j tt has + P„ (Vpast 


Darticiple) 


Ví dụ: 

- You have seen that movie many times. 
Bạn đã xem bộ phim này một nhiều lần. 

- I think Ihave met him once before. 
Tôi nghĩ là tôi đã gặp anh ấy một lần trước đó. 

- There have been many earthquakes in California. 
Đã nhiều lần động đất ở Calfornia. 

- People have traveled to the Moon. 
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Mọt người đã du lịch lên mặt trăng. 


2. Cách dùng. 

a. Diễn tả một hành dộng, một sự uiệc xảy ra ở 
một thời diểm hông xác định ở quá khứ. 
Ví dụ: 

- The army has attacked that cty five times. 
Quân đội đã tấn công uào thành phố đó ð lần. 
- The rain hasn't stopped. 

Mưu đã tạnh. 
- Tom has gone to London. 

Tom đã ởđi London. 
- Ihave bought a new skIrt. 

Tôi đã mua một chiếc Uuáy mới. 
- He has missed two exams. 

Anh ấy đã thi trượt hai lần. 

b. Diễn tả một hành động, một sự uiệc bắt đầu từ 
quá khứ còn tiếp diễn đến hiện tại uà có thể 
kéo dài đến tận tương lai. 

Ví dụ: 
- Ihave studied 1n th1s school for many years. 
Tôi đã học ở trường này nhiều năm qua. 
- You have grown sInce the last time Ï saw you. 
Bạn đã trưởng thành hơn kể từ lần trước tôi gặp 
bạn. 
- My English has really Improved since Ï moved to 

Australia. 

Tiếng Anh của tôi được nâng cao kể từ khi tôi 
chuyển đến Australia. 

- The government has become more 1nterested 1n 
arts eduecation.. 
Chính phủ trở nên quan tâm hơn đến nghệ thuật 
giáo dục. 
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- She has listened radio for two hours. 
Cô ấy đã nghe đài suốt hai tiếng qua. 
c. Diễn tả một hành động uừa mới xảy ra. 
Ví dụ: 
- Ïve Just had dinner. 
Tôi uừa dùng bữa tối. 
- They have gone to Ho Chi Minh City. 
Họ uừa đến thành phố Hồ Chí Minh. 
- ve Just met Peter at the bank. 
Tôi uừa gặp Peter ở nhà băng. 


® Hư ÝŠ: 

- Nhiều người dễ nhầm cách sử dụng của thì hiện 
tại hoàn thành với thì quá khứ thường. Quá khứ thường 
đi kèm với các trạng từ chỉ thời gian xác định ở quá 
khứ: Thời gian đó có thể xuất hiện trực tiếp trong câu 
hoặc có thể được hiểu ngầm. Thì hiện tại hoàn thành 
thường không có từ chỉ thời gian xác định đi kèm. 

- Ihave bought a new skrrt. 

Tôi đã mua chiếc uúy mới. 
- Ibought a new skirt yesterday. 
Hôm qua tôi đã mua chiếc uúy mới. 
- Ibought the skirt after all. 
Sau cùng tôi đã mua chiếc uáy đó. 
- We havenit seen that film. 
Chúng tôi chưa từng xem bộ phim đó. 

- We didnt see that fiÌm yesterday. 

Hôm qua chúng tôi không xem bộ phim đó. 

- Thì hiện tại hoàn thành thường hay được dùng với 
các trạng từ: since, for, already, yet, Just, recently, 
lately, ever never, nearly, hardlÌy,... 
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THÌ HIỆN TẠI H0ÀN THÀNH TIẾP DIỄN 


1. Hình thức. 


lJue ƒ you ƒ they hque j been +V-ing 
he Íshe jtt has been +V-ing 


Ví dụ: 
- You have been waIting here for two hours. 

Bạn đã đợi ở đây 2 tiếng rồi. 

- Recently, I have been feeling really tired. 

Gần đây, tôi hay cảm thấy mệt mỗi. 

- Đhe has been working at that company for three 
years. 
Cô ấy đã làm uiệc ở công ty đó được 3 năm rồi. 

What have you been doinng for the last 30 
minutes? 

Bạn đã làm gì trong 30 phút trước. 

- James has been teaching at the unIversIty since 
jJune. 

James đang dạy ở trường đại học từ thúng sáu. 


2. Cách dùng. 

a. Diễn tả một hành động bắt đầu tại một thời 
điểm trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại uò 
uấn tiếp diễn. 

Ví dụ: 

- Why has Nancy not been taking her medicine for 
the last three days? 
Tại sao Nancy không nói chuyện uới bác sĩ của cô 
ấy trong ba ngày qua? 

- _ Đhe has been performing for two hours. 
Cô ấy biểu diễn đã hai tiếng đồng hồ. 
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- [ve been reading for an hour. 
Tôi đã đọc được một tiếng đông hồ. 

b._ Diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ, 
tiếp diễn đến hiện tại, dã kết thúc tại thời 
điểm nói. 

Ví dụ: 

- He has been playing football all afternoon. 

Anh ấy đã chơi bóng đá cả chiều nay. 
- We have been goIng out all day. 
Chúng tôi đi chơi cả ngày. 
- Ÿve been wriIting all morning. 
Tôi đã uiết cả buổi sáng nay. 
- LIsa has not been practicing her English. 
Lisa bhông còn thực hành tiếng Anh nữa. 

* Chú ý: Nhiều tình huống có thể được diễn tả 
đồng thời bằng thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại 
hoàn thành tiếp diễn. Sự khác biệt là thì hiện tại hoàn 
thành nhấn mạnh vào sự việc, còn thì hiện tại hoàn 
thành tiếp diễn nhấn mạnh vào hành động tiếp diễn. 

- How long have vou studied French? 

Bạn đã học tiếng Pháp bao lâu rồi? 
- How long have you been studying French? 
Bạn đã học tiếng Pháp được bao lâu rồi? 
- ve washed four white shirts this morning. 
Sáng nay tôi đã giặt bốn chiếc áo sơ mỉ trắng. 
- [ve been washing four white shirts this morning. 
Sáng nay tôi đã giặt được bốn chiếc áo sơ mì 
trắng. 
- We have lived here for five months. 
Chúng tôi đã sông ở đây năm tháng. 
- We have been living here for fve months. 
Chung tôi đã sông ở đây được năm tháng. 
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THÌ TƯƠNG LAI 


THÌ TƯƠNG LAI THƯỜNG 


1. Hình thức. 


Ví dụ: 

-_ Ï shall go to school late. 

Tôi sẽ đến trường muộn. 

Shall we go to the cinema this evening? 

Chúng ta sẽ đi xem phim tối nay chứ? 

-_ My famlly wIll leave Ha Noi next month. 
Gia đình tôi sẽ rời Hà Nội uào tháng sau. 

-- He wIll come back soon. 

Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi. 

It w1ll be right. 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. 


2. Cách dùng. 
a. _ Diễn tả một uiệc làm, một hành động, một sự 
uiệc sẽ xảy ra trong tương lai. 
Ví dụ: 
- Linda w1lÌ marry next month. 
Linda sẽ hết hôn ào tháng tới. 
-_lI think he w1ll do well. 
Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tối. 
-- He wIll ñnish new cataloge next week. 
Anh ấy sẽ hoàn thành ca-ta-lo mới uào tuần tới. 
-_ Phey wIll never come here agan. 
Họ sẽ không bao giờ đến đây nữa. 


23 


ĐÔNG TỪ TIẾNE ANH 


b. Diễn tở một quyết dịnh tức thì (mmediately 
gction) 
Ví dụ: 
-_ Tve forgotten phoning hìm. T1 do 1t Immedliately. 
Tôi quên gọi điện cho anh ấy. Tôi sẽ gọi ngay lập 
tức. 
- TH] have 2 $ now. 
Tôi sẽ có 2 đô-la bây giờ. 
- I think TÌl get a taxi because Ï am too tired to 
walk now. 
Tôi nghĩ tôi sẽ gọi tắc xỉ uì tôi quá mệt để đi bộ 
lúc này. 
-- Boths shirts are beautiful but ỨH take th1s one. 
Cả hai chiếc áo đều đẹp nhưng tôi sẽ lấy chiếc 
này. 
-_ My mother 1s calling me and F]] come back now. 
Mẹ tôi đang gọi tôi 0ò tôi sẽ uề ngay bây giờ. 


THÌ TƯƠNG LAI VỚI §0IN6 T0 


1. Hình thức. 
LÍ am 
he she[ tt 1SẼ +gongto + V 


- He cant see her tomorrow because his friends 
are comnng to see hìm. 

Anh ấy không thể gặp cô ấy uào ngày mai tì bạn 
của anh ấy sẽ đến thăm anh ấy. 

- lam going to buy a new motorbike. 
Tôi sẽ mua một chiếc xe máy mới. 

-_ÏIfeel tired. Ïm going to be ï]l. 
Tôi cam thấy mệt. Tôi sắp ốm rồi. 

24 


THANH HÀ 


-_ Đhe 1s going to go to school. 
Cô ấy sẽ ởi tới trường. 

-- He 1s going to be late. 
Anh ấy sẽ bị muộn mất. 


2. Cách dùng thì tương lai với “go¡ïng to”. 
a._ Diễn tủ một sự uiệc hay hành động chắc chắn 
sẽ xảy ra trong tương lai gần. 
Ví dụ: 
-_ lam going to vIsit my grandparents tomorrow. 
Tôi sẽ đến thăm ông bà uào ngày mai. 
-_ Đhe 1s goIng to have a baby. 
Cô ấy sắp sinh con. 
-_ TỨs goIng to rann. 
Trời sắp mưa. 
-_ He 1s goIng to do th1s exercIse th1s evening. 
Tối nay anh ấy sẽ làm Bài tập này. 
b._ Diễn tả một ý định hay kế hoạch chắc chắn sẽ 
làm. 
Ví dụ: 
- lam goIng to marry next week. 
Tôi sẽ kết hôn uào tuần tới. 
-_ We are goIng to make a bIg cake. 
Chúng ta sẽ làm một chiếc bánh lớn. 
- he knows what I am going to đo. 
Cô ấy biết tôi định làm gì. 


* Chú ý: Phân biệt cách dùng thì tương lai thường 
và thì tương lai với dạng “øoing to”. 
- He 1s going to be - Hell sick 1 he goes to the ran. 


sick : Anh ấy sẽ ốm nếu anh ấy đi mưa 
Anh ấy sắp ốm 
- It1s going to raIn - It w1ll rain 
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Trời sắp mưu Trời sẽ mưa 

- lam going to marry - Fll marry 
Tôi sắp hết hôn Tôi sẽ hết hôn. 
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIÊN 


1. Hình thức. 
lJ tuue shall be +V-ing 


you / he ƒ she ƒ they wIll be +V-ing 
/ tt 


Ví dụ: 
- We shall be staying at home at 6 oclock this 
evening. 
Chúng tôi sẽ đang ở nhà uào lúc 6 giờ tối nay. 
- She']l be teaching at th1s time next week. 
Giờ này tuần sau cô ấy sẽ đang dạy học. 
- At 8 oclock tomorrow he w1ll be working. 
Vào lúc 8 giờ ngùy mươi anh ấy sẽ đang làm việc. 


2. Cách dùng. 
a. Diễn tủ một hành động dang xảy ra tại một 
thời điểm trong tương lai. 
Ví dụ: 
- LH be doïing my exercise In the evening. 
Tôi sẽ đang làm Bài tập uào buổi tối. 
- What wIll you be doiïng at this time tomorrow? 
Vào giờ này ngày mai bạn sẽ đang làm gi? 
- PH probably be lying on a beautiful beach at this 
time next week., 
Có thể tôi sẽ đung năm trên một bãi biển đẹp tùo 
SLIØ này tuán sau. 
- At that time tomorrow we shall be working . 
Vào giờ đó ngày mai tôi sẽ đang làm tiệc. 
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- When he comes back from work, his family wIll be 
having dinner. 
Khi anh ấy đi làm uề, gia đình anh ấy sẽ đang ăn 
tối. 
b.. Diễn tả một uiệc đã được dự định sẽ làm trong 
tương lai bhông xa. 
Ví dụ: 
-- My family wIll leave Ha NolI In a few days. 
Gia đình tôi sẽ rời Hà Nội trong một uài ngày 
nưa. 
- WIll you be going to Ho Chị Minh City next 
week? 
Bạn sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh tuần tới chứ? 
-_ T] be doing my exerclses In an hour. 
Tôi sẽ làm Bài tập trong một giờ nữa. 
-_ Đhe]l be going to the supper market later. 
Cô ấy định một lát nữa sẽ đi siêu thị. 
- Michael wIll be performing 1n London next 
month. 
Michael sẽ biểu diễn ở Luân đôn tháng tới. 


THÌ TƯƠNG LAI H0ÀN THÀNH 
1. Hình thức: 
l/ue shal: haque + P„ụ„ (past 
participle) 
he j she J[ti† | you j uHÌ haue + Pụ (past 
they _ participe) | 
Ví dụ: 


- When you arrive. F]] have gone to bed. 
Khi bạn đến, tôi sẽ đã đi ngủ rồi. 
- FII have finished this course next month. 
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Tôi sẽ hoàn thành khoá học uùo tuân tới. 
- He] have played football to 8 o'clock. 
Anh ấy sẽ chơi bóng đá đến 8 giờ. 


2. Cách dùng. 

a. Diễn tả một uiệc bắt đầu từ trước 0à sẽ hoàn 
thành tại một thời điểm ở tương lai. 

Ví dụ: 

- TH have ñnIshed the essay 1n two months. 

Tôi sẽ hoàn thùnh Bài tiểu luận trong hai tháng. 

- Next week 1s Tom and Marys 24th wedding 
annIversary. They wIll have been marled for 24th 
years. 

Tuần tới sẽ là bỉ niệm ngòy cưới lần thứ 24 của 
Tom uò Mary. Lúc đó họ đã lấy nhau được 24 
năm rồi. 

- I shall have spent all my money before the end of 
my holiday. 

Tôi sẽ tiêu hết số tiền của mình trước bhi bì nghỉ 
hết thúc. 

- She wIll have written three songs by the end of 

this year. 
Cô ấy sẽ uiết xong ba Bài hút uào cuối năm nay. 

- By the end of the month, [ll have been here for 

tWwO years. 
Vào cuôi tháng này, tôi sẽ ở đây được hai năm. 
b. Diền tả một uiệc sẽ hoàn thành và có liên 
quan tới một uiệc khác ở tương lai. 
Ví dụ: 
- We shall have arrived by the time you ñnish 
dressing. 
Chúng tôi sẽ đến uào lúc mà bạn mặc xong quần 
ao. 
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- When you arrive, we]l have had lunch. 

Khi bạn đến, chúng tôi sẽ dùng xong bữa tối. 
- FH have met him before he leaves. 

Tôi sẽ gặp anh ấy trước khi anh ấy ởi. 
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THÌ QUÁ KHỨ 


THÌ UÁ KHỨ THƯỜNG 


1. Hình thức thì quá khứ thường. 


S+V-ed 


Quy tắc thêm “eđ” vào động từ nguyên mẫu: 


- Động từ tận cùng bằng “e” câm, chỉ cần thêm “ở”. 
Ví dụ: 


to live lived 

to love loved 

to change changed 
to advise advised 


- Động từ tận cùng bằng một nguyên âm và một 


phụ âm, trước khi thêm “eđ” phải gấp đôi phụ âm cuối. 


Ví dụ: 

to rub rubbed 
to stop stopped 
to hug hugged 
Nhưng: 

to book looked 
to brush brushed 


- Động từ tận cùng bằng phụ âm và *y”, trước khi 


thêm “eđ” thì đổi “y” thành “?. 
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Ví dụ: 

tO cry cried 
to Íry fried 
Nhưng: 

to play played 


Các cách phát âm đuôi “eđ” 
"Eđ” được phát âm theo ba: /, /d1, !id! 


- Đau /#/, /d/ âm cuối “e” được phát âm là /;d/. 


Ví dụ: 

to divide 
to heat 
to add 
to seat 
to waIt 


divided 
heated 
added 
seated 
waIted 


- Sau “Ð, È, ƒ, x, ss, ch, sh, ce”, tức là sau các âm /È!, 
IpI, ff, !ƒ!, ItJ! âm cuối “eđd” được phát âm là //. 


Ví dụ: 

to finish 
to hope 
to laugh 
to mlss 
to talk 
to watch 
to wlIsh 
to walk 


finished 
hoped 
laughed 
mIssed 
talked 
watched 
wIshed 
walked 


- Các trường hợp còn lại âm cuối “eđ” được phát âm 


là /d/ 
Ví dụ: 
to answer 
to blaze 
to breathe 
to travel 
to Ìive 
to open 
to tie 
to try 


answered 
blazed 
breathed 
traveled 
lived 
opened 
tied 

tried 


* Chú ý: Với động từ bất qui tắc, hình thức quá 
khứ thường hoàn toàn khác với động từ nguyên mẫu. 
Do đó, phải học thuộc lòng các động từ bất qui tặc. 


(Xem phần phụ lục). 


31 


ĐÔNG TỪ TIẾN6 ANH 


q. 


2. Cách dùng 
Diễn tả một hành động hay một tình huống đã 
xảy ra trong quá khứ. 

- Phó từ chỉ thời gian quá khứ đi kèm: yesterday, 


last week, a month ago,... (Nhiều trường hợp không có 
phó từ mà hiểu qua văn cảnh). 


Vị dụ: 
- Did you call Debbie?2 


Bạn đã gọi cho Debbie chưa? 


- Ï met her In the supermarket yesterday. 


Tôi đã gặp cô ấy ở siêu thị ngày hôm qua. 


- We were sorry to hear about the accident. 


Chúng tôi rất buôn khi nghe uề Uụ tai nạn. 


- He made me do It al] agaIn. 


Anh ấy đã khiến tôi phải làm lại nó. 


- She washed her car. 


Cô ấy đã rửa ô tô. 


b.. Diễn tả một hành động theo thói quen hoặc 


lặp di lặp lại trong quá khứ. 


- Các phó từ chỉ tần suất đi kèm (often, usually, 


sometime, rarely, when I was a child, when Ì was 
Vounger,... ) 
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Ví dụ: 
- Ioften stayed up late. 


Tôi thường thức khuya. 


- We always went to school on time. 


Chúng tôi luôn đến trường đúng giờ. 


- He usually came to work by car. 


Anh ấy thường xuyên đi làm bằng ô tô. 


- Sometimes I woke up early. 


Thỉnh thoảng tôi thức dậy sớm. 


- She studied French when she was a child. 


Cô ấy học tiếng Pháp bhi còn nhỏ. 


THANH HÀ 


c. Diễn tả những uiệc làm kế tiếp nhau trong 
: quá khứ. 
Ví dụ: 
- Ifinished work, walked to the beach, and found a 
nice place to swim. 
Tôi hết thúc công uiệc, đi ra biển, uà từn một nơi 
đẹp để tắm. 
- He arrIved from the aIrport at 8:00, checked 1nto 
the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. 
Anh ấy rời sân bay lúc 8 giờ, làm thủ tục khách 
sạn lúc 9 giờ, uàò gặp gở mọi người lúc 10 giờ. 
- Mrs Young came home, take off her coat and 
cooked. 
Bò Young uề nhò, thay áo 0ò nấu ăn. 


QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 


1. Hình thức. 


Luue Íj you Í they uuere + V-ing 
lj he j she ƒJ tt ugs + V-ing 
Ví dụ: 


- he was cooking 1n the kitchen. 
Cô ấy đang nấu ăn trong bếp. 

- We were watching the film. 
Chúng tôi đang xem phưm. 

- He was goIng to work. 
Anh ấy đang làm uiệc. 

- They were meeting 1n the room. 
Họ đạng họp ở trong phòng. 

- Ïwas playIng tenn1s. 
Tôi đang chơi quần uợi. 
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2. Cách dùng. - 
a. Diễn tả một sự uiệc, hành động đang diễn rì 
oèo thời điểm nhất định trong quá khứ. 
Ví dụ: 
- Last night at 6 PM, I was eating dinner. 
Tôi đang ăn tối iúc 6 giờ hôm qua. 
- My famlly was living in Ho Chỉ Minh City las 
year. 
Gia đình tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh 
năm ngoú!. 
- My sister was wrIting the letter In her room. 
Chị gái tôi đang uiết thư ở trong phòng 
- Ïwas cutting the grass 1n the garden. 
Tôi đang cắt có trong uườn. 
- They were working 1n the field at that time. 
Lúc đó, họ đang làm uiệc ở ngoài đồng. 

b. Diễn tử một hành động đang diễn ra trong 
quá hhư thì có một hành động khúc cắt ngưng 
(hành động đang diễn ra dùng quá khứ tiếp diễn, 
hành động kia dùng quá khứ thường). 

Ví dụ: 
- Ïwas watching TV when she called. 
Khi cô ấy gọi, tôi đang xem TYV. 
- Icame back from school, my mother was cooking. 
Tôi đi học uề khỉ mẹ tôi đang nấu ăn. 
What were you doing when the earthquake 
started? 
Bạn đang làm gì khi động đất xảy ra? 

c. Diên td những hành dộng đồng thời xủy ra 

trong qua bhứ. 

Ví dụ: 

- Ïwas studying while he was making dinner. 
Tôi đang học trong khi anh ấy làm cơm tôi. 
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- While Ellen was reading, Tim was watching 
telev1s1on. 
Khi EHen đọc, Từn xem ti-ui. 
- They were eating dinner, discussing their plans, 
and having a good time. ' 
Họ uờa ăn tối, uừa bàn uề bế hoạch, uàò có một thời 
gian rất Uui Uẻ. 


THÌ (UÁ KHỨ H0ÀN THÀNH 


1. Hình thức. 
5 + haởd + P„ (V past 


participle) 


Ví dụ: 
- Had you studied English before you moved to 
New York? 
Bạn đã học tiếng Anh trước bhi đến Neu Yorb 
chưa? 
- We were not able to get a hotel room because we 
had not booked 1n advanee. 
Chúng tôi đã không từn được phòng nào trong 
khách sạn uì chúng tôi không đặt trước. 
- When I came, he had gone home. 
Khi tôi đến, anh ấy đã uê nhò rồi. 
- The man was a stranger to me. I had never seen 
hìm before. 
Người đàn ông đó là một người xa lạ uới tôi. Tôi 
chưa bao giờ gặp ông ấy trước bia. 


2. Cách dùng. - 
Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả 
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một sự uiệc xủy ra trước một sự uiệc khác 

trong quá bhửư. 

Ví dụ: 

- Ino longer had my car. He had sold 1t. 

Tôi hông còn xe nữa. Tôi đã bán nó rồi. 

- I had never seen such a beautiful beach before Ï 
went to Kaual. 
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bãi biển đẹp như uây 
trước bhi tôi đến Kaudi. 

- I did not have any money because I had lost my 

wallet. 

Tôi không có tiền 0ì tôi đã bị mất uí. 

- Tony knew Istanbul so well because he had 
vIsited the c1ty several times. 
Tony biết rất nhiều uề Istanbul uì anh ấy đã đến 
thăm thành phố này nhiều lần. 

- he only understood the movie because she had 
read the book. 
Cô ấy hiểu rõ bộ phim uì cô ấy đã đọc sách rồi. 


THÌ UÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 


1. Hình thức. 
5S + had been + V- 
Ing 

Ví dụ: 
- You had been waiting there for more than two 

hours when she arrived. 

Bạn đã chờ ở đó hơn hai giờ bhi cô ấy đến. 
- They had been talking for over an hour before 

Tony arrived. 
Họ đã nói chuyện hơn một giờ trước khi Tony đến. 
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She had been working at that company for three 
years when 1t went out of busIness. 

Cô ấy đã làm uiệc ở công ty khoảng 3 năm khi nó 
bị phá sản. 


- How long had you been waiting to get on the 


bus? 


Bạn đã chờ xe buýt bao lâu? 


2. Cách dùng. 


Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thường 


được dùng để diễn tả một sự uiệc đã uà dang 
diên ru trước một hành động khúc trong quá 


khứ. 


Ví dụ: 


- Mike wanted to sit down because he had been 


standing all day at work. 
Mibe muốn ngôi xuống uì anh ấy đã phỏúi đứng 
làm uiệc cd ngày. 


- James had been teaching at the university for 


more than a year before he left for Asia. 
James đang dạy ở trường đại học hơn một năm 
trước khi anh ấy chuyển tới Asia. 


- How long had you been studyIng Turkish before 


you moved to Ankara? 

Bạn đã học ở Thổ Nhĩ Kỳ bao lâu trước khi bạn 
chuyển 

đến Anhara? 


- Ihad not been studyIng Turkish very long. 


Tôi đã học ở Thổ Nhĩ Kỳ rất lâu. 


- Jack was tired because he had been Jogging. 


Jacb đã quá mệt uì anh ấy đã chạy bộ nhiều. 


ĐỘNG TỪ TIẾN ANH 
CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ BE, DO VÀ HAYE 


Các động từ “be”, “do” và “have” vừa là những động 
từ thường, vừa có thê là trợ động từ. 


HÌNH THỨC CỦA ĐỘNG TỪ "BE" 


1. Hình thức của động từ “be”. 

a. “Be” là động từ duy nhất trong tiếng Anh có 
tám hình thức. 

- Nguyên mẫu: be 

- Hiện tại dùng với ngôi thứ nhất số ít “Ï”: am 

- Hiện tại dùng với ngôi thứ ba số ít “he / she /1t”: 1s 

- Hiện tại dùng với ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba 
số nhiều “you / we / they”: are 

- Quá khứ dùng với ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số 
TẾ LÍ Đế 

/she /1t”: was 

- Quá khứ dùng với ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ 
ba số nhiều 

“you / we / they”: were 

- Hiện tại phân từ”ing-form”: being 

- Quá khứ phân từ “past participle”: been 
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b. Cách chia của động từ “be”: 


am __ 
He 
She 
I[hường "a 
e 
0u are 
hey 


¡ __— ambeng | 
He He Wwas being 
She isbeing |She 
= diễn | lt 


You were being 
hey 


| lt 
ẹ e 
0u have been ÌYou 
Hoàn thành|They hey lhad been 
He He 
N been |She 
l lt 
Hoàn thành 


tiếp diễn Không dùng_ 


ì Thì Hiện tại Quá khứ Tương lai 
Dạng 


hall be 
ill be 
Không dùng 
| Bhall hav 
ẹ been Ì 
ou l 
He II hav 
he been ] 
lÌ 


c. Kết hợp những hình thức của “be” với “n”t”. 

Trong tiếng Anh nói, những động từ hoặc cụm động 
từ ở dạng phủ định thường được sử dụng tiểu từ hay 
cách rút gọn “+” (hình thức viết đầy đủ là “no”). Trong 
nhiều cấu trúc câu người ta có thể sử dụng “w” hoặc 
";o£" mà không cần thay đổi trật tự từ trong câu: trong 
một số câu có sự khác biệt về vị trí từ. Dùng “nw” trong 
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văn nói hoặc thân mật (nƒformøơl); Dùng “no£f” trong văn 
viết hoặc trang trọng (ormal). 

“IS”, “are”, “as” và “uere” kết hợp với “n'£” để hình 
thành thức rút gọn là “sni?, “aren'f”, “hệ - và 
“eren'f°. Khi phát âm đọc là: / tznứ1, la:nH, f w ............ 

Hình thức “œm” không đi với “w” trong tiếng Anh 
chuẩn. Vì nó gây nên khó khăn khi sử dụng câu hỏi phủ 
định với động từ “be” và chủ từ “”. Một số người dùng 
“Arent I?' nhưng cấu trúc này không phải ở đâu cũng 
chấp nhận là tiêu chuẩn, nên đa số dùng “Am I not? 
hoặc không thì tránh cách dùng này. 

Hình thức đây đủ “he ¡s no£” có thể được nói theo 
hai cách “he`s nof” hoặc “he rsn'f”. Tương tự, ta có “you re 
not” hoặc “you qarenf”; “uere nof°” hoặc “tue ren) 
“theyre not” hoặc “they aren'†”. Hình thức “I am not” chỉ 
có một dạng rút gọn là “Ïm no£”. 


2. “Be” là động từ thường (ordinary verb). 

Khi “öe” là động từ trong câu, nó gần như luôn có 
chức năng là một từ nối (nhing uerb) và được theo sau 
bởi: (1) danh từ, (2) tính từ, (3) trạng từ. 

Dưới đây là cách sử dụng “be” trong bốn: câu 


khẳng định, câu phủ định, câu hỏi khẳng định và câu 
hỏi phủ định. 


a. Câu khẳng định (Affirmatiue statement). 
5 +be +eomplement 
Ví dụ: 
- My brother 1s so tall. 
Anh của tôi rất cao. 
- My father 1s a worker., 
Bố của tôi là công nhân. 
- My daughter wIll be a teacher in some years. 
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Con gói tôi sẽ lò giáo uiên trong mấy năm tới. 
- Robert Frost was America's favorIte poet. 
Robert Frost là nhà uăn Mỹ được yêu thích. 
- They were never on time. 
Họ bhông bao giờ đúng giờ. 
b. Câu phủ định (Negatiue staterment). 


5 + be + not + complement 


Ví dụ: 


- He wasn't widely accepted 1n this country at first. 
Lúc đầu nó bhông được chấp nhận rộng rãi ở đất 


nước này. 
- lam not a very good reader. 
Tôi không phỏi là một độc giả giỏi. 
- We are not English. 
Chúng tôi không phải là người Anh 
- Đhe 1s not at home. 
Cô ấy không ở nhà. 
- Mary 1s not very bIg. 
Mary không béo lắm. 
c. Câu hỏi khẳng định (Positiue Question). 


Ví dụ: 
- Is your brother taller than you? 
Anh trai bạn cao hơn bạn à? 
- Is Heitor In class this morning? 
Sáng nay Hettor có ở lớp không? 
- Are you happy now? 
Hiện giờ anh có hạnh phúc bhông? 
- Are they tired? 
Họ có mệt không? 
- Is she Mary? 
Cô ấy có phải là Mary không? 


ĐỘNG TỪ TIẾN ANH 
d. Cáu hỏi phủ định (Negatiue Question). 


Be +S + not + complement? ` 
hoặc: 
Be+nt+S+complement2  : 


Ví dụ: 
- Is the boy not handsome? 
Anh ấy không đẹp trai sao? 
- Arent they happy? 
Họ bhông hạnh phúc à? 
- lsn't she beautiful? 
Cô ấy hhông đẹp sao? 
- Are you not a pup1l?2 
Bạn không phúi là học sinh à? 


3. “Be” là trợ động từ (auxiliary verb) 
a. “Be” hết hợp uới hiện tại phân từ của động 


từ “-ing form” để tạo thành câu tiếp diễn. 


Trật tự câu giống như khi “be” là động từ thường, 


hình thức “V-ing” được thay thế cho bổ ngữ 
(complement). 
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Ví dụ: 
- Ïm working now. 
Tôi đang làm uiệc. 
- The children were playing fooball. 
Bọn trẻ đang chơi bóng đá 
- My sister 1s working in the garden. 
Chị gái tôi đang làm uườn 
- ÏI wasntt having dinner at 6 ocloek vesterday. 
Lúc 6 giờ tối qua tôi hông đang ăn cơm. 
- lsnt Tom writing now? 
Hiện giờ Tom không đang uiết sao? 
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- They will be leaving for London by this time 
tomorrow. 
Họ sẽ tới London uào giờ này ngày mai. 
b. “Be” trong cấu trúc bị động. 
Cấu trúc câu bị động cũng tương tự như cấu trúc 
“be + complemenf”. ö đây, quá khứ phân từ Pụ (past 
participle) của ngoại động từ (transitive verbs) kết hợp 
với “be” sẽ thành lập cấu trúc bị động (the passIve). 
S + be + Pị; = pdSLU€ U0ice 
Ví dụ: 
- Women were not treated as equals. 
Phụ nữ đã không được đối xử bình đẳng. 
- He likes to be called “sIr”. 
Ông ấy thích được gọi là ngài. 
- Grass was beIng eaten by cows on the meadow. 
Cỏ đã bị ăn bởi những con bò ở ngoài đồng. 
- Their homework has been fñinIshed by Jack. 
Bòi tập của họ đã được hoàn thành bởi Jacb. 
- Cakes were being made by Mr Smith. 
Những chiếc bánh đã được iàm ra bởi ông Smith. 
c. Be + to uerb. 
Cấu trúc “be + £o uerb” được dùng để diễn tả: 
- Một dự định trong tương lai, một sự sắp xếp, 
bố trí trước 
Ví dụ: 
- We are to be marry next month. 
Chúng tôi sẽ hết hôn uào tháng tới. 
- lam to fñnish my work this week 
Tôi sẽ hoàn thành công uiệc của tôi tuần này. 
- She 1s to see Peter tomorrow. 
Cô ấy sẽ gặp Peter uào ngày mai. 
- My famlly 1s to travel round European countr1es. 
Gia đình tôi sẽ đi quanh các nước Châu Âu. 
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- Một ý tưởng ở tương lai xa xôi, một khủd năng 

có thể xảy ra (thường hay dùng ở trong quá khứ). 

Ví dụ: 

- Tom received a blow on the head. It didn't worry 
hìm at that time but it was to be very 
troublesome later. 

Tom bị một đòn uào đâu. Lúc áy anh ta không lo 
lắng gì nhưng uê sau nó gây ra lắm chuyện phiên 
phức. : 

- Một mệnh lệnh, một nhiệm 0ụ, một sự bắt 

buóc. 

Ví dụ: 

- No one 1s to stand up without the permission oŸ 

the teacher. 
Không ai được phép đứng dậy nếu giáo uiên không 
cho phép. 

- She 1s to finish her work before we arrlve. 

Cô ấy phải hoàn thành công uiệc trước khi chúng 
tôi đến. 

- They are to look after their children. 

Họ phải chăm sóc lũ trẻ của họ. 

* Chú ý: “Be + to verb” với các nghĩa trên chỉ được 

dùng ở hai thì: 

-_ Hiện tại thường (am to, 1s to, are to) 

-_ Quá khứ thường (was to, were to) 


HÌNH THỨP VÀ CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ "D0" 


1. Hình thức động từ “do” 

-_ Dạng nguyên mẫu: do 

- Dạng "s form”: does 

-_ Dạng "ing_ form”: doing 

-_ Dạng quá khứ (past tense): did 


THANH HÀ 
-_ Dạng quá khứ phân từ (past particIple): done 


2. “Do” dùng như động từ thường (ordinary 
verb) 
Khi “do” là động từ thường, nó có nghĩa là “làm, 
thực hiện”. “do” được chia ở tất cả các thì theo quy tắc 
của động từ thường. 
Ví dụ: 
- lam doIing some work. 
Tôi đang làm một số uiệc. 

- What are we going to do? 
Chúng ta sẽ làm gì? 

- We did that. 
Chúng tôi đã làm chuyện đó. 

- What does he do for a living? 
Anh ta làm gì để hiếm sống? 

- What did you do yesterday? 
Bạn đã làm gì ngày hôm qua? 


3. “Do” dùng như trợ động từ (auxiliary verb) 
ø. “Do” chia uới các động từ thường ở các thì 
hiện tại thường uà quá khứ trong thể phủ định uà 
nghỉ uấnm. 
- Câu khẳng định (afñrmative statement), 
dùng để nhấn mạnh 
Ví dụ: 
- We did play well. 
Chúng tôi đã chơi rất hay. 
- They do write beautIfully. 
Họ uiết rất đẹp. 
- Ï do like this beer. 
Tôi thích loạt bia này. 
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- Do give me, please† 
Thế nào anh cũng đưa tôi nhé! 
- Do have dinner with us. 
Thế nào cũng ăn tối uới chúng mình nhé. 
- May I come 1n?- Do pleasel 
Tôi uào được chứ? Vâng mời anh! 
- Câu phủ định (Negative statement) 
S + do +nt (not) + V + (complement) 
Ví dụ: 
- I dont love hìm. 
Tôi không yêu anh ấy 
- He didn't work. 
Anh ấy đã bhông làm uiệc 
- Đhe doesnt study 1n th1s un1versIty. 
Cô ấy bhông học ở trường này. 
- We didnit go to the cInema. 
Chúng tôi đã bhông đi xem phim. 
- I dont study French 
Tôi không học tiếng Phúp. 
- Câu hỏi khẳng định (positive question) 
Do + S + V + (complement)? 
Ví dụ: 
- Do you learn English? 
Bạn học tiếng Anh à? 
- Does she cook wel]2 
Cô ấy nấu ăn ngon phải không? 
- Do you always take the bus to work? 
Bạn luôn ởi xe buýt đi làm à? 
- Did she know the way? 
Cô ấy có biết đường bhông? 
- Did they come? 
Họ đã tới rồi à? 
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- Câu hỏi phủ định (negative question) 


| Don't + S + V + (complement)? 
hoặc: 


Do + S + not + V + (complement)? | 
Ví dụ: 
- Didnt you get bad mark? 
Bạn không bị điểm kém phải không? 
- Doesn't he do exerclses? 
Cậu ấy không làm Bài tập phỏúi bhông? 
- Did she not call] me? 
Cô ấy không gọi cho tôi phải không? 
-_ Do they no get up late? 
Họ hhông dậy muộn phút bhông? 
-_ Didntt they sing French songs? 
Họ đã không hút tiếng Phúp phải không? 
b. “Do” trong cấu trúc lặp. 
- Trong câu hỏi đuôi (tag question) 
Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn đặt ở cuối câu tường 
thuật để hỏi về sự đồng ý hay không đồng ý với những 
gì đã nói ở trước. 
Nguyên tắc thành lập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh: 
+ Chủ ngữ là các đại từ: l, you, tue, they, he, she, it 
và chủ ngữ giả (dummy subJect): £here hoặc one. 
+ Câu hỏi lặp theo ba cách sau: 
1: Câu khẳng định - câu hỏi lặp phủ định. 
2: Câu phủ định - câu hỏi lặp khẳng định. 
3: Câu khăng định - câu hỏi lặp khẳng định. 
Ví dụ: 
- Nobody saw hìm, địd they? 

Không ai thấy anh ta phai không? 
- She hardly ever work well, does she? 

Cô ấy chăng bao giờ làm uiệc tốt, phải không? 
- You đon't like me, do vou? 
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Bạn không thích tôi phải không? 
- We have to go, don't we? 
Chúng ta phải đi phải không? 
- But you don't really love her, do you? 
Nhưng bạn không thực sự thích cô ấy phải không? 
- The student speak English, don't they? 
Những sinh uiên nói tiếng Anh đấy chứ? 
- They never go there, do they? 
Họ không bao giờ đến đó phải không? 
- Your brother didn'`t come here by taxI, did he? 
Anh trai bạn không đến đây bằng ta-xi phải 
không? 
* Chú ý: Những từ như: Noöody, noone, neuer, 
seldom, hardly euer,... luôn luôn được coi là phủ định. 
- Trong câu nhận định: đồng ý hay không 
Ví dụ: 
- “She danced beautifully”- “Yes, she dịd” 
Cô ấy nhay đẹp - Vâng, cô ấy nhảy đẹp 
- “The baby didntt cry” - “No, he didn't” 
Đứa trẻ không bhóc - Đúng là nó không bhóc 
- "She talks a lot” - “Yes, she does” 
Cô ấy nói nhiều - Vâng đúng uậy 
- “You drink too much” - “No, I don't” 
“Bạn uống quá nhiều - Không, tôi không uống 
nhiều 
- *You don't know where my wallet 1s” - "No, I dont 


Bạn không biết cái uí của tôi ở đâu. - Không, tôi 
không biết. 
- Trong câu trả lời ngắn. 
Ví dụ: 
- "Do you teach English”? -*Yes, I do”. 
Bạn dạy tiếng Anh à? - Vâng. 
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- “Did you read that book?” - “Yes, I did”. 


Anh đã đọc quyển sách đấy chưa? - Vâng tôi có 
đọc rôi. 


- “Did he borrow her some money?” - “No, he 
didn't”. 

Anh ta uay cô ấy ít tiền phải hông? - Không, anh 

ấy không uay. 


- “Do you like cheese” - “Yes, I do”. 
Anh có thích pho-mút không? Có, tôi thích. 
-_ “Does she have a baby?” - “No, she doesnt. 
Cô ấy có con ch ưa?. - Chưa. 
- ý phụ hoạ. 
Vidu: 
-_ He likes football and so do we. 
Anh ấy thích bóng đá uò chúng tôi cũng uậy. 
- Mr Brown plays chess. HIs son does, too. 
Ông Broun chơi cờ. Con trai ông ấy cũng thế. - 
- Đhe washed the dishes. They did, too. 
Cô ấy đã rửa bát đĩa. Họ cũng uậy. 
- He doesnit go to this club and neIther do Ï. 
Anh ấy bhông đến câu lạc bộ này uùò tôi cũng uậy. 
- Ño one understood 1ust what Linda say and 
miether did he. 
Không ai hiểu Susan nói gì uò anh ta cũng uậy. 
- Thay cho một động từ thường để tránh sự 
lặp lại. 
Ví dụ: 
- You must do wel] as you did last week. 
Anh phải làm uiệc tốt như anh đã làm tuần trước. 
- “Who told her that we were reading that story?” - 
“Nam d¡d”. 
Ai nói uới cô ấy rằng chúng tôi đã đọc chuyện đó? 
- Nam nói Uuớt tôi 
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- “Who ate the fish?” - “The cat did”. 
A¡ đã ăn món cá? Con mèo đấy. 


HÌNH THỨC VÀ CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ "HAVE" 


1. Hình thức động từ “have”. 
a. Động từ “have” có bốn từ hình thức. 
- Nguyên mẫu: have 
- Ngôi thứ ba số ít (s-form): has 

- Hình thức V-ing: having 

- Quá khứ và quá khứ phân từ: had 
b. Cách chia động từ “have”. 


¡Thường 


Thị Hiện tại 
Dan 
l 


I 


Quá khứ 


le e 
ou  have 0u 
I[hey hey 
H | — R8 
She has She 


had 


| 
He He  Wwas having We 
She ishaving  She Bu 
`. l† lt Hẹ 
Tiếp diễn + =t V= .. 
| 0u arehaving You ere ' 
| hey Thy havng  !D€y 
| lị| mau 
| We We We 
| You havehad You 0u 
| They They hadhad He 


Tương lai 


Mil have 


| mhavng l shall be 


having 

wíil be 
having 

shai have 
had 
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loàn thành 


loàn thành 
iếp diễn 


He 
She has 
|{ having 


2. “Have” dùng như động từ thường (ordinary 
verb). 

a. “have” có nghĩa là “có, sở hữu” (possess) 
hoặc “dưới quyền kiểm soát” (to hold under one's 
control). 

Ví dụ: 

- Ihave two 1ntelligent ch1ldren. 

Tôi có hai đứa con thông mình. 
- My father has an expensiIve shirt. 
Bố tôi có chiếc áo sơ-mi đốt tiên. 
- They have a new car. 
Họ có chiếc ô tô mới. 

- She has an umbrella now, but 1t)s her sIster' s. 

Cô ấy có một cái ô, nhưng đó là ô của em gúi cô 

“haue” còn được dùng như động từ thường trong câu 
phủ định và nghi vấn. 

Ví dụ: 

- How many brothers do you have? 

Bạn có bao nhiêu anh trai? 

- Does she have a car? 

Cô ấy có ô tô không? 
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- They don't have any mIÌk. 
Họ không có chút sửa nào. 

- We did't have any Information about that. 
Chúng tôi không có thông tin nào uề uiệc đó. 

Tuy nhiên, trong tiếng Anh của người Anh, “haw 
có thể không sử dụng như động từ thường trong câu hủ 
và phủ định. 

Ví dụ: 

How many children have you (got)? 
Anh có mấy cháu rồi? 
- Has she (got) any brother and sIster? 
Cô ấy có anh chị em không? 
- Has he (got) a big dog? 
Anh ấy con chó to không? 
- They havenit (got) any pens. 
Họ không có chiếc bút nào. 
- Mary hasn't any sugar. 
Mary không có chút đường nào. 

* Chú ý: Cả hai hình thức đều đúng. 

Ví dụ: 

Do you have an eraser? - Yes I do / Yes, I have. 
Bạn có tẩy không? - Có, tôi có. 

Have you an eraser? - Yes, I have / Yes, I do. 
Bạn có tấy không? - Có, tôi có. 

b. “Have” dùng trong một số thành ngữ với 
nghĩa là “trải qua, được, hưởng, bị, gặp phải, sinh, 
_. |. ng 

Ví dụ: 

Did you have any news from home this mornnng? 
Anh có nhận được tin t ức nhà sáng nay không? 

[ don have much difficulty with mathas. 

Tôi không gặp khó bhăn gì lắm uới môn toán. 
What do you have for breakfast2 
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Anh dùng gì uào bữa điểm tâm? 

We had an interesting trip last month. 

Chúng tôi có chuyến đi thú uị uào tháng trước. 

Mr BIll 1s having an operatlon next week. 

Ông BửI sẽ có một cuộc phẫu thuật uòo tuần tới. 
-- My sister w1ll have a baby next month. 

Chị gái của tôi s ẽ sinh con uào tháng sdu. 


Các thành ngữ đi với “hơue”: 

- have a headache, toothache, a pain (nhức đầu, 
Ìau răng, bị đau). 

- have smallpox (bị bệnh đậu mùa). 

- have a party, a reception, a dance (or other soclal 
affair) (tổ chức tiệc, tiếp tân, khiêu vũ (hoặc hoạt động 
xã hội khác). 

- have a meeting, a conference, a course (or other 
2fficial funtion) (tổ chức cuộc họp, hội nghị, khoá học 
(hoặc hoạt động công tác khác). 

- have fun, a good time (vui chơi thoả thích). 

- have good luck, mIsfortune, an accident (được may 
mắn, gặp sự bất hạnh, bị tai nạn). 

- have success (thành công). 

- have no 1dea (không biết) 

- have a ñnger In the pie (quan tâm đến) 


3. “Have” dùng như trợ động từ (Auxiliary 
verb). 
a. ở các thì hoàn thành (Perfect tense). 
Ví dụ: 
- lIhave seen three movies th1s week. 
Tôi xem 3 bộ phim trong tuần này. 
- Đhe has worked at the UnIversIty since 1994. 
Cô ấy làm uiệc ở trường đại học từ năm 1994. 
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-_ Have you ever been to Germany? 
Bạn đã từng tới Đức chưa? 
- J had had some unhappy times, and then I mẹ 
your mother. 
Tôi đã có khoảng thời gian không Uui uẻ, sau ủi 
tôi gặp mẹ bạn. 
-_ Ï wIll not have read the book before the test. 
Tôi sẽ hông đọc sách trước khi thi. 
b. Have to = must 
Ví dụ: 
-_ lIhave to go = Ï must go. 
Tôi phái đi. 
L]I have to meet Mr Right tomorrow. 
Tôi phút gặp ông Right uào ngày mai. 
I had to buy a new bike last week. 
Tuần trước tôi phải mua chiếc xe đạp mới. 
* Chú ý: 
- ở quá khứ thường và tương lai thường, thường 
dùng “haue to” thay “must”. 
- "Haue to” ở phủ định và nghi vấn có thể dùng the 
hai cách: 
+ Dùng trợ động từ “đo”. 
Ví dụ: 
- Does she have to go to school? 
Cô ấy có phải đến trường không? 
Do vou have to stay up late? 
Bạn có phải thức bhuya bhông? 
[ didnt have to go there on Sunday. 
Tôi không phái đến đó uào chủ nhật. 
Did he have to cụt the grass? 
Anh ta có phải cắt có không? 
+ Không dùng trợ động từ “do” 
Ví dụ: 
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I have not to go to see her. 
Tôi không phỏúi đến gặp cô tơ. 
Have you to make a cake? 
Bạn có phải làm bánh hhông? 
Has he to obey these rules? 
Anh ấy có phải tuân thủ những quy tắc này 
bhông? 
c. Have + O (tân ngữ) + P„ (quá khứ phân từ). 
Ví dụ: 
I had my harr cut. 
Tôi đã cắt tóc. 
Do you have your house cleaned everyday? 
Bạn có bdo ai lau nhò hòng ng ờy hông? 
-  We had our clothes washed. 
Quần áo của chúng tôi đã có người bhác giặt. 
* Chú ý: 
- Với trường hợp này, khi ở dạng phủ định và nghỉ 
vấn phải dùng với trợ động từ “đo”. 
Ví dụ: 
Do you have the car repaIred? 
Anh đã mang ôtô đi sửa chưa? 
I dont have my house painted. I paInted 1t 
myself. 
Tôi không nhờ ai sơn nhàò cd. Tôi tự sơn. 
- Cùng một dạng trên, “bøue” có nghĩa là “b7” 
Ví dụ: 
He had two h1s teeth knocked out. 
Hắn bị đánh gãy mất hai cái răng. 
-_ The house had the roof rIpped off by the storm. 
Căn nhà bị bão làm tốc mái. 
d. “Have” trong câu hỏi đuôi. 
Ví dụ: 
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Their boys had gone home, hadnt they? - No, 
they hadntt. : 
Những cậu bé đã uê rôi phải không?- Không, 
chúng chưa uề. 
- _ You have been to England, havent you? - Yes, ] 
have. 
Bạn đã tới Anh rồi phải không? - Vâng, tôi đã tả 
Anh. 
They had visited Tom, and so had we. 
Họ đã tới thăm Tom, 0à chúng tôi cũng uậy. 
We hadnt seen that movie, and they hadnt 
eIther. 
Chúng tôi chưa xem phim đó, uà họ cũng chưa 
xem. 
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ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU/ TÌNH THÁI 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


1. Định nghĩa về động từ khuyết thiếu. 

Động từ khuyết thiếu là trợ động từ (axiliary verb) 
phối hợp với động từ nguyên mẫu (base-form) để tạo 
thành cụm động từ. 


2. Đặc điểm chung của động từ khuyết thiếu 

a. Động từ khuyết thiếu có một hình thức nguyên 
mẫu, ngôi thứ ba số ít không thêm “s / es” và không có 
dạng “V-¡ng”. ở dạng quá khứ, “can” —› “could”; “1l” —› 
“tuould”, “shal†° — “should”, “may” — “might” 

b. Câu phủ định: S + động từ khuyết thiếu + not 
(nt)+V 

Câu hỏi: động từ khuyết thiếu + S + V? 

c. Về ngữ nghĩa, động từ tình thái diễn tả tình 
huống liên quan đến những gì trái với thực chất.' Điều 
đó có nghĩa là không thuật lại những sự kiện khách 
quan; thay vào đó, chúng đưa ra những ý kiến, nhận 
định, lời chúc, ý định, khả năng có thể, bổn phận và 
những nghĩa tương tự như vậy. 


CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 


1. CAN 
a. _ Diễn tả khả năng uề uật chất hoặc tỉnh thần ở 
hiện tạt hoặc tương lai. 
Ví dụ: 
Can you tell me the way to the post office, 
please? 
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Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới bưu điện đượ 
bhông? 
--I can cook deliclous fish and chicken. 
Tôi có thể nấu món cá uà món gò rất ngon. 
He can play chess and he can write computer 
programs. ¬ 
Anh ấy có thể chơi cờ uà có thê uiết chương trình 


máy tính. 
I can't play the guItar. 
Tôi không thể chơi guitar. 
b._ Sự có thểhay khỏủ năng có thể xảy ra. 
Ví dụ: 


- You can meet her tommorrow. 
Bạn có thể gặp cô ấy uào ngày mai. 
[t's too nolsy. We can't study welÌ. 
ồn ào quá. Chúng tôi không thể học được. 
[ don't know the answer. Can you tell me? 
Tôi không biết câu trả lời. Bạn có thể nói cho tôi 
biết được bhông? 
I can show you where the bank 1s. 
Tôi có thể chỉ cho bạn ngân hòng ở đâu. 
c. Sự cho phép 
Ví dụ: 
Can I open the window? It's stuffy here. 
Tôi có thể mở cửa sổ được không? ở đây ngột ngạt 
quá. 
-_ You can use my phone. 
Bạn có thể dùng điện thoại của tôi. 
-_ You can leave now 1 you wish. 
Bạn có thể đi nếu bạn muốn. 
Can we email this list? 
Chúng tôi có thế gứi mail danh sách này không? 
You can't smoke on the bus. 
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Bạn không thể hút thuốc trên xe buýt. 


2. COULD 
a. Khỏ năng uề uật chất hoặc tỉnh thần trong 
quá khứ 


Ví dụ: 
- - Icould run ten miles In my twentles. 
Tôi có thể chạy 10 dặm bhi tôi khoảng 20 tuổi. 
We could see 1t clearly. 
Chúng tôi có thể trông thấy nó rõ rùng. 
They could play the piano when they was five. 
Họ có thể chơi piano khi họ ð tuổi. 
- ĐShe read the message but she couldnt 
understand 1t. 
Cô ấy đọc tin nhắn nhưng không thể hiểu được. 
- Women couldn't vote untll Just after the First 
World War. 
Phụ nữ bhông thể bầu cử cho đến tận sau chiến 
tranh thế giới thứ nhất. 
b._ Khỏủ năng uới ý điều biện 
Ví dụ: 
-_ John could be the one who stole the money. 
John có thể là người đã lấy trộm tiên. 
You could spend your vacation in Hawa1. 
Bạn có thể đi nghỉ ở Haudii. 
- II had a car, I couldn't go to work late. 
Nếu tôi có ô tô, tôi sẽ không đi làm muộn. 
- lIÝ we had more time, we could travel around the 
world. 
Nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi 
đã có thể đi du lịch uòng quanh thế giới. 
c. Lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. 
Ví dụ: 
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- Could you show me the way to the nearest post 
office, please? 
Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện gần 
nhất được không g? 
-_ Could you pick me up when I've ñnished? 
Bạn có thể đón tôi khi tôi xong uiệc không? 
-_ Could I speak to the manager, please? 
Tôi có thể nói chuyện uới giám đốc được không? 
-- Could I borrow your pen? 
Tôi có thể mượn bút của bạn được không? 
-_ Could you lend me 40 Euros til Monday? 
Bạn có thể cho tôi uay 40 euro đến thứ hai được 
không? 
* Chú ý ý: 
- Có thể dùng “be able to” thay cho “can”. 
Ví dụ: 
- Đhe 1s able to speak ñve languages.. 
Cô ấy có thể nói 5 thứ tiếng. 
- l have been able to do that test. 
Tôi có thể làm được Bài kiểm tra đó. 
-_ They were able to get tickets for the concert. 
Họ đã có thể mua ué xem hoà nhạc. 
- Cả “can” uà “could” đều có thể được dùng 
trong câu hỏi hoặc câu cảm thán 
Ví dụ: 
- Could anyone be such a fool as to belleve that! 
Có thể nào có di ngốc nghếch mò lại tin ở điêu 
đó! 
-_ Can 1t be true? 
Điều đó có thể là đúng ư? 
-_ How he can argue? 
Anh ta có thể cãi như thế sao? 
- Could + haue + P„„ 
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+ Một việc đáng ra có thể làm được nhưng không 

làm (trong quá khứ). 

Ví dụ: 

- Đhe could have met hìm. 

Lẽ ra cô ấy có thể gặp anh ấy. 
- Ï could have lent you the money, why didn't you 
ask me? 
Tôi có thể cho anh uay tiền được, tại sao anh 
hhông hỏi tôi? 

+ Một việc mà ta không biết chắc là có được hay 

không trong quá khứ: 

Ví dụ: 

She cried a lot. She could have argued with 
someone. 

Cô ấy đã bhóc rất nhiều. Có lẽ cô ta đã cãi nhau 

UỚI ai đó. 

- The shirt has disappeared! Who could take 1t? 
Mary could have taken 1t, she was here alone at 
that time. 

Chiếc áo đã biến mất! Ai là người đã lấy nó đi? 
Có lẽ là Mary đấy, uì lúc đó chỉ có cô ấy ở đây. 

- “Can't” + haue + P„ chắc chắn đã không làm việc 

gì đó trong quá khứ. 

Ví dụ: 

-_ Icant have understood he questlon perfectly. 
Chắc chắn là tôi đã không hiểu câu hỏi một cách 
tường tận. 

Im sory. I can't have done 1t on purpose. 
Tôi xin lôi. Tôi không chủ ý làm điều đó. 


3. WILL 
a. ý định trong tương lai 
Ví dụ: 
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-_ m very tired. I think I] stay at home tonIght. 
Tôi rất mệt. Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà tối nay. 
- They wlll visit friends when they arive 1n the 


CItY. 
: Họ sẽ đến thăm bạn bè của họ khi họ đến thành 
phố. 
- I wont be in the office untill 11; [ve got a 
meetIng. 


Tôi sẽ không ở uăn phòng cho đến lúc 11 giờ; tôi 
đang có cuộc họp. 
b._ Sự săn lòng ở hiện tại hoặc tương lai 
Hình thức nghi vấn của “ii” với nghĩa này 
thường được dùng để diễn tả những lời yêu cầu. Hình 
thức phủ định diễn tả sự từ chối. 
Ví dụ: 
WIll you open the wIindow, please? It's very hot 
1n here. 
Hãy mở cửa số. ở đây nóng quá. 
Dontt taÌk to me. I wonit ]listen to you. 
Đừng nói chuyện uới tôi. Tôi sẽ không nghe anh 
đâu. 
-_ Đign this, w1ll you? 
Anh sẽ ý uào cái này chứ? 
-_ You stay there! I]] fetch the drinks. 
Anh ở đây nhé! Tôi chạy đi lấy đồ uống. 
c.. Diên tả ý khăng hăng nhất định hay một uiệc 
nhất định xảy ra. 
Ví dụ: 
- Damn! My car wontt start. []l have to call the 
garage.. 
Ó tô của tôi bhông khởi động rồi. Tôi phái từm cái 
øa-ra thôi. 
- You can count on me! IÌ]l be there at 8 oelock 
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sharp. 
Bạn phỏi tin tôi. Tôi nhất định ở đó uào đúng 8 
giờ. 

-- Don't worry! You']l settle down qulIckly, m sure. 
Đừng lo! Bạn sẽ bình tĩnh nhanh thôi, tôi chắc 
chắn đấy. 

-_ Dontt bother ringing: they']l have left for theIr 10 

o'eloek lecture. 
Đừng ngợi gọt điện: họ sẽ ở ến giảng đường lúc 
10 giờ. 
d. Diễn tả một thói quen hay uiệc thường xảy ra ở 
hiện tại. 

Ví dụ: 

- he wI]Ì sing songs after songs. 
Cô ấy cứ hát hết Bài nọ đến Bài bia. 

-_For the man course, [']] have grilled tuna. 
Tôi thường ăn chủ cá ngừ cho bữa ăn chính. 

- _Ứm not surprIsed you don't know what to do! You 
w1ll keep talking 1n class. 

Tôi không ngạc nhiên bhi anh bhông biết làm gì 
ca. Anh luôn nói chuyện trong lớp. 

-_ He wIll bite hIs nalls, whatever Ï say. 

Tôi nói gì anh ta cũng cắn móng tay. 
e. Mệnh lệnh chính thức 
Ví dụ: 
-_ You wIll do your homework. 
Con phải làm Bài tập uề nhà. 
- All peoples w1ll return to their quarterrs before 9 
o6 clock. 
Tết cd mọi người phải trở uê bhu 0uực của mình 
trước 9 giờ. 
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4. WOULD 


a. 


Tương lai trong hình thức tường thuật 


Ví dụ: 


time. 


- He said the next meeting would be in a months 


Anh ấy nói rằng cuộc họp sắp tới sẽ diễn ra trong 
1 thúng nưa. 


- She told me that she would visit us some day. 


Cô ấy nói uới tôi rằng cô ấy sẽ đến thăm chúng 
tôi một ngày nào đó. 


- I knew that they would be very successful m 
theIr career. 


Tôi biết rằng họ sẽ rất thành công trong nghề 
nghiệp. 


b._ Thói quen trong quá bhứ 
Ví dụ: 


When I was small, we would always vIsit 
relatives on Chr1stmas Day. 

Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường đi thăm họ 
hùng uào dịp lễ Giáng Sinh. 

I would phone him when I felt bored. 

Tôi thường gọi điện cho anh ấy bhi tôi cảm thấy 
buồn. 

They would go to school by bus. 

Họ thường tới trường bằng xe buyt. 
When they first met, they would always have 
plcnIcs on the beach. 

Khi họ mới gặp nhau, họ thường đi picnic rũ 
biển. 


c. Trong câu điều kiện không có thật ở hiện tại 
Ví dụ: 


- lfT ruled the world, every day would be the fñirst 
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Nếu tôi thống trị thế giới, mỗi ngày sẽ lò ngày 
đầu tiên của mùa xuân. 
-_ Ït would have been better 1f you'd word processed 
your assignment. 
Sẽ tốt hơn nếu bạn đánh máy Bòi tập của mình. 
- IÝ I were president, I[ would cut the cost oŸ 
education. 
Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giảm chỉ phí giáo 
dục. 
d.._ Dùng đểnhấn mạnh 
“Would” thường đi sau các tính từ “doubffuử, 
“unlibely” để nhấn mạnh một hành động không dứt 
khoát (tentative action). 
Ví dụ: 
Its unlikely that Jack would do something like 
kht, 
Không chắc Jack làm điều gì đó tương tự như 
UẬY. 
- Ifs doubtful whether Tom would know the 
answer. 
Không biết là Tom có biết câu trỏ lời không. 
e._ “Would" dùng sau “uish, “iƒ only' để diễn tả ý 
cầu mong. 
Ví dụ: 
- Ï wIsh you wouldn't keep 1nterrupting me. 
Tôi mong bạn đừng ngắt lời tôi. 
- lfonly I would live In large, modern house. 
Giá mà tôi sống trong một căn nhù rộng rãi, hiện 
đại. 
- he wishes It would snow. 
Cô ấy ước là tuyết sẽ rơi. 
-_ lÝonly It would stop raining. 
Giá mà trời tạnh mưa. 
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£_ “Would` + hqaue + PII 
* Diễn tả sự việc trong quá khứ nhưng không thật 
sự xảy ra. 
Ví dụ: 
- She would have burnt herself. 
Cô ấy suýt làm bỏng mình. 
- They would have come early. 
Họ đã có thể đến sớm. 
- Iwould have agreed with you. 
Tôi đã có thể đồng ý uới anh. 
* Giả định ở quá khứ. 
Ví dụ: 
- I put an umbrella on the chalr, but someone 
would have taken 1t away. 
Tôi đặt cái ô ở trên ghế nhưng ai đó đã cầm nó 
ởi. 
- lIcame and saw Tom but he didnt stay at home. 
Maybe he would have worked. 
Tôi đến gặp Tom nhưng anh ấy không có nhà. Có 
lẽ anh ấy đi làm. 
g8. “Would like" + to + V: diễn tủ mong muốn, xin 
phép được làm gì (lễ phép, lịch sự). 
Ví dụ: 
- Iwould like the menu please. 
Làm ơn cho tôi mượn thực đơn. 
-_ Would you like to drink? 
Bạn có muốn. uống gì không? 
-_ Would you give me a ring after lunch? 
Sau bữa trưa anh gọi điện cho tôi nhé. 


5. SHALL 
a._ Gợi ý hay đề nghị (suggestion). 
Ví dụ: 
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- Shall we go to the cinema? 

Chúng ta đi xem phưm nhé? 

- Shall we move into the living room? 

Chúng ta uòo phòng khúch nhé. 

- Đhall I wait for you? 
Tôi sẽ đợi anh nhé? 
- Đhall Iopen the door? 

Tôi mở cửa nhé? 

b._ Mệnh lệnh hay cấm doán, nhất là trong 
những uăn bản phúp luật. 

Ví dụ: 
- No player shall knowingly pick up or move the 
ball of another player. 

Không cầu thủ nào được phép tranh bóng Ray di 
chuyển bóng của cầu thủ khác. | 

- All legislative powers granted shall be vested 1n 
a Congress of the United States, which shall 
consst of a Senate and House of 
Representatves. (Form the United States 
Constitution). 

Tất cỏ quyền lập phúp được công nhận sẽ được 
trao cho Quốc Hội nước Mĩ, gôm có Thượng uiện 
uà Hạ Nghị uiện. (Theo Hiến Pháp Hoa K)). 

c. “Shall' có thể được sử dụng uới tất cả các ngôi 
số để nhấn mạnh điều mù người nói cảm thấy 
chắc chắn sẽ xảy ra hoặc mong muốn xảy ra. 
Ví dụ: 

-  We shal]l come. 

Nhất định chúng tôi sẽ đến. 

-- He shall become our next king. 

Ông ấy chắc chắn sẽ trở thành uị uua mới của 
chúng ta. 


67 


ĐÔNG TỪ TIẾNG ANH 


- Man shall explore the distant regions of the 
un1verse. 
Chắc chắn con người sẽ khám phá ra những 
uùng đất xa xôi trong uũ trụ. 


6. SHOULD 

a. Bổn phận, nghĩa uụ bắt buộc ở hiện tại hoặc 
tương lai 
Ví dụ: 


- The university should provide more sports 
fac1lities. 
Trường đại học phải cung cấp thêm các phương 
tiện thể thao. 
-_ The equIpment should be 1nspected regularly. 
Trang thiết bị nên được biểm tra thường xuyên. 
-_ You should work hard. 
Bạn nên làm uiệc chăm chỉ hơn. 
b. Điều mong muốn 
Ví dụ: 
- The letter should get to you tomorrow - I posted 
1t first class. 
Thư sẽ tới tay bạn uòo ngày mai. Tôi đã gửi 
chuyển phút nhanh. 
-_ Th¡is play should be really good. 
Vở bịch này chắc là rất hay. 
- By now, they should already be In Dubal. 
Đến bây giờ, chắc họ sẽ ở Dubai. 
c.. Lời khuyên, gơi ý: 
Ví dụ: 
- People with high cholesterol should eat low-fat 
foods. 


Những người có cholesterol cao nên ăn thức ăn ít 
béo. 
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- Sarah shouldn't have smoked so much. That's 
what caused her health problems. 
Sarah không nên hút thuốc quá nhiều. Điều đó 
gây ên c ác uấn đề uê sức khoẻ của cô ấy. 
d. “That...should' dùng trong cấu trúc uới một số 
động từ: 
- Suggest, propose, insist. 
Ví dụ: 
They proposed that the trip should be postponed. 
Họ đề nghị nên hoãn chuyến ởi lại. 
My father suggested that I should go 1n for 
Sports. 
Bố tôi gơi ý rằng tôi nên tham gia các môn thể 
thao. 
She Insited that nothing should start till he 
arrIved. 
Cô ấy khăng khăng rằng không được bhởi sự gì 
trước khi anh ta tới. 
- Order, comưmnand 
Ví dụ: 
The manage commanded that all the gates 
should be shut. 
Giám đốc ra lệnh phải đóng tất cả các cổng lại. 
He ordered that everybody should be arrlve at 
8:00 a.m 
Ong ấy ra lệnh tất cä mọi người phải đến lúc 8 
giờ. 
She ordered that all of should be present at the 
meetIng. 
Cô ấy ra lệnh là tất cả mọi người có mặt tại buổi 
họp. 
- Recornmnedl, aduise 
Ví dụ: 
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-_ She recommended that I should watch this film. 
Cô ấy khuyên tôi nên xem bộ phim này. 

- The doctor advised that You shouldnt be 

drinking 1f you're on antIbiotics. 
Bác sĩ khuyên Bạn không nên uống rượu nếu bạn 
đang dùng khúng sinh. 
I think you should go for the Alfa rather than 
the Audi. 
Tôi nghĩ bạn nên đi 0ì Alƒa hơn 0 Audi. 
e. “should' dùng sau “be” uè các tính từ sau: 

- Old, strange, funny: diễn tả sự trùng hợp. 

- TỬs funny that we should be studyIng at the same 
class. 

Thật lạ là chúng ta sẽ học cùng một lớp. 

- ls strange that you should be stayIng In the 
same hotel. 

Thật lạ là các bạn ở cùng một khách sạn. 

-- Tửs odd that they should meet Mr Right. 
Thật lạ là họ cùng gặp ông Right. 

- Necessary, advisable, essential, vital, 
important, ... : diễn tả ý ai đó nên hoặc phải làm 
øì. 

Ví dụ: 

- Ìlt 1s necessary that we should learn foreign 
languages. 

Việc chúng ta học ngoại ngữ lò điều rất cần 
thiết. 

-- It1s advisable that everyone should have a map. 
Người ta khuyên răng môi người nên có một cúi 
bản đồ. 

ƒˆ “Should° dùng sau “in case" (phòng khi, trong 
trường hợp). 

Ví dụ: 
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T]] leave a message 1n case he should arrlve. 
Tôi sẽ để lại lời nhắn phòng khi anh ta đến. 
Im talking an umbrella In case 1t should ran. 
Tôi sẽ mang theo ô phòng hht trời mưa. 
g8. “Should” dùng sau “lest' (e rằng, kẻo). 
Ví dụ: 
- _ We must be hurry lest we should be late. 
Chúng ta phải nhanh lên bẻo muộn mất. 
I shall add your phone number lest I should 
forget It. 
Tôi sẽ ghi lại số điện thoại của bạn khẻo lại quên 
mất. 
I shall meet him lest he sad. 
Tôi sẽ gặp anh ấy hẻo anh ấy lại buồn. 
h.. “Should" + hque + PII: diễn tủ một uiệc đáng lẽ 
nên làm nhưng hhông thực hiện được. 
Ví dụ: 
-_ The flight should have arrived by now. 
Chuyến bay lẽ ra bây giờ phải đến rồi. 
-_ÏI should have renewed my TYV licence last month, 
but I forgot. 
Lễ ro tôi phỏi đăng byý lại kênh TV tháng trước, 
nhưng tôi quên mất. 
- You shouldn't have spent so much time on that 
first questIon. 
Lễ ra anh bhông nên dành quá nhiều thời gian 
cho câu hỏi đầu tiên. 


/. MAY 
Ja. Sự được phép có thê làm uiệc gì. 
Ví dụ: 


- Johnny, you may leave the table when you have 
finished your dinner. 
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JJohnny, con có thể rời bàn nếu con ăn tốt xong. 

- _ He may stay here for a whille. 

Anh ta có thể ở đây một lúc. 

-_We may use the book for reference. : 
Chúng ta có thể sử dụng quyển sách này để tham 
hhdo. 

- Students may not borrow equipment without 

wrltten perm1sslon. 

Sinh uiên không được sử dụng trang thiết bị nếu 

bhông có giấy phép. 

- Sự xin phép ở hình thức trang trọng (formal 

style). 

Ví dụ: 
- May I help you? 
Tôi có thể giúp anh được không? 
- May I borrow your pen, please? 
Tôi có thể mượn bạn cái bút được không? 
- May I sIt here?2 
Tôi có thể ngồi đây được bhông g? 
- May I smoke? 
Tôi có thể hút thuốc chứ? 
b.._ Khả năng có thể xủy ra ở hiện tại hoặc tương 
lạt. 
Ví dụ: 
Each nurse may be responsible for up to twenty 
patlents. 
Môi y tá có thể phải chịu trách nhiệm với 20 
bệnh nhân. 
-_ T the monitors are used in poorly lit pÌaces, some 
users may experlence headaches. 
Nếu chiếc máy được sử dụng ở những nơi ánh 
sáng yếu, một số người dùng có thể bị đau đầu. 
Ï may go shopping tonight, I haven't decided yet. 
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Tôi có thể đi mua sắm tối nay, nhưng tôi uấn 
chưa quyết định. 

He may be at school. 
Anh ta có thể đang ở trường. 

* Chú ý: Trong cách nói thân mật của người Mỹ 
(nformal American English), “nœy” thường được thay 
thế bằng “can” khi diễn tả sự xin phép, và bằng “migh£” 
khi diễn tả khả năng có thể xảy ra. 

- Khi muốn diễn tả ý phủ định để chỉ khả năng có 
thể xảy ra, người ta hay dùng “can no£” chứ không dùng 
“may no£”. 

Ví dụ: 

- Đhe may be at school. 

Có thể cô ta ở trường. 

-_ The news can't be true. 

Tin đó không thể đúng được. 

- “May no£” diễn tả sự cấm đoán. 

Ví dụ: 

-_ The student may not taÌlk In class. 

Học sinh bhông được nót chuyện trong lớp. 

-_ You may not smoke here. 

Bạn không được hút thuốc ở đây. 
-_ You may not break the rules. 
Bạn hhông được phó luật. 

c “May" + haue + PII : diễn tủ sự hoài nghỉ, 
không chắc chắn ở hiện tại uề sự uiệc có thể 
xảy ra ở quá bhứử. 

Ví dụ: 

- he 1s late, she may have stucked. 

Cô ấy đến muộn, có thể cô ấy bị tắc đường. 

- Jack may have been upset. I couldn't really tell 1f 

he was annoyed or tired. 
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Có lẽ Jack đã rất buồn. Tôi không thể thực sự nói 
nếu anh ta khó chịu hay mệt mỏi. 

- The experiment may have been a success, but 
there 1s st1ll a lot of work to be done. - 
Thí nghiệm có thể thành công, nhưng uân còn 
nhiều uiệc phỏi làm. 


8. MIGHT „ 
a. Sự xin phép hoặc bkhỏ năng có thê xỏdy ra 
trong quú bhứư. 
Ví dụ: 
Might I turn the TV on? 
Tôi có thể bật tỉ u¡ được không? 
-_ Might you turn back? 
Anh có thể quay lại được không? 
- My mother agreed that Ï might go out. 
Mẹ tôi đồng ý rằng tôi có thể đi chơi. 
b. Khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương 
lai. 
Ví dụ: 
-- lam studying late tonight so that I might go out 
tomorrow. 
Tôi học Bài muộn đêm nay là để ngày mai tôi đi 
chơi. 
- kngland might win the World Cup, you never 
know. 
Bạn không bao giờ biết rằng, England có thể 
đoạt World Cup. 
-- Dont climb on that tree; you might fall. 
Đừng trèo lên cái cây đó, bạn có thể bị ngã đấy. 
-_ She might come this evening 
Cô ấy có thể đến uào tối nay. 
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* Chú ý: Trong cách sử dụng này, “niøh£” diễn tả 
hả năng có thể xảy ra hơi xa hơn là “møzy”, nhưng 
rong nhiều trường hợp hai động từ này có thể thay thế 
ho nhau. 

“Might' + haue + PII diễn tả một uiệc đáng lẽ 

đã xảy ra nhưng thực tế không xảy rơ. 

Ví dụ: 

- m surprised he failed. Ï suppose he might have 

been 1Ì] on the day of the exam. 
Tôi ngạc nhiên khi anh ấy trượt. Tôi cho rằng, 
uèo ngày thi có thể anh ấy đã bị ốm. 

- You saw me standing at the bus stop! You might 

have stopped and given me a lift! 
Bạn đã thấy tôi đứng ở bến xe buýt, lẽ ra bạn đã 
có thể dừng lại uà cho tôi đi nhờ. 

- dack might have gone to France. 

Có lẽ, Jacb đã đến Pháp. 


).MUST —_ 
2. Sự bắt buộc, mệnh lệnh, cần thiết 
Ví dụ: 


-  Ïreally must get some exercIse. 
Tôi thật s ự phải làm một uài Bài thể dục. 
People must try to be more tolerant of each 
:other. 
` Mọi người phải khoan dung hơn uới người khác. 
We must keep sIlent 1n class. 
Chúng tôi phỏi giữ trột tự trong lớp. 

* Chú ý: Phú định “nust nof” hoặc “mustn'f”: cấm 
đoán, bắt buộc không được làm việc gì, không được phép 
(proh1bItion). 

Ví dụ: 


You musnt smoke here. 
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Bạn không được hút thuốc ở đây. 
-  Everybody mustn't walk on the grass. 
Mọi người không được giảm lên bãi cỏ. 
-_ Cars mustn't be parked 1n this street. 
Không được đỗ ô tô ở phố này. 
b._ Giả sử dựa trên chứng cứ xác dáng 
S + must + V: điều giả sử ở hiện tại 
S + must + have + Pạụ: điều giả sử ở quá khứ 
Ví dụ: 
- Đhe has worked hard. She must have done wel 
on the test. 
Cô ấy đã làm uiệc chăm chỉ. Chắc là cô ấy đã 
làm Bài thi tối. 
- Where 1s David? He must be at school. Classe 
begmn at 8. 
Dauid đâu rồi? Chắc là nó ở trường. Giờ học bắt 
đầu lúc 8 giờ. 
- [m absolutley surel They must have arrived 
yesterday, I saw thetr ticket. 
Tôi hoàn toàn chắc chắn. Họ chắc hắn đã đến 
đây, hôm qua. Tôi đã nhìn thấy ué của họ. 
- The concert must have been wonderful last night. 
Flore 1s a great conductor. 
Buổi hoà nhạc tối qua chắc hẳn rất tuyệt uời. 
Fiore là người điều khiển giỏi. 
* Chú ý: 
- Người ta thường dùng “hque £o” thay cho *nwusf ở 
các thì tương lai và quá khứ thường. 
Ví dụ: 
-_l shall have to earn money for help my famlly. 
Tôi sẽ phải kiếm tiền để giúp gia đình tôi. 
We have to do the test tomorrow. 
Chúng tôi phải làm Bài biểm tra uào ngày mai. 
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They have to come here on time. 
Họ phỏi đến đây đúng giờ. 


- “Musf£" diễn tả ý bắt buộc, mệnh lệnh cầu người 
nói; “hœue to” thường diễn tả ý bắt buộc do ngoại cảnh. 
Ví dụ: 


town. 


I have to go to school on time. 

Tôi phỏi đến trường đúng giờ. 

She has to clean the room. 

Cô ấy phải lau căn phòng. 

You must come and see me next time you're In 


Anh phải đến gặp tôi lần sau khi anh uê thành 
phố. 

He must work harder. 

Anh ấy phải làm uiệc chăm chỉ hơn. 


10. DARE 

Ngữ pháp của “dare” không nhất quán 

- Là động từ khuyết thiếu, tương tự như “can”. 
| “Dare” có hai dạng chính là: hiện tại “dare” và quá 
khứ “dared”. 

Ví dụ: 


* 


He dared not lie you. 

Anh ấy không dám nói dối anh đâu. 

They darenit critic1ze hìm. 

Họ không dám phê bình ông ta. 

How dare you speak to me like that? 

Sao anh dám nói uới tôi như thế? 

I darentt tell her. 

Tôi không dám kể uới cô ấy. 
Chú ý: 

Người ta có thể sử dụng “đøre” như một động từ 


thường. Ví dụ: 


Tĩ 
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-_ He doesn't dare to answer my call. 

Anh ấy không dám trả lời điện thoại của tôi. 

- Did you dare to go out at night? 

Cậu có dứm ra ngoài uào ban đêm không? 
-_ We dared to climb on that mountann. 
Chúng tôi dám trèo lên ngọn nút đó. 
- He didn't dare complain about the quality of thẹ 
food. 
Anh ta không dám phùn nàn uê chất lượng thứ 
ăn. 

- He never dares to criticise her for wasting money 
and she doesn't dare to Interrupt him when he; 
working. 

Anh ấy bhông bao giờ dám phê bình cô tơ 0ì uiệt 
lãng phí tiền uà cô ta không bao giờ dám xen uùu 
hhi anh ấy đang làm uiệc. 

- *I dare say” là thành ngữ chỉ sử dụng với “P vú 
nghĩa “I suppose” (tôi cho rằng) hoặc “l£ ¿s my opinion 
tha£” (theo ý tôi). Nếu nó theo sau bởi một mệnh để 
danh từ, “£hœf” được bỏ đi. 

Ví dụ: 

- Ï dare say youre pretty hungry after all that 
cycling. 

Tôi chắc rằng anh rất đói sưu chuyến đạp xe đó. 

- Bob looks very strong, I dare say hes an 
excellent athlete. 

Bob trông rất khoẻ, tôi nghĩ rằng anh ấy là uận 
động uiên xuất sắc. 


11. NEED 

a. “NÑeed” cũng giống “dare” là ngữ pháp không 
nhất quán, tuy nhiên được dùng phổ biến hơn 
nhất là trong câu phủ định và câu nghỉ vấn. 
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Ví dụ: 
- Need they really do 1t? 
Họ có thực sự cần làm điều đó không? 

- he needn't come tomorrow - 1t 1sn't necessary. 
Cô ấy bhông cần đến uòo ngày mươi. Điều đó 
bhông cần thiết. 

-_ This 1s the only thing we need do. 

Đây là điều duy nhất chúng ta cần làm. 

- Need I lock the door when I leave? ~ No, you 
needn't. Sarah w1ll be home soon. 

Tôi có cần hoá cửa khi đi không? ~ Không, 
bhông cần. Saruh sẽ trở uề nhò ngay. 

b. “need” ở câu khẳng định với những từ ngụ ý 
nghi ngờ hoặc sau một động từ ở dạng phủ 
định. 

Ví dụ: 

- I dont think I need meet hìm. 

Tôi không nghĩ là tôi cần gặp anh ấy. 
I doubt that she needn't vIsit my aunt and unecle. 
Tôi nghỉ ngờ là cô ấy không cần đến thăm cô chú 
của tôi. 

c._ Neednt + have + Pụ: diễn tả hành động đáng 
lẽ không cần làm 
Ví dụ: 

- You neednt have gone to the supermarket. 
There's plenty of food 1n the fridge. 

Đóng lẽ chị không phải ởi siêu thị. Còn rất nhiều 
thức ăn trong tủ lạnh. 

- We neednt have looked for that book. He had 

taken 1t. 
Chúng ta không cần phải tìm biếm cuốn sách đó. 
Anh ta đã cầm ởi rồi 
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- He needn't have gone In to work today, as the 


boss decided to close the office. : 
Anh ta không cần đi làm ngày hôm nay, bởi ông 
chủ đã quyết định đóng cửa uăn phòng. 


* Chú ý: 
- “Neeđ” có thê được dùng như động từ thường, được 


chia theo ngôi số hay các thì như những động từ thường 
khác. ở thể nghi vấn và phủ định đi với trợ động từ “dở”. 
Động từ sau “zeed” là động từ nguyên thể có “0 
(inñnitive verb with “£o”). 
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Ví dụ: 
-  Ï need some new wInter shoes. 


Tôi cần uời đôi giầy mùa đông. 

Ch¡ldren need a good balanced diet. 

Lũ trẻ cần một chế độ ăn cân bằng. 

Do we need anything from the shops? 
Chúng ta có cần cái gì ở cửa hòng không? 


-_l didn”t need to meet hìm. 


Tôi không cần gặp anh ấy. 

WIIl I be needed In the office tomorrow? 

Tôi có cần có mặt ở uăn phòng uùo ngày mai 
không? 

You don't need to work on weekends. 

Bạn không cân phải làm uiệc uào ngày nghỉ. 


- “Neceđ” + V-ing 
diễn tả việc gì đó cần được thực hiện. 
Ví dụ: 


-_ Your clothes needs washing. 


Quản áo của bạn cần được giặt. 


-- This bike needs repalring. 


Chiếc xe đạp này cần được sửa. 


-_ The house need cleaning. 


Căn nhà cần được lau chùi. 
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12. OUGHT TO 
là. Diễn tả một bổn phận, một trách nhiệm, một 
việc nên làm. 
Ví dụ: 
-_ You ought to wear a raIncoat. 
Bạn nên mặc áo mưa. 
- Đhe ought to finish by next week. 
Cô ấy nên kết thúc uào tuần tới. 
-- We ought to respect our parents 
Chúng ta nên tôn trọng cha m e. 
-_ You ought to love your country, ought nạt you? 
Bạn nên yêu đất nước, phỏi không? 
b. Sự suy đoán dựa trên cơ sở thực tế. 
Ví dụ: 
- TÝ he started an hour ago, he ought to be here 
soon. 
Nếu anh ấy khởi hònh trước đây 1 giờ thì hẳn là 
bây giờ anh ấy sẽ đến đây bây giờ. 
-_ They oughnit to leave theIr parents alone. 
Họ không nên để bố mẹ họ sống một mình được. 
c. _ Ought to + have + Pụ diễn tả việc đáng ra nên 
được làm trong quá khứ nhưng lại không làm. 
Ví dụ: 
You ought to have been more careful while 
dr1vIng car. 
Bạn nên cẩn thận hơn khi điêu khiển ô tô. 
You ought to have 1nvited her to your party. 
Lễ ra bạn nên mời cô ấy đến dự tiệc. 
I ought to have written to my parents, but Ï 
forgot. 
Lễ ra tôi phỏi uiết thư cho bố mẹ, nhưng tôi lại 
quên. 


ĐÔNG TỪ TIẾN ANH 


d. Oưght not to + have + Pạụ: diễn tả một việc lì 
ra không nên làm nhưng đã được thực hiện 
trong quá khứ. 

Ví dụ: 
You oughtn't to have thrown away yesterday) 
newspaper. 
Lễ ra bạn không nên uút tờ báo ngày hôm qua ủi. 
We ought not to have wasted so much time 0veẹr 
1t. 
Lễ ra chúng ta không nên lãng phí thời gian uùu 
Uiệc đó. 
-- You oughtnt to have met him yesterday. 
Lễ ra hôm qua bạn bhông nên gặp anh ấy. 
- he has done things that she ought not to hawe 
done. 
Cô ta đã làm những uiệc mà lẽ ra bhông nên 
làm. 
* Chú ý: 
- Có thể thay “ought to” bằng “should”. 
Ví dụ: 
-_ You ought to do this work. 
Bạn phỏi làm uiệc này. 
You should do this work. 
Bạn phải làm uiệc này. 
You oughtnit to belleve him. 
Bạn bhông nên tin anh ta. 
You shouldn't believe h1m. 
Bạn không nên tin anh ta. 
- ở dạng nghi vấn, đặt “ough¿ “ ở đầu câu. 
Ví dụ: 
- Qught you to do this work tomorrow?2 
Bạn phải làm uiệc này uèo ngày mai chứ? 
- Ought you to wash your clothes? 
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Bạn phỏi giặt quần áo à? 
-_ Qught I to close the door? 
Tôi có phỏi đóng cửa không? 
-_ Ought we to help them? 
Chúng ta có phúi giúp họ không? 


13. USED TO 
a. “Used to” diễn tả thói quen, một việc thường 
làm trong quá khứ. 
Ví dụ: 
- Tused to cry when Ï was a ch1l1d. 
Hồi nhỏ tôi thường hay bhóc. 
- He used to swim on the rIver. 
Trước đây anh ấy thường bơi ngoùòi sông. 
She used to go to school late. 
Trước đây cô ấy rất hay đi học muộn. 
- My father used to watch TV 1n the early 
morning. 
Trước đây bố tôi thường xem tỉ ui uòo sáng sớm. 
My mother used to go to work by bus. 
Trước đây mẹ tôi thường đi làm bằng xe buýt. 
b. Diễn tả sự thật hay tình huống trong quá khứ 
Ví dụ: 
-_ People used to thìnk the world was square. 
Mọi người thường nghĩ là thế giới này hình 
Uuông. 
-- He used to be a fiÌm director. 
Anh ấy từng là đạo diễn phữm. 
* Chú ý: 
- “Used to” chỉ dùng ở quá khứ 
Ví dụ: 
-We used to work together. Correct 
- We a—se-to work together. Ineorreect 
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c. Có thể thay “used to” bằng “would”. 

- “used to” cũng diễn tủ thói quen trong quá 
khứ nhưng hiện tại không còn thực hiện nữa. 

Ví dụ: 

-- He used to get up at 5.30. but now he gets up at 
8.00. 

Trước bia ông ấy có thói quen dậy lúc 5.30, 
nhưng bây giờ ông ấy dậy lúc 8 giờ. 

-_ He used to be handsome when he was younger. 

Khi còn trẻ, ông ấy rốt đẹp trai. 

- “would” dùng để diễn tả một thói quen, một 
uiệc thường làm do tự nguyện, xuất phát từ ý 
muốn, không dùng để chỉ trạng thái. 

. - Iwould often play soccer when Ï was young. 
Tôi thường chơi bóng đá bhi còn trẻ. 
-_ My grandfather would always give us candy. 
Bố tôi thường cho chúng tôi bẹo. 

- "He wetld be handsome when he was younger." 
Inecorrect 

- "He was handsome when he was younger." 
Correct 

* Chú ý: 

- “Used to” cũng dung ở phủ định và nghi vấn như 
những động từ khác. 

Ví dụ: 

- he didnt use to cry when she was a chĩld. 
Cô ấy thường không hay bhóc bhi cô ấy còn nhỏ. 

-_ You use to stay up late, didn't you? 

Trước đây bạn thường ngủ dệy muộn phải 
bhông? 

-- Did vou use to work here? 

Bạn thường làm uiệc ở đây àò? 
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- “used to” khác với “to use” có nghĩa là “dùng”. 
S +used to + V 
S +use + N (noun) 

Ví dụ: 

- Iuse the same pen that I have used for 15 years. 
Tôi uẫn dùng cái bút mò tôi đã dùng mười lăm 
năm nay. 

- How to use this mobile? 

Cái điện thoại nòy dùng như thế nào? 
- “wsed to” khác với “to be j get used to” có nghĩa là 


“quen với việc hay thứ gì đó ở hiện tại”. Sau “fo be/ get 
used £o” có thể là danh từ hay động danh từ. 


S+be/getusedto + 
+ V-ing 


Ví dụ: 

My mother 1s used to getting up early. 
Mẹ tôi thường dậy sớm. 

- Ïl am used to livinng abroad. - Ï have previous 
experlence living abroad, so 1ts not diffieult for 
me. 

Tôi quen sống ở nước ngoài. Trước đây tôi có 
hinh nghiệm sống ở nước ngoài, uì uậy điều đó 
hhông khó khăn đối uới tôi. 

I didn't like bananas. but T got used to them. 

Tôi không thích chuối, nhưng tôi đã quen uới 
chúng. 


14. WOULD RATHER 

Động từ khuyết thiếu “+œ@ould rather” diễn tả một sự 
lựa chọn ưa thích (a preference). Luôn được sử dụng 
dưới hình thức rút gọn là: ““đ rather”. 
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Hình thức đây đủ: “ad rather”, “uould rather”; tả 
hai đều giống nhau. 
Dạng phủ định: “©@ould rather nof”, “uouldnl 
rather'`. 
Ví dụ: 
-  I'd rather be poor and happy than rich and sad. 
Tôi thích nghèo uà hạnh phúc hơn là giàu có uù 
bất hạnh. 
- "Let's go shoppIng this evening". "Oh, I'd rather 
go tomorrow." ' 
Tối nay đi mua săm ởi. - Oh, tôi thích ởi uùo 
ngùy mai. 
- What would you rather do: go to the cinema 0œr 
stay at home for the evening? 
Bạn muốn làm gì hơn uào tối nay: đến rạp chiếu 
phim hay ở nhà? 


Một số cấu trúc có nghĩa tường tự như “wouid 
rather”: “uould j had sooner”, “uould J had Just soon”, 
sử dụng trong lối thân mật hoặc đàm thoại. 

Ví dụ: 

- The French would rather have seen the whole 

place go down rather than help usl 
Người Pháp thò thấy tất cả chỗ này sụp đổ hơn là 
giúp chúng ta! 

-_ Ứd sooner she answered the letter herself 
Tôi thích cô ấy tự trỏ lời thư. 

- The couple would Just as soon drive through the 
U.S. in their camper as fly to Florida to see (hetr 
relatives. 

Hai uợ chông muốn lái xe qua Mỹ trong uai người 
cắm trại hơn là bay tới Florida thăm họ h ùng. 
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'5. HAD BETTER 
“Had better” thường được sử dụng theo lối nói rút 
“on là “ 'ở be£fer”, diễn tả sự đề nghị gợi ý hoặc nhắc 
thở. Phủ định là “hơởd better not”. 
Ví dụ: 
You'd better zIp up your Jacket. 
Bạn nên kéo khoú áo khoác lên 
- _ Youd better watch the way you talk to me In the 
tuturel 
Bạn nên để ý cách bạn nói uới tôi sau này đấy! 
-_ They had better not forget Tom's birthday gIft. 
Họ không nên món quùò sinh nhật Tom 
-_ Had they better be here before we start dinner? 
Họ nên có mặt ở đây trước khi chúng ta bắt đầu 
bữa tối phỏi không? 
-- That bus had better get here soonl 
Xe buýt đó nên đến đây sớm mới phỏi! 
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Trong tiếng Anh, câu có thể được thể hiện ở thể chủ 
động hoặc thể bị động. Trong câu chủ động, chủ ngì 
thực hiện hành động, điểm tập trung nhằm vào tít 
nhân. Trong câu bị động, chủ ngữ chịu sự tác động của 
hành động, điểm tập trung nhằm vào hành động. 


Ví dụ: 


- People speak English|- English is spoken all over 
all Over the world. the world. Í 


- Susan 1s cooking|- Điuneri 1s being cooked by 
dinner. Susan. 
Susan đang nấu bữa tối. | Bữa tối đang được nấu bởi 
Susan. 

James Joyce wrotel- "Dubliners" was written 
"Dubliners" by James .Joyces. 
James Joyce đã uiết. Cuốn “Dubiners" được uiết 
cuốn *Dubliners". bởi ‹Jœmes ‹Joyces. 
- They were paInting the|- The house was being 
house when Ï arrived. paInted when I arrived. 
Họ đã sơn ngôi nhà khi| Ngôi nhà đã được sơn khi 
tôi đến. chúng tôi đến. 
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ÁCH ĐỐI ÂU CHỦ ĐỘNG SANG BỊ ĐỘNG 


1. Công thức chung của câu bị động. 
S + be + Pu (+ by ......) 

2. Cách đổi câu chủ động sang câu bị động: 

-_ Đặt tân ngữ của câu chủ động ở đầu câu bị động. 

- Đặt động từ “be” sau chủ ngữ mới của câu bị 
động. Động từ “be” phải cùng thì với động từ chính của 
câu chủ động và hoà hợp với chủ ngữ mới về số. Tuy 
nhiên nếu có động từ tình thái trong câu chủ động, đặt 
nó ngay sau chủ ngữ mới của câu bị động, sau đó đặt 
động từ “be” ở hình thức nguyên thể sau động từ tình 
thái. 

-_ Đặt động từ chính của câu chủ động sau động từ 
“be”, động từ này phải ở hình thức quá khứ phân từ. 

- Cuối cùng đặt “by” + chủ ngữ của câu chủ động 
sau động từ chính trong câu bị động. (Bước này có thể 
bỏ qua nếu không muốn đề cập đến chủ ngữ của câu bị 
động). 

Ví dụ: 

- IwIll fñnIsh Ittomorrow. |- It wIll be nished 
Tôi sẽ hoàn thành nó uào|tomorrow. 

ngày mai. Nó sẽ được hoàn thành uào 
ng,ùòy mai. 

- They are goIng to build al- ÀA new factory 1s going to 
new factory In Portland. be buIlt1n Portland. 

Họ sẽ xây một nhà máy| Một nhà máy mới sẽ được 
mới ở Portland. xây ở Portland. 
- They have produced over|- Over 20 new models have 
20 new models. been produced. 

Họ đã sản xuất hơn 20| Hơn 20 mẫu mới đã được 
mâu mới. họ sản xuất ra. 
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A house was bulÌlt b 
Tom. 

Ngôi nhà đã được xây bởi 
Tom. 
- A letter 1s written by 
Peter. 

Bức thư được uiết bởi 
Peter. 


- Tom buIlt a house. 
Tom đã xây ngôi nhà. 


- Peter writes a letter. 
Peter uiết một bức thư. 


3. Quy tắc chia động từ ở câu bị động. 


Dạng động 
từ bị động 


h1s lesson 1s explained b 
he teacher today. 
Bòi này đã được : giảng bở 


am/1s/are + Pị 


I arrved when dinne 
as beIng cooked. 
Tôi đến khi bữa tối đang 


Was/wereí + 
being + Pụ 


new restaurant w1ll be 
wIll/shall + beopened next week. 

+ Eụ INhù hùng mới sẽ được 
uèo tuần tới. 
he proJect w1ll have been 
wIll + have + completed before the 


THANH HÀ 


been +Pụạ l|d eadline. 


have/has + 
been + Pụ 


had + been + 
Pụ 


ễ can/could/sho [The blue box cant b 
huyết thiếu |uld/may/mighopened by anyone. 
t/ út hộp màu xanh không 
would/must... »ể được mở bởi một di đó. 
+be+P 


NHỮNG 0ẤU TRÚC KHÁC PỦA CÂU BỊ ĐỘNG 


1. Danh động từ ở dạng bị động. 


% D 2+ ` Ẵ 
- Ï am so tired that my- Ì am so tired of being 
boss is lecturing me. lectured to by my boss. 


ĐÔNG TỪ TIẾN6 ANH 


Tôi mệt mới U ông chủ c‹Tôi mệt mỏi U bL ông chủ 


She thinks that her- She thdxks that will being 
boyfriend will take her totaken to the theatre by her 


2. Have / Get + smt (something) + Pụ,. 
yêu cầu người nào đó làm một việc gì. 
Ví dụ: 
ve Just had your house painted. 
Tôi uừa cho người sơn ngôi nhò của anh. 
He had the TV repaired. 
Anh ấy cho người sửa tỉ 0ù. 
-_ Đhe got her hair cut this morning. 
Cô ấy đã đi cắt tóc sáng nay. 
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She always gets thing helped. 
Cô ấy luôn luôn có người giúp đố. 
* Chú ý: Cấu trúc trên có thể được dùng khi nói 
chuyện gì đó không hay xây ra với al. 
Ví dụ: 
| - Peter had his arm broken when climb the 
mountam. 
Peter đã bị gãy tay khù leo núi. 
-- Ihave had my wallet stolen. 
Tôi uừa bị mất uí. 


3. Câu bị động với động từ tường thuật 

Những động từ thường gặp là: think, consider, 
know, belleve, claim, say, suppose, acknowledge, 
tunđerstand, ... ... 

a. Mệnh đề hai ở hiện tại thường. 

Khi mệnh đề hai ở thì hiện tại thường, câu bị động 
-được theo sau bởi động từ nguyên thể ở hiện tại. 

Ví dụ: 
[  Câuchủđộng |  Câubjđộng | 
| Everybody knows that she- She 1s known to wor 

ork hard. 


- They report that the- The match 1s reported to 
match 1s 1n the end. be 1n the end. 

Họ thông báo rồng trận| Trận đấu được thong báo 
đấu đã kết thúc. 
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The 


1n a gold medal. cold medal. 
b. Động từ mệnh đề hai ở thì quá khứ thường, 
Khi động từ ở mệnh đề hai ở quá khứ thường 
chuyển sang một câu bị động sẽ được đối thành động từ 
nguyên thể ở thì hiện tại hoàn thành. 


new product 


Ví dụ: 
Câu chủ động 
They thìnk that he- He 1s TP Ti to have 


arrIved here last Sunday.  larrIved here last Sunday. 
Tôi nghĩ là anh ấy đã đến| Anh ấy được nghĩ là đã 
đây chủ nhật trước. đến đây chủ nhật trước. 
- People have reported that- The thieves have been 
he thieves got away In areported to have got away 
stolen motorbike. In a stolen motorbike. 
Mọi người thông báo lài Bọn trộm bị thông báo là 
nhưng tên trộm trốn chạyđã trốn chạy trên chiếc 12 


_ Rverybody thìnks that the: 
explorers died of hunger. 
Mọi người nghĩ - , rằng 


o have died of hunger. | 


* Chú ý: Nếu động từ tường thuật và động từ ở 
mệnh đề hai cùng ở quá khứ, câu bị động được theo sau 
bởi động từ nguyên thể ở hiện tại. 

Ví dụ: 
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They believed that the- The Titanic was believed 
1tanic was unsinkable. o be unsinkable. 

Họ nghĩ rằng tàu Titanid Tòu Titanic được nghĩ là 
không thể chìm. không 
- People thought that the 
carth was đat, 


m1ssion was 1mpossIble. be ImpossIble. 

c. Động từ mệnh đề hai ở dạng tiếp diễn. 

Động từ mệnh đề hai ở hiện tại tiếp diễn, khi 
chuyển sang bị động sẽ là “?o be + V-ing”; nếu ở quá khứ 
tiếp diễn khi chuyển sang bị động sẽ là “o hœue been + 
V-ing”. 

Ví dụ: 


I thinnk Tom 1s doing- Tom 1s thought to be 
©XeFC1ses. dong exercIses. 
Tủi  sủu là Tom đang làm| Tom được nghĩ lò đang 
2D. 


* Chú ý: Với những câu chủ động có chứa động từ 
tường thuật ở mục này, chúng ta có thể chuyển sang 
câu bị động bằng hai cách. 

Ví dụ: 
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Câu chủ động Câu bị động 


- People say that she 1s aL She 1s said to be a gooi 
doctor. doctor. 
Mọi người nói rằng cô ta lài- It 1s said that she 1s a 
một bác sĩ giỏi. 


- People know that the Ice- 
at the North and SouthlSouth Poles 1s known to ba 
Poles is melting little bymelting little by little. 
little. - It 1s known that the Ice at 
Mọi người biết rằng băng 
ĐH Cực uàò Nam Cực đangls melting little by little. 
ần dần tan chảy. Băng ở Bắc Cực uà Na 
ực được biết là đang dâ 
dần tan chảy. 

- They say that women live- It 1s said that women live 
He n than men. longer than men. 


ọ nói rằng phụ nữ sống- Women are said to live 
âu hơn đùn ông. longer than men. 
Phụ nữ được cho rằng sống 
âu hơn nam giới 


4. Động từ kèm giới từ. 

a. Kết thúc câu bằng một giới từ. 

Có thể kết thúc câu bằng một giới từ khi xuất hiện 
một động giới từ (a prepositlonal verb) trong câu đó. 


Ví dụ: 
Câu chủ động 
- ÏImust reply to him. - He must be replied to. 
Anh ấy đã được trỏ lời thư. 


Tôi phải trd lời thư của 


anh ấy. 
- Someone throw away my 
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Inewspaper. 


' Paople speak well Of her. 
Mọi người nói tốt uề cô ta. 


b. By và with 
- “W¡th” thường được dùng sau các phân từ “ñeđ”, 
“pacbeở”, “croued”, “crammed. 
Ví dụ: 
- The glass 1s filled with water. 
Chiếc cốc đây nước. 
The bus-stop was crowed with people. 
Bến xe buyt đứng chật cả người. 
-_ The letter was packed with the parcel. 
Lá thư được gửi kèm uới bưu hiện. 
- “With” hoặc “By” được dùng sau các động từ 


3 (C 


“couer”, “surround”, “decorote`. 

Ví đản: 

-_ The cIty 1s surrounded by fog. 
Thành phố được bao phủ bởi lớp sương mù. 

- The house was decorated with a lot of flowers. 
Ngôi nhà được trang hoòng uới rất nhiều hoa. 

-_ The cake 1s covered w1Ith chocolate. 
Chiếc bánh được bao phủ bởi sôcôÏa. 


5. Câu chủ động có hai tân ngữ. 

Một số động từ có hai tân ngữ: offer, œsb, tell, giue, 
send, shou, teach, pay. 

Câu chủ động có hai tân ngữ khi chuyển sang bị 
động có thể viết thành hai câu. 
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Câu chủ động 


My teacher gave us an- We were g1ven an hour t 
hour to ñn1sh our test. fin1sh our test. 


Giáo uiên cho chúng tôi Chúng tôi được dành mộ 


Bùi kiểm tra. 
- An hour was g1ven to us 
o fin1Ish our test. 

Một giờ đông hồ được dành 
ho chúng tôi để hoàn 
hành Bùòi kiểm tra. 

- The teacher didn't offer us- We werent offered that 
©XerC1se. 

húng tôi đã không đượ 
giao Bài tập đó. 

That exerclse wasnl 
offered to us. 

Bài tập đó đã không được 


hành Bài biểm tra. 


ho chúng tôi Bòi tập đó. 


1ta wrote a letter to me. 
ta uiết thư cho tôi 


- A letter was wrltten to me 
by Rita. 
ú thư được uiết cho toi bởi 
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SỰ NHẤN MẠNH 


1. Thay đổi trật tự của từ. 
a. Sự đảo ngữ. 

Thay đổi uị trí thông thường trong câu để nhấn 
mạnh cụm giới từ trước động từ. Trong trường hợp này, 
động từ đặt trước chủ ngữ. 

Ví dụ: 
-_ Đuddenly down came the rainl 

Trời đổ mưa đột ngột. 

Quickly the hat on put the man. 

Rất nhanh người đàn ông đội chiếc mũ lên đầu. 
b. Câu nhấn mạnh: It is / it was ....... that / who 


Ví dụ: 
- _ Itwas Tom who borrowed my book. 
Đó chính là Tom người đã mượn quyển sách của 


It was yesterday that Tom borrowed my book. 
Chính hôm qua Tom đã mượn quyển súch của tôi. 
It was my book that Tom borrowed. 

Chính quyển sách của tôi Tom đã mượn. 

What I hate 1s sunny weather. 

Điều tôi ghét là trời nắng. 

c. Thêm từ. 

Các từ thường được thêm để nhấn mạnh câu là: 
“oun”, “uery”, “indeeđ” hoặc những từ nhấn mạnh phủ 
định như: no dt dÌÌ, the least bit, none left at gÌÌ, no leƒt 
LuhdÝ S0 @U€F, ....... 

Ví dụ: 
There were none left at all In the fridge. 
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Không còn lại gì cd trong tủ lạnh. 
I wasn't the least bit bored. 
Tôi hơi buôn một chút. 
It was very hot indeed. 
Trời lúc đó rất nóng. 
At the same moment, he arrIved. 
Ngay lúc đó anh ấy đến. 
It was my own house. 
Đó là ngôi nhà của riêng tôi. 
d. Cụm động từ nhấn mạnh. 
Sự nhấn mạnh đặc biệt vào động từ không phải là 
“be” trong câu tiếng Anh được diễn tả bằng cách nhấn 
mạnh vào trợ động từ. Nếu câu ở dạng hiện tại và 
không có trợ động từ, chúng ta thêm hình thức phù hợp 
của “đo”. Nếu động từ là “be” thì dạng của “ðe” được 
nhấn mạnh. Trong lối viết người ta thấy kho thể hiện 
ngoại trừ cách dùng loại đặc biệt, nhưng trong lối đàm 
thoại thì sự nhấn mạnh được sử dụng khá thường 
xuyên. 
Ví dụ: 
- He does know the answer. Ïm sure of that. 
Anh ấy biết câu trả lời mò. Tôi dám chốc là có. 
- She did have money with her. Ïm positive she 


d¡d. 
Cô ta có mang theo tiên mè. Tôi chắc là có. 
- He can speak French. He Just doesn't like to. 
Anh áy biết nói tiếng Pháp đấy chứ. Chỉ tại anh 
áđy hhông thích thôi. 
MỆNH LỆNH 


1. Cách chia động từ. 
Ví dụ: stand up 
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Ngôi  Bốtc  — Eốnhiểu 


2. Nhận xét cách chia. 

a. Thể khẳng định. 

- Ngôi thứ hai số ít và số nhiều giống nhau, chia 
như dạng nguyên thể không có “to” và không có chủ 
ngữ. 

Ví dụ: 

-_ Do the dishes now! And vacuum the floorl 

Hãy rửa bát! Và hút bụi sàn nhà. 
Be careful! 
Hãy cẩn thận! 
-_ Please sit down and open your books. 
Hãy ngồi xuống uà mở sách ra. 
- Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba dùng “Let + me / us / 
him / her / them...+ V Infinitive” 
Ví dụ: 
-  Let him go to the cInema. 
Để cậu ấy đi xem phửữm. 
Let me leave here. 
Để tôi rời khỏi đây. 
Let her help you. 
Để cô ấy giúp bạn. 

-_ Let them play. 
Để chúng chơi. 

-_ Let's speak English. 

Chúng ta hãy nói tiếng Anh. 

Thêm “do” để nhấn mạnh. 

Ví dụ: 

-_ Do let me alone. 
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Hãy để tôi một mình. 
- Do let her leẹave here. 
Hãy để cô ấy rời khỏi đây. 
-- Do let them arise and dance. 
Hãy để họ đứng dậy uùò nhảy. 
b. Thể phủ định 
- Dùng “do no£” (don) đặt trước. 
Ví dụ: 
-  Dontt be silly. 
Đừng ngu ngốc thế. 
Don't ask her - she doesn't know. 
Đừng hỏi cô ấy - cô ấy không biết đâu. 
-- Don't wear that dress with those shoes. 
Đừng mặc chiếc uáy đó uới giầy này. 
-- Dontt let them watch that fñiÌm 
Đừng để họ xem bộ phim đó. 
Dontt let this happen. 
Đừng để điêu này xảy ra. 
- ở ngôi thứ nhất và thứ ba, có thể thêm “no” sau 
“let's”, “let hừm”... vào trước động từ nguyên thể. 
Ví dụ: 
-_ Let them not belleve that. 
Đừng để họ tin uào điêu đó. 
- Let her not cry. 
Đừng để cô ấy khóc. 
-_ Lets not have ñish for dinner. 
Đừng dùng cá cho bữa tối. 
-  Lets not hurry. 
Đừng uội. 
- Trong lối nói đàm thoại dạng “?efs don'f” và “don 
/efs” + V Iinfinitive cũng được sử dụng. 
Ví dụ: 
Let's don't arrIve there. 
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Chúng tu đừng đến đó. 
-_ Dont let's go to the park, 1t's too cold. 
Chúng ta đừng đi công uiên, trời lạnh lắm. 
-- Donrt let's pretend. 
Chúng tu đừng giỏd uờ. 
* Chú ý: Trong câu mệnh lệnh không dùng chủ 
ngữ trừ những trường hợp sau: 
- Trong thể khẳng định, đặt chủ ngữ trước động từ 
nhấn mạnh hoặc phân biệt. 
Ví dụ: 
-- Billy, you put that down at oncel 
Buily, đặt cái đó xuống ngay! 
-_ You take that one, I]] have th1s. 
Bạn cầm cói đó ởi, tôi sẽ lấy cái này. 
-_ Everyone, be qulet! Fred, (you) say that agann. 
Tốt cỏ, hãy tm Ì ặng! Fred, hãy nói lại đi! 
-- William, stop cryng, nowl 
Wiliiam, nín ngay! 
- Trong thể phủ định, đặt chủ ngữ sau “don?” để 
nhấn mạnh. 
Ví dụ: 
-_ Dont you tell anybody. 
Đừng có nói uới ơi đấy. 
-- Dont IJust sit down and relax for a bịt. 
Tôi không thể ngồi uà nghỉ một chút sao! 
-- Don`t we move. 
Chúng ta không được cử động. 


HÚ NGỮ 6IÄ 


1. Hình thức “there”. 
Chữ “/here” đọc nhẹ có thể đứng ở vị trí chủ ngữ. 
Chủ ngữ thực lúc đó theo sau động từ. Nếu cấu trúc có 
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bổ ngữ (complement) thì nó đứng sau chủ ngữ. 


}„„”Đ 


“There ¡s” thường được rút gon “£here's”. 
There + V+S +€C (complement) 


Ví 


dụ: 

There are some tables In the room. 

Có uài cát bàn trong phòng. 

There were some books 1n the bag. 

Có uài quyển sách trong cặp. 

There was a cup of coffee on the table. 

Có một tách cà phê ở trên bàn. 

There 1s a penc1l In the box. 

Có một cái bút chì ở trong hộp. 

There's the glove I've been looking for. 

Đó là cái găng tay mà tôi đang từn hiếm. 

In each of us there*s a dreamer and a realist 
Trong môi ch úng ta, có một con người mơ mộng 
Uuà một người thực tế. 


- Cụm động từ cũng có thể được sử dụng với “therc”. 


Ví dụ: 


time. 


There has been no danger when he came. 
Không có một nguy hiểm nào bhi anh ta đến. 
There have been many storms th1s year. 

Năm nay đã có nhiều trận bão. 

There may have been a storm at sea. 

Ngoài biển có thể có một trận bão. 

There cant be anybody in the company at this 


Chắc chắn không có ai ở công ty uào thời gian 
này đâu. 


- Một số động từ khác cũng được dùng với “£here”. 
Ví dụ: 


Suddenly there appeared strange man In the 


building. 
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Bông nhiên có một người đàn ông lạ xuất hiện 
trong toà nhà. 
-  There seems to be a blueberry ple cooking 1n the 
kitchen. 
Hình như có chiếc bánh nho đang được làm 
trong bếp. 
- There need be no refuse. 
Không cần phải từ chối. 
* Chú ý: Cần phân biệt cấu trúc này cới cấu trúc 
“there” khi được nhấn mạnh. 


There / here / + V + noun subject 
There / here / + pronoun subject + V 
Ví dụ: 
-_ There goes the car. There 1t goes. 
Ô tô chạy rồi. Nó chạy rồi. 
-_ There's Tom. There he 1s. 
Tom đây này. Anh ấy đây này. 
-- Here arrIves Mary. Here she arrIves. 
Mary đến rồi. Cô ấy đến rồi. 
-- Here are your color penclls. Here they are. 
Những chiếc bút chì màu của con đây. Chúng 
đây nèy. 


2. Hình thức “it”. 

a. Khi chủ ngữ hợp logic của động từ (thường 
là nội động từ hoặc động từ nổi) là cụm động từ 
gồm có: “to + uerb”, một mệnh đề danh từ uà một số 
cấu trúc khác, chủ từ gid “ỉt†` thường đứng trước 
động từ, uới chủ ngữ thực theo sau bổ ngữ. 


It + V +€ + logical subject 


Ví dụ: 
- _]t's very Intesting walking 1n the rann. 
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Thật thú u¡ khi đi bộ dưới mưa. 

-_IỬs Important to fñnd hìm. 

Điều quan trọng lò phải từn được anh ấy. 

- Its a pity that you aren't here. 

Điêu đáng tiếc là bạn không có ở đây. 
- It's a long way to Schenectady. 
Đường đến Schenectady rất dài. 

b. Những động từ có thể tương tự theo sau bủi 
hai tân ngữ danh từ đồng uị, hoặc một danh tù 
hay một tính từ thẩm định. 

Trong trường hợp như vậy nếu nó là một cấu trúc 
phức hợp giống như những câu ở trên thì được thay thế 
bởi “1t” và sau đó đặt phần cuối cùng ở dạng một cụm 
từ. 

Ví dụ: 

-_ He ñnds cooking difficult. 

Anh ấy thấy nấu ăn lò khó. 

- He ñnds 1t difficult to cook. 

Anh ấy thấy nếu ăn là bhó. 

-_ He thought my answer ridiculous. 

Anh ta cho rằng câu trỏ lời của tôi là đáng buôn 
CưƯờỜI. 

- He thought 1t ridiculous that I couldnt answer 
the questlon. 

Anh ta cho rằng quả là đáng buôn cười khi tôi 
hhông trở lời được câu hỏi. 
- Khi “1t” làm tân ngữ: 
-_ Why don't we do it in the road? 
Sao chúng ta không làm uiệc đó trên đường đi? 

- English speakers are still getting used to calling t 
"Sri Lanka" Instead of "Ceylon". 
Nhưng người nói tiếng Anh uẫn quen gọi nó là 
"Sri Land” thay uì "Ceylon”. 
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c. “If”° cũng được dùng làm chủ ngữ của động 
từ trong những câu diễn tả thời gian trong ngày, 
mùa trong năm, ngày 0ò thời tiết. 

Ví dụ: 

-  It1s 8 oclock now. 

Lúc này lò 8 giờ. 
It was getting cold. 
Trời cùng ngùy cùòng trở nên lạnh. 

-_ Is rainIng. 

Trời đang mưa. 

-_ Ït was a hot summer nIght. 

Đó là một đêm mùa hè nóng nực. 

- TƯ red. 

Nó màu đỏ. 

-_ It sometimes rains after snowIng. 

Trời thỉnh thoảng mưa sau bhi tuyết rơi. 

-_ Was 1t nice (out) yesterday? 

Hôm qua trời đẹp phải không? 
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CÂU ĐIỀU KIỆN 


Câu điều kiện là câu trong đó hành động hay tình 
huống diễn tả trong mệnh đề chính của câu có thể bị 
hạn chế bởi một hay nhiều điều kiện. Những điều kiện 
được diễn tả bởi những mệnh để mở đầu bằng “ / 
unless / uuhether” hay một số cấu trúc khác. Mệnh đề 
điều kiện có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. 


BA L0ẠI CÂU ĐIỀU KIỆN bỮ BẢN 


1. Câu điều kiện loại 0 - zero conditional 


Dùng để nói về những quy luật thông thường, luôn 
có thật. Trong trường hợp này, “1ƒ” có nghĩa như “uhen" 
hay “euery time” 

Ví dụ: 

-_If we heat water enoupgh, 1t begins to boIl. 

Nếu chúng ta đun nước đủ nhiệt độ, nó bắt đâu 
SÔI. 

When It 1s very cold, we switch on the heating. 

Trời rất lạnh, chúng ta bật lò sưởi lên. 


2. Câu điều kiện loại I. 
If+S+V, S + will + V 
Câu điều kiện loại I chỉ những điều kiện có thật sẽ 
xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (real conditions in 
present or future). 
Ví dụ: 
IfI ñnd her address, I]l send her an invitation. 
Nếu tôi tìm thấy địa chỉ của cô ấy tôi sẽ gửi cho 
cô ấy thiệp mời. 
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- lfJohn has money, he will buy a Ferrarl. 
Nếu .John có tiên, anh ấy sẽ mua chiếc Ferrori. 

- II dont see him this afternoon, I w1ll phone him 
1n the evening. 
Nếu tôi hông gặp anh ấy chiêu nay, tôi sẽ gọi 
cho anh ấy uào buổi tối. 

- IÝ Caroline and Sue prepare the salad, Phil w1ll 
decorate the house. 
Nếu Cœroline uàù Sue chuẩn bị sa-lát, Phil sẽ 
trang hoàng nhà cửa. 

- ]f Sue cuts the onlons for the salad, Caroline wIll 
peel the mushrooms. 
Nếu Sue thúi hùnh cho món sa-lút, Caroline sẽ 
tách nấm. 


3. Câu điều kiện loại II. 


Câu điều kiện loại II chỉ điều kiện không có thật ở 
hiện tại hoặc tương lai (unreal condition In present or 
future). 

“be” trong mệnh đề điều kiện luôn là “uere” cho tất 
cả các ngôi số. 

Theo quy tắc chung “shouiđ” dùng cho ngôi thứ 
nhất, “œouiđ” dùng cho ngôi thứ hai và thứ ba nhưng 
trong văn nói có xu hướng dùng “ouiđ” cho tất cả các 
ngôi. 

Ví dụ: 

If I found her address, Ï would send her an 
1nv1tation. 

Nếu tôi tìm thấy địa chỉ của cô ấy tôi sẽ gửi cho 

cô ấy thiệp mời. 

If I had a lot of money, Ï wouldn't stay here. 
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Nếu tôi có tiên tôi sẽ không ở đây. 
If I were you, I would not do th1s. 
Nếu tôi là bạn tôi sẽ không làm uiệc này. 
- II played the lottery, I would have a chanee tọ 
hit the Jackpot. 
Nếu tôi chơi xổ số, tôi sẽ có cơ hội trúng giải. 
- TT hit the Jackpot, I would be rich. 
Nếu tôi trúng giải xổ số, tôi sẽ giàu có. 


4. Câu điều kiện loại II. 


Câu điều kiện loại III chỉ điều kiện không có thật ở 
quá khứ, giả định một điều trái ngược với thực tế xảy ra 
(unreal condition 1n the past). 

Ví dụ: 

- II had found her address, Il would have sent her 

an 1nvItation. 
Nếu tôi tìm thấy địa chỉ của cô ấy, tôi đã gử 
thiệp mời cho cô ấy. 

- lf I hadnt studied, I wouldnt have passed my 
exams. 

Nếu tôi không học, tôi sẽ không uượt qua được kì 
thị. 

- | our team had won the match, they would have 

moved up 1n the league. 
Nếu đội của chúng tôi chiến thắng, họ sẽ chuyển 
thùnh liên đoùn. 

- lf John had had the money, he would have 
bought a car. 

Nếu .JJohn có tiên, anh ấy đã mua ô tô. 

- Their motivation would have improved !f they had 

kicked a goal during the ñirst half. 


110 


THANH HÀ 


Hứng thú của họ sẽ tăng lên, nếu họ đã uòo gôn 
trong hiệp một. 


ÁC DẠNG KHÁC CỦA 0ÂU ĐIỀU KIỆN 


1. Trong câu điều kiện loại I, tuỳ theo tình 
huống, có thể sử dụng các thì khác nhau. 

Ví dụ: 

-_ lÝyou came late, we cannot go out. 

Nếu nh đến muộn, chúng ta sẽ không thể đi chơi 
được. 
T you ve finIshed, then we'll start 
Nếu bạn đã xong, chúng ta sẽ bắt đầu. 
- IÝ their lights are on, the Wilsons are home from 
theIr vacation. 
Nếu đèn sáng, gia đình nhò Wilson đã đi nghỉ uề. 

-_ ]Ý she wins, she's been practIcIng 1n secret. 

Nếu cô ấy chiến thăng, cô ấy đã bí mật tập luyện. 

-_ ]f what I said offended you, I apolog1ze. 

Nếu những gì tôi nói làm tổn thương anh, tôi xin 
lôi. 

- lÝ you leave before Ï see you agaIn, have a good 
time. 

Nếu bạn đi trước khi tôi gặp lại bạn, thì chúc 
bạn có thời gian 0ui uẻ nhé. 

Trong câu điều kiện loại Ï, nhìn chung không sử 
dụng “should / would / shall / will” trong mệnh đề điều 
kiện, dù ý muốn diễn đạt về tương lai. 

Ví dụ: 

- I shall go to the cInema 1Ý he comes. 
Tôi sẽ đi xem phim nếu anh ấy đến. 
- You ll ke him 1Ý you see hìm. 
Bạn sẽ thích anh ấy nếu bạn gặp anh ấy. 
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- IH visit my grandparents If I have tme 
tomorrow. 
Tôi sẽ đi thăm ông bà tôi nếu tôi có thời gian uào 
ngày mai. 


Tuy nhiên có thể sử dụng những từ này khi muốn 
diễn đạt ý nghĩa riêng nào đó: 

- “Should do” trong mệnh đề điều kiện cho thấy 
người nói không chăc chắn lắm về khả năng có thể trỏ 
thành hiện thực của điều kiện. Động từ trong mệnh đề 
chính ở hình thức nguyên mẫu nếu như thì hiện tại đơn 
được dùng trong mệnh đề điều kiện. 

Ví dụ: 

- lf he should call me this evening, Ì can go out 
with hìm. 

Nếu anh ấy gọi tôi tốt nay, tôi có thể đi chơi uới 
anh ấy. 

- lf you shoud see him, please give him my 
message. 

Nếu bạn gặp anh ta, làm ơn cho tôi gửi lời nhắn. 

- IÝ you should refuse to help me, [ll have to do 

everything myself. 
Nếu bạn từ chối giúp đỡ tôi, tôi sẽ tự làm mọi 
U!IỆc. 

“WUL do” trong mệnh đề điều kiện diễn tả sự sẵn 
lòng chứ không phải tương la!. 

Ví dụ: 

- lfyou]l wait a minute, [ll come there with you. 

Nếu bạn chờ một chút, toii sẽ đến đó cùng bạn. 

- H youll keep secret  Ill tell you some 
1nformation. 

Nêu bạn giữ bí mật, tôi sẽ nói cho bạn một tài 
thông tin. 
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-_ lÝyou don't patlent, then I can't know anything. 
Nếu bạn không biên nhẫn, bạn sẽ không biết gì 
hết. 

-_ If she'll open 1t, they had escaped. 

Nếu cô ấy mở ra, chúng sẽ trốn thoát. 

- “Would do” trong mệnh đề điều kiện cũng diễn tả 

sự sẵn lòng. Điều kiện là giả định. 

Ví dụ: 

- lÝyou would do this work, you Ìl ñnd 1t difficult. 
Nếu bạn làm uiệc này, bạn sẽ thấy nó khó. 

- lÝyou would work very hard, El let you do here. 
Nếu bạn làm uiệc chăm chủ, tôi sẽ nhận bạn làm 
ở đây. 

-- ]fyou would come French, you]l like 1t. 

Nếu bạn tới Phúp, bạn sẽ thích nước Phúp. 

- lÝ you would speak to my father about that, I 
might get perm1ss1on to øo. 

Nếu bạn nói uới bố tôi uê chuyện đó, tôi có thể 
được phép ởi. 


2. Trong câu điều kiện loại II, có thể dùng 
“were to + V” ở mệnh đề điều kiện để biểu thị ý 
tưởng tương lai và “could”, “might” thay cho 
“should”, “would” để biểu thị khả năng ít hơn. 

Ví dụ: 

If you were to order him to stand up, he could be 
angry. 

Nếu bạn yêu cầu anh ấy đứng dậy, anh ấy có thể 

tức giận. 

- lÝyou were to come next week, Ï might have time 

to see yOU. 
Nếu bạn đến đây uùo tuần tới, tôi có thể có thời 
gian gặp bạn. 
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-  If he were to lie you, what would you do? 
Nếu anh ấy nói dối bạn, bạn sẽ làm gì? 

- IÝ she were to be rịch, she would be horribly 

obnoxIous. 

Nếu cô ấy giàu, cô ấy sẽ trở nên đáng ghét kinh 
khủng? 

- II were to have no friends, who would I spend 
my time with? 
Nếu tôi không có bạn, tôi sẽ dùnh thời gian uới 
gi? 


3. “If it were not for / If ¡it hadn't been for” 
được dùng để diễn tả điều này phụ thuộc vào 
điều kia. Điều kiện là giả định. 

Ví dụ: 

If it were not for director, this factory would be 
1n a mess. 

Nếu không có giám đôcd, nhà máy này là đống 

lộn xộn. 

- lf it hadn't been for their parents, they would 

have unsuccessful. 

Nếu không có bố mẹ của họ, họ đã không có 

thành công. 

If it hadn't been for his hard working, he would 
have failed. 


Nếu không uì anh ta học hùnh chăm chỉ, anh ta 
đã trượi. 


0Á0H KHÁC DIỄN TẢ CÂU ĐIỀU KIỆN 


1. Unless. 
“Unless” tương đương với “4ƒ nof” (nếu không, trừ 
khi). Cấu trúc này được dùng khi động từ trong mệnh 
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đề chính ở dạng phủ định, và ít khi ngược lại. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các câu “' ở dạng phủ định 
đều có thể chuyển sang câu “nÌess”. 
Ví dụ: 
- Ï wont go out unless you do. 
= I wont go out 1f you don't. 
Tôi sẽ không ởi trừ khi anh ởi. 
= Tôi sẽ không đi nếu anh không ởi. 
- Đhe would be late unless she werenit 1]Ì. 
= She wouldnt be late 1f he werenit 1]l. 
Cô ấy không đến muộn trừ khi cô ấy bị ốm. 
= Cô ấy không đến muộn nếu cô ấy không bị ốm. 
- lÝ he doesn't get here soon, we w1ll have to start 
the meeting wIthout him. 
= Unless he gets here soon, we wIll have to start 
the meeting w1thout him. 
Nếu anh ta không đến đây sớm, chúng ta sẽ bắt 
đầu cuộc họp mà không có anh ta. 
> Chúng ta thường dùng no + unÌess, với nghĩa only 
... #, khi chúng ta muốn nhấn mạnh điều kiện: 
- They wIll only sign the contract 1Ý we give them 
an additional discount. 
Họ chỉ ký hợp đông nếu chúng ta đưa thêm sự 
giảm giá. 
= They won't sign the contract unless we g1ve them 
an additional discount. 
Họ sẽ không ký hợp đồng nếu chúng ta không 
đưa thêm sự giảm giá. 
> Chúng ta thường dùng ¿w cœse để nói về sự phòng 
xa trước khi hành động xảy ra. # để nói về việc sẽ 
làm khi hành động xảy ra. 
- We are goIng to Insure the shipment 1n case the 
goods get damaged In transit. (We uulÌ tabe our 
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out. 


insurance first; the problem may or may not 
happen afteruard..) 

Chúng ta sẽ bảo hiểm hàng gửi nếu hàng hoá 
gặp đe dogq trong uiệc uận chuy ến. 


- If the goods get damaged 1n transit, well make a 


claim. 

(The damage may happen, and uue tulÙ make a 
ciaim afteruardl.) 

Nếu hàng hoá gặp sự cố khi uận chuyển, chung 
ta sẽ đòi bảo hiểm. 


2. Whether (or not) 

“Whether (or not)” tương đương với “1Ÿ” và “1 not” 
kết hợp lại, cho biết hành động hoặc tình huống 
trong mệnh đề chính là đúng hay sẽ xảy ra cho dù 
điều kiện thế nào chăng nữa. 

Ví dụ: 

- If she comes back home, ]] go out. 


Nếu cô ấy uề nhà, tôi sẽ đi. 


- If she doesn't come back home, Ï]] go out. 


Nếu cô ấy không uê nhò, tôi sẽ đi. 


- Whether she comes back home or not, Í wlll go 


Dù cô ấy có uê nhà hay không tôi uấn đi. 


- He buys a car for me 1f he can afford it. 


Anh ấy mua cho tôi chiếc ô tô nếu anh ấy có khủ 


nững. 


not. 


` 
z 
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He buys a car for me 1f he can't afford It. 
He buys a car for me whether he can afford it or 


Anh ấy mua cho tôi chiếc ô tô dù có khả năng đủ 
tiên đê mua hay không. 


“or not” có thể đứng sau “+%0hether”, hay có thể đứng 
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cuối mệnh đề. 

Ví dụ: 

- Ï wIll remain your friend, whether or not you ofer 
to let me borrow your money tomorrow. 
Tôi uân sẽ là bạn của anh dù ngày mai anh có 
cho tôi mượn tiền hay không. 


3. Supposing, suppose. 

“Supposing” và “suppose” tương đương với “2, chủ 
yếu trong ngôn ngữ hang ngày. Trong một số trường 
hợp mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính được tách rời 
riêng biệt thành hai câu. 

Ví dụ: 

- Suppose your team lost this match, what would 
you do? 

Giả sử nếu đội của bạn thua trong trận đấu này, 
bạn sẽ làm gì? 

- Đupposing you could change one thing 1n your life 

what would you change?' another reporter asked. 
Nếu bạn có thể thay đổi một thứ trong cuộc đời, 
bạn sẽ thay đổi cái gì?-nhà báo khác hỏi. 


4. But for, otherwlise 
>_ “But for” có thể thay thế “ not”, sử dụng trong 
ngôn ngữ trang trọng và thường được theo sau bởi 
một danh từ. 
Ví dụ: 
If they hadn't helped him, he wouldn't have done 
anythnng. 
Nếu họ không giúp đỡ anh ấy, anh ấy đã chẳng 
làm được uiệc gì. 
But for thier heÌlp, he wouldnt have done 
anything. 
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Nếu không có sự giúp đỡ của họ, anh ấy đã chẳng 
làm được utệc gì. 
If it hadn't rained, the trees would have died. 
Nếu trời không mưa, cây cối đã chết. 
But for the rain, the trees would have died. 
Nếu không có mưa, cây cối đã chết. 
“Otheruise” có nghĩa như “or # nof” (nếu không 
thì), có thể đứng đầu hay cuối câu. 
Ví dụ: 
- They were so tired. Otherwise they would have 


come here. 


Họ quá mệt. Nếu không họ đã tới đây. 
- He was so lazy. He would have passed the exam 


otherwlse. 


Anh ta quá lười. Nếu không anh ta đã uượt qua kì 
thị. 
- nhe had a headache; otherwlse she would have 


gone with us. 
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Cô ấy bị đau đầu; nếu bhông cô ấy đã đi uới 
chúng ta. 

- Ï wanted everyone to know about 1t. Otherwise, Ï 
would have asked you to keep It to yourself. 
Tôi muốn mọi người biết điều đó. Nếu không, tôi 
đã yêu cầu anh giữ bí mật. 


5. Nhưng cách khác. 
Ví dụ: 
- Pretend that youve Just had a lot of money. 
What wIl]l you do? 
Giả sử bạn uừa có rất nhiều tiên, bạn sẽ làm gì? 
-_ There 1s a possIbility that he will not come. Tf so, 
I wIll go there with you. 


THANH HÀ 


Có khỏủ năng là anh ấy không đến. Nếu uậy, tôi sẽ 
ởi tới đó uới bạn. 

- TH do what you say provided the police are not 

1nformed. 
Tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu miễn là anh 
không báo uới cảnh sót. 

- Ï will agree to these conditions provided that 
they Increase my salary. (Ï uill only agree 1ƒ they 
8LU€ me more money.) 

Tôi sẽ đồng ý những điều biện này nếu họ tăng 
lương cho tôi. 

- The strlke wIll be successful as long as we all 
stay together. 
(It udll only succeed 1ƒ ue dÌl stay together..) 

Cuộc đình công sẽ thùnh công nếu chúng ta ở lại 


lâu hơn. 
nless you control your effort. 
"WVHETHERR...OR NOT" ether you pay or not, yo 
ont get 1n without a 
hnvitation. 
"[ will only tell my age o 
ondition that you tel] yours." 


Bảng tóm tắt: 


'What would you d 
supposing that you were g1ve 
he chance to see the future ?" 


"Assumng that 1Its ñne 
omorrow, we']ll go for a 
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ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH 
THỨC GIẢ ĐỊNH 


tẤU TẠ0 THỨC BIÁ ĐỊNH 


J/you/we(they/ 
he/she 


- Động từ ở thức giả định giống nhau ở tất cả các 
ngôi. 

+ Thì hiện tại giả định giống như động từ nguyên 
thể, không có “o”. 

+ Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành giả định 
giống Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành. 

+ Đối với “o be” là “ere” ở tất cả các ngôi nhưng 
trong lơi nói hàng ngày, có xu hướng dùng “øs” cho số 
ít như quá khứ thường trừ những câu như “1ƒ Ì uere 
you, 1ƒ Ï uuere œ fish”. 

+ “Shoulđ” dùng ở tất cả các ngôi được coi là một 
dạng tương đương với thức giả định (subjuntive 
equivalent) có thể dùng thay cho thì hiện tại hay quá 
khứ của thức giả định trong một số trường hợp. 

Ví dụ: 


- II shouid die, he wIll be sad. 
Nếu tôi chết, anh ấy sẽ rất buồn. 
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- l you should fail In this, your hope 1s broken. 

Nếu bạn thất bại trong uiệc này, hy uọng của bạn 
sẽ tơn Uỡ. 

- |Ý1t 1s our wish that he should do as he pleased. 

Nguyện uọng của chúng ta là để anh ta làm theo ý 
thích của anh ấy. 


ÁCH DÙNG THỨC GIÁ ĐỊNH 


1. Its time / Its high time. 

Cấu trúc này có nghĩa là “đã đến lúc ai đó phải làm 
gì”, theo sau bởi động từ ở quá khứ thường hay quá khứ 
tiếp diễn mặc dù thời gian được nhắc tới là không có 
thật. 

Ví dụ: 

- TỬs time you paid that bull. 

Đã đến lúc bạn phỏi thanh toán hoá đơn đó. 

- IỬs time he was reading books. 

Đã đến lúc anh ta đọc sách. 

- IỬs time we fñinIshed the work. 

Đã đến lúc chúng ta phút hoàn thành công uiệc. 

- IẺs hight time I was going to the cIinema. 

Đã đến lúc tôi đi xem phim. 


* Chú ý: Cấu trúc “1s £ime for sb to do sf” có thể 
được sử dụng tương đương như cấu trúc trên. 
Ví dụ: 
It's time you went to school. 
= Its time for you to go to school. 
Đã đến lúc bạn phải đến trường. 
-_ Its time he self-worked. 
= IƯs time for him to self-work. 
Đã đến lúc anh ấy phải tự làm uiệc. 
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-_ IỬs time for us to work on grammar. 
Đã đến lúc chúng ta phỏi làm Bài tập ngư pháp. 


2. Would rather / sooner. 

Cấu trúc “would rather / sooner” (dd rather / sooner) 
thường được theo sau bởi các động từ ở thì quá khứ, 
diễn tả ai mong muốn làm cái này hơn làm cái khác. 

Ví dụ: 

- !d rather we ate at home, 1Ý you don't mind. 

Tôi muốn chúng ta ăn ở nhù, nếu anh không phiên. 

- Fd sooner he didntt le. 

Tôi mong anh ta không nói dối. 

- Ứd soon she lived happlly. 

Tôi mong cô ấy sống hạnh phúc. 

“Would rather J sooner” có thể được dùng với 
những thì thông thường khác với nghĩa so sánh. Khi đó, 
liên từ so sánh là “than”. 

Ví dụ: 

He'd rather be a doctor than a teacher. 

Anh ta muốn là một bác sĩ hơn là một giáo uiên. 

-- Ứd rather have lived in England than Franch. 

Tôi thích sống ở Anh hơn là ở Pháp. 

- My mother would rather we caught the bus, 
rather than walk home after the party 

Mẹ tôi muốn chúng tôi đi xe buýt chứ không đi bộ uê 
nhà sau bữa tiệc. 


3. Would prefer. 


“Would preƒfer"” có thể sử dụng như là một phần của 
câu điều kiện loại II, “prefer” trong loại câu này có bổ 
ngữ “. 

Ví dụ: 
-_d prefer it 1Ý you didn't phone. 
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Tôi muốn anh không gọi điện. 

- Ứd prefer 1t 1f he didn't go. 

Tôi muốn anh ấy không đến. 

-_ They prefer 1t IÝ we were more friend. 

Họ muốn chúng ta thân thiện hơn. 

“Would prefer” thường không được theo sau bởi thì 
giả định. 

Ví dụ: 

- Td prefer you close the wIndow. 

Tôi muốn anh đóng cửa sổ lại. 

- d prefer English to French. 

Tôi thích tiếng Anh hơn tiếng Phúp. 

-_ Fd prefer you not to come there. 

Tôi mong anh không đến đó. 

- I dontt like citles. I prefer to live 1n the country. 
or I prefer living 1n the country. 

Tôi không thích thành phố. Tôi thích sống ở miền 
quê hơn. 

- I prefer this coat to the coat you were wearing 
yesterday. 

Tôi thích chiếc áo này hơn chiếc mà anh mặc hôm 
qua. 


4. Had better. 

“Had better” thường được theo sau bởi động từ 
nguyên thể không “o”, diễn tả ý “tốt hơn hết ai nên làm 
(không nên làm) điều gì”. 

Ví dụ: 

- _ You d better not come there. 

Tốt hơn là anh không nên đến đây. 

-_ You d better not tell about her. 

Bạn không nên bể uề cô ấy. 

-_ You d better walit for him some more minutes. 
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Bạn nên đợi anh ấy thêm mấy phút. 

- We'd better not be late for the Ambasadors 
party. It would be unforgivable to arrive late. 

Anh không nên đến bữa tiệc chiêu đãi của Ngài đại 
sứ muộn. Sẽ không thể tha thứ được nếu đến muộn. 

- You'd better phone him and tell him that youre 
not goIng. 

Anh nên gọi điện cho anh ấy nói rằng anh không 
đến. 

- They'd better buy me a Christmas present or ] 
shal] never forgIve them. 

Họ nên mua cho tôi món quà Giáng sinh nếu không 
tôi sẽ không thu thứ cho họ. 


5. Wish. 
a. ước điều không có thật ở hiện tại. 


5S; + wish + S,+ Ved 


Động từ sau “w¿sử” trong trường hợp này thường là 
ở quá khứ đơn. 

Ví dụ: 

- IwIsh Ihad a new house. 

Tôi ước tôi có một ngôi nhà mới. 

- Iwish my husband weren't leaving. 

Tôi ước chồng tôi sẽ không đi. 

- IwIsh Iknew her address. 

Tôi ước tôi biết địa chỉ của cô ấy. 

- Ï wIsh I was lying on a beach now (Em sitting in 
the office) 

Tôi ước tôi đang nằm trên bãi biển. 

- Ï w1sh 1t wasn't raInIng (Ít 1s raInIng) 
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Tôi ư ước trời đ ã không mưa. 


b. ước điều gì đó sẽ xảy ra ở tương lai. 


S¡ + wish +S,+ would/could + V 
were + V-ing 


Nếu động từ trong câu là một động từ sự kiện, để 
diễn tả sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng 
“would” hay “could” sau “uish”. 

Ví dụ: 

- IwIsh my husbuand would forgive me. 

Tôi ước chồng tôi sẽ tha thứ cho tôi. 

- Ï wlsh you would stop smoking. 

Tôi ước anh sẽ hông hút thuốc nữa. 

- Haakon wishes hs friend were coming to Seattle 


during the quarter break. 


lao. 


Haakon ước bạn mình sẽ đến Seottle khi nghì gidi 


- Ïwlsh you weren't leaving tomorrow 

Tôi ước ngày mai bạn sẽ hhông đi 

“Would” được sử dụng trong trường hợp này có thể 
diễn tả ước muốn mong cho hiện tại đang diễn ra 
khác đi. 

Ví dụ: 

- Ï wIsh the boy wouldn't shout loudly. 

Tôi ước cậu bé đừng la hét âm ï. 

- Ï wish 1t wouldn't blow so hard. 

Tôi ước gió sẽ không thổi mạnh như uậy. 

- Ï wlsh she'd be qulet. 

Tôi ước cô ấy sẽ yên lặng. 

Có thể dùng ish + V hoặc ish + O + V với nghĩa 
"want” trong trường hợp trang trọng: 
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YÌ tỰ 

- Iwlsh to leave now. Tôi ước sẽ đi bây giờ 

- I wish to speak to your supervIsor please. Tôi ước 
s ẽ nói chuyện uới người phụ trách của anh 

- I do not wish my name to appear on the list. Tôi 
không mong tên mình có trong danh sách. 
> Có thể dùng l/ ue uish you trong các trường hợp 

kh ác: 

- Iwish you a happy birthday. 

- _ We wish you good luck 1n your new Job. 


c. Ước điều gì đó đã không xảy ra trong quá 
khứ. 

- Những lời ước này liên quan tới một sự kiện trong 
quá khứ mà không thể thay đối được nữa. Thì quá khứ 
hoàn thành được sử dụng sau động từ “u¡s°Ð”. 


S¡ + 0ish + S; + had + Pụ 


Ví dụ: 
-  Ïwish Ihad met hm. 
Tôi ước gì tôi đã gặp được anh ấy. 
He wishes he hadn't drunk so much. 
Anh ấy ước anh ấy không uống quá nhiêu. 
-_Ï wIsh she had bought that house. 
Tôi ước cô ấy đã mua ngôi nhà đó. 
-- They wIsh they had studied harder at school. 
Họ ước gì họ học tập chăm chỉ hơn. 
* Chú ý: Cụm từ “ oniy” có thể được sử dụng 
tương tự như “u¡sh”. 
Ví dụ: 
Tf only I hadn't come there. 
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Giá mà tôi không đến đó. 

-- lfonly he hadn't told. 

Giá mò anh ấy đừng nói. 

- Động từ “hope” được dùng diễn tả những ước 
muốn về những sự kiện trong tương lai thường. 

Ví dụ: 

-_ Ihope 1t sunny tomorrow. 

Tôi hy uọng ngày mai trời nắng. 

- TIhope he ]] finish his work. 

Tôi hy uọng anh ấy sẽ hoàn thùnh công uiệc. 

- lIhope she passes her exam next week. 

- Đhe hopes the plane doesn't crash tomorrow. 


6. Suppose và [magine. 

a. Giả định ở hiện tại và quá khứ. 

Ví dụ: 

Imagine I loved her. Everything would change. 

Giả sử tôi yêu cô ấy. Mọi chuyện sẽ khác. 

-_ uppose we sung a song for a change. 

Giả sử chúng ta hút một Bài để thay đổi không khí. 

b. Những điều kiện được hiểu ngầm. 

- Mệnh đề điều kiện trong câu thường được hiểu 
ngầm, chứ không được nói ra. 

Ví dụ: 

-_ Ïmagine we won the poolsl 

= Imagine what we would do 1Ý we won the pools? 

Giả sử chúng ta thắng cá độ, chúng ta sẽ làm gì? 

-_ Đuppose someone told you that Ï was a spy! 

= Suppose someone told you that I was a spy! What 
would you say? 


Giả sử ai đó nói uới anh rằng tôi là gián điệp! Anh 
sẽ nói gì? 
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Với những câu điều kiện được đề cập tới là khả 


năng có thật hơn là sự tưởng tượng hay giả định, người 
ta thường sử dụng thì hiện tại đơn. 


Ví dụ: 
Imagine he comes, we ]l go to the cinema. 
Giả sử anh ta tới, chúng tôi sẽ đi xem phim. 
Suppose It starts rainning, what ll he do? 
Giả sử trời bắt đầu mưa, anh sẽ làm gì? 


7. As if và As though. 
Thì động từ trong câu phụ thuộc vào sự so sánh là 


thực hay là giả định. Nếu sự so sánh đó là thực, các thì 
hiện tại được sử dụng. Nếu sự so sánh đó là không có 
thực, “œs /” và “as though” được sử dụng tương tự như 
“tuish”. 


Ví dụ: 

You looks as though you had Just seen a ghost! 
Nhìn cậu cứ như là uừa trông thấy ma uậy! 
-_ He looks as 1f/though he hasntt slept all night. 
Ông ấy có uẻ không ngủ đ êm qua. 
- he behaves as 1f/though she were the Queen. 
Cô ta cư xử như cô ta lò Nữ Hoàng uậy. 
- They talk as 1Ÿthough the world were coming to 


an end. 
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-_ Họ nói như thể thế giói đang đến ngày tận thế. 
-- He walks as 1fthough he were an old man. 

- Anh ta bước đi như một ông già. 

-_lt feels as Ifthough summer's on the way. 

-_ Có cđm giác như mùa hè đang đến. 


Trong trường hợp trang trọng, ta dùng /iÈe thay 
cho as !ƒ/though: 
- He looks like he hasn't slept all night. 


THANH HÀ 


Anh ta trông có uẻ như không ngủ đêm qua. 
- It feels like summer's on the way. Có cđm giác 
như mùa hè đang đến. 


- It sounds like they've arrived. Có uẻ như họ đang 
đến. 


8. Thức giả định trang trọng. 

a. Đề nghị, yêu cầu. 

Dùng sau những động từ như “đemaơnd, propose, 
suggesf, ¡nsist, require” và những nhóm từ như “# ¡s 
necessary j tmportant ƒ esential ƒ uital...thof”. Động từ 
trong lời đề nghị, yêu cầu chỉ có một dạng duy nhất là 
nguyên thể, không có dạng ở ngôi thứ ba số ít hay dạng 
quá khứ. Động từ “o be” ở dạng “be” cho tất cả các ngôi 
số. 

Ví dụ: 

He demanded that you come here at onee. 

Ông ấy yêu cầu anh đến đây ngay lập tức. 

Is necessary that he take an operation. 

Ông ấy cần phẫu thuật. 

The doctor suggested that the patlent stop 
drinking. 

Bác sĩ đề nghị bệnh nhân ngừng uống rượu. 

- The manager proposed that the meeting be 
adJourned. 

Giám đốc đề nghị tạm ngừng cuộc họp. 

- Its Import that we pass the exam. 

Việc chúng tôi uượt qua kì thi là rất quan trọng. 


b. Những trường hợp ít trang trọng. 

Trong những trường hợp ít trang trọng, “should” 
thường được sử dụng, không phải thay đổi thì của động 
từ. Có thể sử dụng cấu trúc nguyên thể. 
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Ví dụ: 
IUs essential for him to meet the director. 

Việc anh ấy gặp giám đốc lò điều thiết yếu. 

- The doctor proposed that she should take care 
herself. 

Bác sĩ đê nghị cô ấy tự chăm sóc bản thân. 

- They demand that everybody should arrive 
before eight. 

Họ yêu cầu mọi người đến trước lúc 8 giờ. 


9. Thức giả định công thức. 
Thức giả định công thức là những cách diễn đạt cố 
định sử dụng thức giả định. 
Ví dụ: 
God bless you. 
Chúa che chở cho bạn. 
Long live the Queenl 
Cầu chúc Nữ hoùòng uạn thọ! 
-- May you be happy all your life. 
Cầu chúc bạn sống uui uẻ suốt đời. 
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ĐỘNG TỪ THEO SAU BỞI ĐỘNG DANH TỪ 


HAY ĐỘNG TỪNGUYÊN THỂ 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG DANH TỪ 


1. Những động danh từ thường được theo sau 
bởi động danh từ. 


admit 
appreclate 
avoid 
confess 
consider 
contemplate 
delay 

deny 
detest 
dislike 
dread 
understand 
recommend 
escape 
eXcuse 

face 

fancy 

finish 


thú nhận 
đánh giá cao 
tránh 

thú nhận 

xem xét 

suy ngâm 

trì hoãn, hoãn 
từ chối, bác bỏ 

ghét 

bhông thích 
đe dọa 

hiểu 

gơi ý, giới thiệu 
trốn thoát 

xin lỗi 

đối mặt 
thích 

hoàn thành 


resent bực tức 
practlse (bực hành 
guess đoán 
recall gợi nhớ 
regret hối tiếc 
report thông báo 
risk  liểu lĩnh 
save cứu sống 
suggest đề nghị 
stop ngừng 

toÌerate miễn cưỡng 
endure chu đựng 


enJoy  fhích' 
reslst kháng cự 
keep liên tục 


điscuss £hdo luận 
carry on fiếp tục 


can't heÌlp không thể không 


can't standing không thể chịu đựng 1magine tưởng tượng 


involve 
Justfy 
mention 
mnd 


xen uào, dính uào 


thanh minh 


đề cập tới, nói tới 


quản ngại 


g1ve up £ờ bỏ 
go on fiếp tục 
put ofŸ. frì hoãn 


feel like cđm thấy thích 
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mIss nhở postpone fri hoãn 
1s no good/use Uô ích làm gì 
spend/waste time tốn thời gian 

Ví dụ: 


I suggested taking the children to school. 
Tôi đê nghị đưa bọn trẻ đến trường. 
-_ George would never admIt being wrong. 
George sẽ không bao gìơ nhận là mình sai cd. 
- Đhe Imagine walking Into the office and telling 
everyone that she thought of them. 
Cô ta tưởng tượng mình đi uào uăn phòng 0è nói 
cho mọi người biết mình nghĩ gì uêt# họ. 
He admitted stealing the mobile phone. 
Anh ta thú nhận đã lấy trộm chiếc di động. 
- IƯs not worth being at rlsk. 
Việc này hông đáng liều như uậy. 
- Can you reeommend me buyIng a good English 
dictionary? 
Anh có thể gợi ý cho tôi mua một quyển từ điển 
tiếng Anh tốt được không? 
-_ They couldn't help laughing when they saw him. 
Họ đã không thể nhịn được cười khi họ nhìn thấy 
anh ấy. 
-_ They discussed selling the house 
Họ bàn nhau bán ngôi nhà. 
- The manager postponed giving the meeting. 
Giám đốc đã hoãn cuộc họp. 
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2. Hành động đã hoàn thành. 

Khi muốn nói về các hành động đã hoàn thành, 
bạn có thể dùng “hœuing + P„. Tuy nhiên có thể sử 
dụng dạng “V-/ø” cho các hành động đã hoàn thành. 


3. Động từ theo sau bởi “that + mệnh đề". 
Trong số các động từ ở danh sách phần 1, một số 
động từ có thể sử dụng cấu trúc “that + mệnh để: 
apprecidte, deny, ƒuncy, mention, resent, suggest, qdmit, 
regrci. 
Ví dụ: 
-_ They deny that something 1s true. 
Họ không thừa nhận điều gì có thật. 
-_His doctor mentions that he shouldn't smoke. 
Bác sĩ của ông ấy nhắc ông ấy không nên hút thuốc. 
- l suggest that you were aware of what was 
happening. 
Tôi đê nghị ông hãy thừa nhận là ông biết chuyện 
xủy ra. 
- lregret that I cannot help you.. 
Tôi lấy làm tiếc là không giúp được anh. 
He admited that he had told hes. 
Anh ta thừa nhận là anh ta đa nói dối. 


*® hú ở: 

- Động từ “appreciafte” thường được theo sau bởi 
tính từ sở hữu +V-ing. 

Ví dụ: 

-_ Ï greatly appreclate vour trylng. 

Chúng tôi rất cảm kích sự cố gắng của anh. 

-_ They do not appreclate my singing. 
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-_ Họ không đánh giá giọng hút của tôi. 


- Động từ “involve” có chủ ngữ giả. 
Ví dụ: 


- Being a good singer Involves regular training. 
-_ Là một ca sĩ giỏi cần thường xuyên tập luyện. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ CÚ T0. 


agree 
aim 

đợi 
appear 
cause 
choose 
claim 
dare 
decide 
demand 
deserve 
fanl 
forget 
groW 
guarantee 
hasten 
happen 
hope 
hurry 
learn 
long 
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đồng ý 
nhằm 


hình như 
gây ra 
chọn lựa 
công bố 
dare 

quyết định 
yêu cầu 
xứng đáng 
thất bại 
quên 

phát triển 
bdo hành 
thúc đấy 
xởy ra 

hy uọng 
UÔI Uã 

học 

mong muốn 


beg 
can't waIt 


arrange 
ask 
promlise 
offer 
omIt 
plan 
pledge 
pretend 
refuse 
resolve 
seek 
seem 
struggle 
swear 
tend 
threaten 
train 

try 


nùòi nủ, năn nỉ 
không thể chờ 


sắp xếp, thu xếp 
yêu cầu, đòi hỏi 
hứa 

đề nghị 

bỏ, bỏ bớt 

số Để hoạch 
hứa, cam bết 
gid uờ 

từ chối, bác bỏ 
quyết tâm 

tìm biếm 
dường như 
đấu tranh 

thê thốt 

có ý định 

đe doq 

đào tạo 

cố gắng 
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manage xoay sở turn out hoá ra là 
need cần undertake trải qua 
would like muốn want muốn 
wouldhate ghéí VOW thề 
attempt có ý định wish mong muốn 
cantafford không đủ khỏủ năng tùi chính 
neglect không chú ý, sao nhãng 
expect mong muốn, hỳ uọng 

Ví dụ: 


-_ Ch¡ildren should endeavour to learn assiduously. 

Trẻ con cần cố gắng học hành chăm chỉ. 

- All their efforts tend to reach the same obJect. 

Tốt củ những cố gắng của chúng đêu cùng nhằm tới 
một mục đích. 

-_ The children pretended to eat the mud ples. 

Lũ trẻ giả uờ ăn những cái bánh nướng làm bằng 
đất bùn. 

-  Đhe decided to choose the green coat. 

Cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục. 

-_ They offer to make a plan. 

Họ đề nghị đưa ra một bế hoạch. 

-_ nhe failed to reach the sem1I-finals 

Cô ta không lọt được uàèo uòng bán kết. 

-_ Ï long to recelve your letter. 

Tôi mong thư của anh. 

-_ The goverment planed to attack. 

Chính phủ đã đặt bế hoạch tấn công. 

-_ He turned out to be a llar. 

Hoá ra nó là một thằng nói dối. 
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2. Động từ theo sao bởi “that + mệnh để”. 

Trong số các động từ kể trên, có một số động từ c 
thể được theo sau bởi “that + mệnh để”. Những động từ 
đó là: agree, appear, arrange, dicide, demand, expett, 
happen, hope, learn, pÌan, piedge, pretend, promise 
resoÌue, seem, suedr, threqten, Uou, uuish. 

Các động từ “œppear”, “happen”, “seem” chỉ được sử 
dụng chủ ngữ giả “#” với “that +mệnh để”. 

Ví dụ: 

-_ ltappears that there has been a mIstake. 

Hình như đã có sự nhầm lân. 

-_ lt happened that she was out when he called. 

Tình cờ cô ta uắng nhà bhi anh ta gọi điện đến. 

-_ It seems that he does not understand. 

Dường như nó không hiểu. 

-_ lI decided that I would wait her at home. 

Tôi quyết định sẽ chờ cô ấy ở nhà. 

-_ There 1s not much hope that they are still alive. 

Chẳng có mấy hy uọng là họ còn sống. 

-_ They learned that everything had changed. 

!iọ nhận ra mọi chuyện đã thay đổi. 

-_ He demanded that we had to get out. 

Ông ấy yêu cầu chúng tôi ra ngoài. 


3. Động từ theo sau bởi từ để hỏi và động từ 
nguyên thể có “to”. 

Sau những động từ sau đây, bạn có thể dùng một từ 
để hỏi như “hat / uhere J hou Í uuhy,.....” + V- 
inñmitive có "fo”: ask, decide, bnou, remember, forget, 
explain, understand. 

Ví dụ: 
136 


THANH HÀ 


-_ l had to ask the teacher what to do next. 

Tôi phải hỏi thầy giáo xem tiếp theo phỏi làm gì. 

-_ Have you decided what to do on Sunday? 

Bạn đã quyết định làm gì uòo chủ nhật chưa? 

-- Mary explaIined how to do the homework. 

Mary đã giải thích cho tôi cách làm Bòi tập uề nhà. 
-_I know how to play chess. 

Tôi biết đánh cờ. 

- Iforgot what to write. 

Tôi quên mình phải uiết gì. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG TỪ N8UYÊN THỂ KHÔNG CÚ T0. 


Nhìn chung rất ít động từ được theo sau bởi động từ 
nguyên thể không có “£o”. 


1. Help. 

Thông thường sau “heip” sử dụng động từ nguyên 
thể không “o”. Tuy nhiên nếu có sử dụng thì vẫn được 
chấp nhận. 

Ví dụ: 

-_ Ihelped him find h1s thìngs. 

Tôi giúp anh ấy tìm đồ đạc. 

-  Đhe helped me clean the floor. 

Cô ấy giúp tôi lau nhà. 

-- They help us to paIn the house. 

Họ giúp chúng tôi sơn ngôi nhà 


2. Make 
Ví dụ: 
-- They make hìm repeat 1t. 
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Họ bắt anh ta nhắc đi nhắc lại. 

- I make her smlle. 

Tôi khiến cô ấy cười. 

-_ We shall have to make do. 

Chúng ta sẽ phỏi làm uiệc đó. 

-_ Don't make anybody hurt. 

Đừng làm gì cho ai đó bị tổn thương. 

- She doesn't speak English very well but she can 
make herself understood in most situations. 

-  She didn't want to do it, but he made her do It. 

Tuy nhiên, trong thể bị động “nmøke” được theo sau 
bởi động từ nguyên thể có “o”. 

-  We were made to practice by the teacher. 

Cô giáo bắt chúng tôi phải luyện tập. 

-_ He was made to leave here. 

Anh ấy buộc phải ra ởi. 

-_ He had done so badly that he was made to repeat 
the school year. Nó học kém tới mức phúi học lại. 

- He had borrowed over five hundred pounds and 
was made to pay it back in monthly installments. Hắn 
đã mượn hơn 500 bảng uà ò¡ bắt phải trả trong vòng l 
thúng. 


3. Let. 

Ví dụ: 

-_ Ï let him try once more. 
Tôi để cho nó thử một lần nữa. 

-_ Let us go to the cinema. 
Chúng ta hãy cùng ởi xem phim. 

- HT I let you know, you are not allowed to tell 
somebody else. 
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Nếu tôi nói cho anh biết, anh được phép kể cho 
người hhúc. 

- Let me carry that box of papers for you. It's very 
heavy. Hãy để anh khiêng chiếc hộp đựng giấy 
đó cho em. Nó nặng lắm. 

- Why don't you let him walk home by himself 
from school now? He's eleven years old after all. 
Tại sao anh để nó đi học uê một mình. Nó mới 11 

tuổi. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG DANH TỪ H0ẶC ĐỘNG TỪ NGUYÊN 
THỂ CÚ T0 


1. Attempt, begin, can't stand, continue, hate, 
hesitate, intend, plan, like, love, prefer, propose, 
start, end. 

Những động từ kể trên có thể được theo sau bởi 
động danh từ hay động từ nguyên thể có “£o” song nghĩa 
của câu không thay đổi. 

Ví dụ: 

-_ I dont like cleaning the floor. 

= I dont like to clean the floor. 

Tôi không thích lau sàn nhà. 
-_Icontinued thinking the same. 
= Icontinued to think the same. 

Tôi uẫn cứ nghĩ như uậy. 

-_ We started working. 

= We started to work. 

Chúng tôi bắt đầu làm uiệc. 

-_ She cant stand beIng alone. 

= She canit stand to be alone. 
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Cô ta không chịu nổi cảnh sống một mình. 


2. Remember, forget. 
a. “Remeber, forget” theo sau bởi động từ 
nguyên thể có “to” đề cập đến hành động cần 


thiết. 


Ví dụ: 


You remember to repalr the bicycle. 

Bạn nhớ sửa xe đạp nhé. 

Will you remember to collect your suit from the 
dry-cleaners or shall I do 1t? 

Anh sẽ lấy bộ com-l ê ở tiệm giặt là hay tôi lấy? 

I had to meet him but I forgot to do 1t. 

Tôi phúi gặp anh ấy nhưng tôi lại quên mất. 
Remember to close all the windows and lock all 
the doors before you leave the house. 

Hay nhớ đóng cửa số uà hoá cửa ra uào bhi anh 
ra ngoàùi. 

I forgot to warn him about the dangerous dog 
and he was bitten. 

Tôi quên củnh báo anh ta uê con chó dữ uà unh ta 
đã bị cắn. 


b. "Remember, forget” theo sau bởi động danh 
từ đề cập đến kí ức trong quá khứ, tức là bạn đã 
làm điều gì rồi và bây giờ nhớ lại hành động đó. 

Ví dụ: 
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Tôi đã quên gửi tin nhăn. 
She forgot turning off the TV. 
Cô ấy đã quên tắt tỉ 0. 
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- He could remember living here Just before hịs ' 
famlly left to Hue. 

Anh ấy có thể nhớ là anh ấy đã sống ở đây trước 
hhi gia đình anh ấy chuyển tới Huế. 

- Ï don't remember talking to you about Terry's 
divorce. I don't even remember you asking me 
about that. 

Tôi không nhớ đã nói uới anh uề uiệc l¡ dị của 
1erry. 

Tôi thậm chí không nhớ là anh đã hỏi tôi uề điều 
đó. 

- ÏI shall always remember flyIng to America on 
Concorde. 

Tôi sẽ luôn nhớ chuyến bay tới Mỹ trên chiếc 
Concorde. 

-- I shall never forget sharIng a bottle of iced water 

with you beside the Pyramids 1n Egypt. 


3. Stop. 

a. “Stop” theo sau bởi động từ nguyên thể có 
“to” dể chỉ mục đích : stop + to + V 

Ví dụ: 

-_ Lets stop to meet hm. 

Chúng ta hãy dừng lại để gặp anh ấy. 

-- He stoped to drink water. 

Anh ấy dừng lại để uống nước. 
-- The horse stoped to eat grass. 
Con ngựa dừng lại để ăn cỏ. 

b. "Stop” theo sau bởi động danh từ đề cập 
đến việc kết thúc hay từ bỏ một hành động: stop + 
V-ing 
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Ví dụ: 
-_ You should stop complaIning. 
Anh đừng nên phùn nùn nưa. 
-_ IẺs time we stopped working. 
Đã đến lúc chúng ta nghỉ làm. 
-_ It has stopped snowing. 
Tuyết ngừng rơi. 


4. Mean. 

a. “Mean” theo sau bởi động từ nguyên thể có 
“to” mang nghĩa là “dự định, định”: mean + to + V 

Ví dụ: 

-_ Ï mean to go earÌy tomorrow. 

Tôi định mui sẽ đến sớm. 
-- Does he really mean to do 1t2 

Có thật nó có ý định làm cúi gì đó không? 
-_ They mean to sell this house. 

Họ có ý định bán ngôi nhà. 

b. “Mean” theo sau bởi động danh từ diễn đạt 
đến kết quả họăc những gì liên quan đến sự việc 
đó: mean + V-ing 

Ví dụ: 

-_ Becoming a athlete means training more. 

Là một uận động uiên có nghĩa lò phỏi luyện tập 
nhiều hơn. 

-_ Getting this Job means having to work hard. 

Nhận công uiệc này có nghĩa là phải làm uiệc 
chăm chỉ. 


-  Being a pllot means spending most your time at 
the a1r. 
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Là một phi công có nghĩa lò dùnh phần lớn thời 
gian trên bầu trời. 


5. Need 
a. “Need” theo sau bởi động từ nguyên thể có 
“to” đề cập tới hành động cụ thể có chủ ngữ: need 
+to+V 
Ví dụ: 
- lIfeel a need to talk to you about 1t. 
Tôi cảm thấy cần nói chuyện uới anh uề uiệc đó. 
-_Ï need to consult a dictionary. 
Tôi cần phỏi tra từ điển. 
- _ Đhe needs to have access to our files. 
Cô ấy cần phỏi được sử dụng tời liệu của chúng 
tôi. 
b. “Need” theo sau bởi danh từ mang nghĩa bị 
động: need + V-ing 
Ví dụ: 
-_ This house needs repalrIng. 
Ngôi nhò cần được sửa chữa. 
-_ Th1s car needs cleanIng. 
Cóới ô tô cần được rửa. 
-_ This question needs replying. 
Câu hỏi cần được trả lời. 


6. Regret. 

a. “Regret” theo sau bởi động từ nguyên thể có 
“to” đề cập đến một hành động hiện tại, đặc biệt 
là khi báo tin xấu: Regret + to + V 

Ví dụ: 

- Iregret to say the Job has been filled. 
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Tôi rất tiếc khi phải nói rằng công uiệc đã có 
người làm. 

- I regret to tell you that your Invitation hasnt 
been accept. 

Tôi rất tiếc là tôi không thể nhận lời mời của ông. 

- We regret to Iinfor that yowve been late for the 
shỊp. 

Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo uới anh rằng 
anh đã muộn chuyến tùu. 

b. “Regret” theo sau bởi động danh từ mang ý 
nghĩa “hối tiếc, tiếc nuối” về điều gì đó trong quá 
khứ: Regret + V-ing 

Ví dụ: 

- _ he regrets losing those opportun1t1es. 

Cô ấy rất tiếc đã bỏ lỡ cơ hội. 

-_Ï regret not taking my umbrella. 

Tôi tiếc uì đã không mang theo áo mưa. 

- Ï regret wasting so much time when Ï was a 
young. 

Tôi hối tiếc uì đã phí phạm thời gian bhi tôi còn 
trẻ. 


7. Try. 

a. “Try” theo sau bởi động từ nguyên thể có 
“to” mang nghĩa cố gắng làm điều gì đó: try + to + 
V 

Ví dụ: 

-_ Ï tried to laugh. 

Tôi cố gắng để cười. 
-_ You haven't even tried to lIft it. 


144 


THANH HÀ 


Ngay cỏ uiệc cố nâng nó lên anh cũng chẳng làm 
được. 

-- Dontt try to swim across the river. 
Đừng có cố mò bơi qua sông. 

b. “Try” the sau bởi động danh từ mang nghĩa 

thử làm điều gì đó: try + V-ing 

Ví dụ: 

-_ Would you like to try eating some raw fish? 
Bạn có muốn dùng thử món cá sống không? 

-- He had three tries mending the lock and gave up. 
Anh ấy đã ba lần thử sửa ổ khoá rồi đành bỏ. 

-_ Have you ever tried playIng windsurfñng? 
Bạn đã bao giờ thử chơi lướt sóng chưa? 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU. BỬI MỘT TÂN NGỮ VÀ ĐỘNG TỪNGUYÊN THỂ 
cú "T0" 


1. Danh sách động từ theo sau bởi một tân 
ngư và động từ nguyên thể có “to”. 


advise khuyên nhủ 1nvite mời 
asSIst hỗ trợ lead dân tới 
beg nài nỉ order yêu cầu 
bribe hốt lộ persuade huyết phục 
command đề nghị select chọn lựa 
dare dám send gửi 
employ thuê, mướn teach dạy 
enable tạo điều biện tell bảo 
1nstruct hướng dẫn urge thúc giục 
remaind nhắc warn “khuyến cáo 
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Ví dụ: 
- Taxi-drivers enable us to see all our relatives in 
this cIty. 
Những người lái tắc xi tạo điều kiện cho chúng tôi 
đi thăm người thân trong thành phố này. 
-_ Remind me to ạnswer that letter. 
Hãy nhắc tôi trả lời bức thư đó. 
- So you lost all your money? That]l teach you to 
gamble 
Anh thua hết tiên rồi phải không? điều đó sẽ dạy 
cho anh đừng có đánh bạc. 
-- Doctor encouraged her to lose welght. 
Bác sĩ khuyến bhích bà ấy giảm cân. 
-- They 1nvited us to come a party. 
Họ mời chúng tôi đến dự tiệc. 
- he warned me to drive carefully. 
Bà ấy dặn tôi lái xe cẩn thận. 


2. Động từ theo sau bởi “that + mệnh để'. 
Trong số các động từ trên, có một số động từ có thể 
được theo sau bởi “that + mệnh để”. Những động từ đó 
là” aduise, order, pcrsuade, teqch, tc!, uuarn. 
Ví dụ: 
- The Judge ordered that the prisoner should be 
remanded. 
Quan toà ra lệnh tù nhân phúi được trd lại trại 
giam để điều tra thêm. 
-- He told that he had lost his key. 
Anh ta nói rằng anh ta đã làm mất chìa khoá. 
-_ We advised that they should start early. 
Chúng tôi khuyên họ nên bắt đầu sớm. 
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3. Dare. 
“Daœre” có thể theo sau bởi động từ nguyên thể 
không có “o” khi câu không có chủ ngữ. Hãy xem xét 
những ví dụ sau: 
Ví dụ: 
-_ How dare you say that Ï am a good-for-nothing? 
Sao mày dám nói tao là thằng uô tích sự? 

¬ wonder whether he dare to tell the whole truth. 
Tôi chăng biết nó có dám nói sự thật không. 

-_ He dared me to swIm. 
Anh ta thách tôi bơi. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG DANH TỪ H0ẶC BỞI TÂN NGỮ VÀ 
ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ CÚ T0 


1. Allow, forbid, permit. 
a. Với tân ngữ và động từ nguyên thể có “to”. 
Ví dụ: 
-_ It1s forbidden anyone to smoke 1n this room. 
Không ai được hút thuốc trong phòng này. 
-- My boss doesn't allow me to use the telephone. 
Ông chủ tôi không cho phép tôi dàng điện thoại. 
-_ You permit me to explain about that. 
Anh cho phép tôi giải thích uề chuyện đó. 
b. Với động danh từ. 
Ví dụ: 
-_ They don't allow smoking 1n our house. 
Họ không được hút thuốc lá trong nhà chúng lôi. 
-_ It1s strictly forbidden smoking. 
Tuyệt đối cấm hút thuốc lá. 
-_ The situation does not permit delayIng. 
Tình huông không cho phép sự trì hoàn. 


147 


ĐÔNG TỪ TIẾN6 ANH 


2. Consider. „ 
a. Với tân ngữ và động từ nguyên thê có 'to' 
đề cập tới một quan điểm, ý kiến. 
Ví dụ: 
- He is considered to be the best player of hịs 
team. 
Anh ấy được coi là cầu thủ giỏi nhất trong đội. 
- Iconsidered Mary to be my best friend. 
Tôi coi Mary là người bạn tốt nhất. 
* Chú ý: Khi “consider” theo sau bởi “?hø/” + mệnh 
đề cũng đề cập tới quan điểm ý kiến. 
Ví dụ: 
-_ We consider that you are not to blame. 
Chúng tôi cho rằng anh không phải là bẻ đáng 
trách. 
- Ï consider that he had led me. 
Tôi cho là anh ấy đã nói dối tôi. 
b. Với động danh từ có nghĩa “suy nghĩ, xem . 
xét tới”. + 
Ví dụ: 
- He stood considering the painting for some 
mInutes. 
Nó đứng ngắm bức hoạ cả mấy phút. 
-_ We are consIderIng going to Canada 
Chúng tôi đang cân nhắc uiệc đi Canada. 
-_lconsidered living here. 
Tôi đã nghĩ tới uiệc sống ở đây. 


3. Recommend. 
a. Với tân ngữ và động từ nguyên thể có *to'”. 
Ví dụ: 
-_ Ïrecommend vou to do what he says. 
Tôi khuyên anh nên làm những điều anh ấy nói. 
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-_ I wouldn't reeommend you to go there alone 
Lễ ra tôi không nên khuyên bạn đến đó một mình. 
-_ They reeommended me to go to bed early. 
Họ hhuyên tôi nên đi ngủ sớm. 
b. Với động danh từ. 
Ví dụ: 
- What would you recommend removing Ink 
staIns? 
Anh bảo phải làm gì để tẩy sạch các uết mực? 
-_ Ïreeommend turning the TV on. 
Tôi đề nghị bật ti 0ù lên. 
-_ They recommended painting the building. 
Họ đề nghị sơn lại toà nhò. 


4. Require. 
a. Với tân ngữ và động từ nguyên thể có “to”. 
Ví dụ: 
-_ They required us to be on time. 
Họ yêu cầu chúng tôi đến đúng giờ. 
-_ The sItuation requires me to be there. 
Tình hình đòi hỏi tôi ở đó. 
-- He required me to send this package. 
Ông ấy yêu cầu tôi gửi gói hàng. 
b. Với động danh từ mang nghĩa bị động. 
Ví dụ: 
-_ Hamlet is required reading for the course. 
Đọc Hamiet là yêu cầu bắt buộc trong khoá học. 
-_ All cars require servicIng regularÌy 
Mọi ô tô đều cần được bảo trì thương xuyên. 
-_ We requlre helping. 
Chúng tôi cần được giúp đỡ. 
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GIỚI TỪ VÀ ĐỘNG DANH TỪ 


GIỚI TỪ THE0 SAU BỞI ĐỘNG DANH TỪ 


Khi một động từ đứng sau một giới từ thì động từ 
đó phải tận cùng bằng “-ing”. 


1. By 
“By” + V-ing cho biết sự việc xảy ra bằng cách nào. 
Ví dụ: 
-_ They were persuaded by listening hs words. 
Họ được thuyết phục bởi lời nói của anh ấy. 
-_ They sent the package by flyIng aIrmaIl. 
Họ gửi kiện hàng bằng đường hùng không. 
-_ They can understand what he says by using sign 
language. 
Họ có thể hiểu nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ. 
-_ He passed the exams by studying hard. 
Anh ấy uượt qua kỳ thi bằng cách học hành chăm 
chỉ. 
-_ You can swim well by traIning. 
Bạn có thể bơi giỏi bằng cách tập luyện. 


2. Without 
“Wuhout” + V-ing có nghĩa là “không, mà không” 
Ví dụ: 
-_ She entered the room without knocking. 
Cô ấy uào mà bhông gõ cửa. 
-_ Try and do 1t without making any mistake. 
Hãy cố gắng làm uiệc đó mà không mắc một lôi 
nào. 
- The party was organIzed without her knowing 
anything about It. 
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Bữa tiệc đó được tổ chức mà cô ta không hề hay 
biết gì cỏ. 
-- He walked past me without speaking. 
Anh ta đi ngang qua tôi mà chẳng nói năng gì. 
- Ive often cheated In exams without being 
caught. 
Tôi uẫn thường quay cóp trong các kỳ thi mò 
chẳng bị bắt lần nào. 


3.On 
“On” + V-¡ng có nghĩa: “ngay sau khi làm gì”. 
Ví dụ: 
- On ñnIshing the course, she passed the exams. 
Ngay bhi hoàn thònh khoú học, cô ấy đã thi đỗ. 
-_ Maty ran away on seeIng Tom. 
Meaty bỏ chạy ngay bhi nhìn thấy Tom. 
- Ôn getting home, I cooked the dinner, 
Ngay bhi uề nhà, tôi nấu bữa tối. 


4. In addition to 
“In addition to” + V-ing có lồng “thêm vào với 
việc làm gì”. 
Ví dụ: 
- In addition to working 1n hospttal, she also 
writes articles. 
Ngoài uiệc làm ở bệnh uiện, cô ấy còn uiết báo. 
-- He stays with his parents 1n addition to owning a 
ñat. 
Anh ấy ở uới bố mẹ uàè còn có một căn hộ riêng. 
- She workes to this organ1zatlon 1n addition to 
contributing to other organ1zatlons. 
Cô ấy làm uiệc cho tổ chức này thêm uào đó cô ấy 
còn cộng tác uới nhiêu tổ chức bhác. 
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5. Before, after 
“Before” + V-ing có nghĩa: “làm việc gì trước”. 
“After” + V-ing có nghĩa: “làm việc gì sau”. 
Ví dụ: 
-_ Before going to bed, I turned off the lights. 
= Before I went to bed, I turned off the lights. 
Trước khi đi ngủ, tôi đã tắt đèn. 
-_ Before meetting Peter, she had a cup of tea. 
= Before she met Peter, she had a cup of tea. 
Trước khi gặp Peter, cô ấy đã uống một cốc trù. 
- I visitted to my friends after I leaving the 
company. 
= I visited tio my friends after Ï left. 
Tôi đến thăm bạn của tôi sau bhi tôi rời công ty. 
-_ What did you do after comIng back from work? 
= What did you do after you came back from work? 
Bạn làm gì sau bhi đi làm uề? 


TÍNH TỪ THE0 SAU BỞI GIÚI TỪ VÀ ĐỘNG DANH TỪ 


1. Good, bad, excellent, hopesless, slow, fast. 
Những tính từ trên được theo sau bởi giới từ “œf” + 
V-¡ng đề cập tới khả năng hành động của ai đó. 
Ví dụ: 
-- Tom 1s good at learning mathematIcs. 
Tom giỏi học toán. 
- he 1s so bad at playing piano. 
Cô ấy chơi piano thật dở. 
-_ He's hopeless at teaching maths. 
Anh ấy bhông có bhủú năng dạy môn toán. 
-_ She 1s fast at running. 
Cô ấy có khd năng chạy nhanh. 
- _ She 1s sÌow at typing. 
Cô ấy đánh máy chậm. 
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2. Affraid, frightened, terrified, horrified. 
Những tính từ trên được sử dụng với từ “øƒ” với 
nghĩa: “sợ hãi điều gì”. 

Ví dụ: 

-_ He's afraid of going out alone at nIght. 
Anh ấy sợ đi đêm một mình. 

-_ The children was terrified of seeing an accIdent. 
Bọn trẻ sợ hãi khi nhìn thấy uụ tai nạn. 

- he was horrified of watching a horror fiÌm. 
Cô ấy sợ hãi khi xem phim bình dị. 

-_Ï was frightened of hearing a sudden scream. 
Tôi sợ hãi khi nghe tiếng thét bất ngờ. 


3. Interested in, keen on, fond of + N: thích làm 
việc gì 
Ví dụ: 
-_ ĐShe 1s Interested 1n reading books at nIght. 
Cô ấy thích đọc sách uòo ban đêm. 
- He 1s Interested 1n going for walk and listening 
to musIc. 
Anh ấy thích đi bộ uà nghe nhạc. 
-- My sIster 1s keen on playing with toys. 
Em gái tôi thích chơi đồ chơi. ` 
-_ Are you keen on swimmng? 
Bạn có thích bơi không? 
-_ Đhe 1s fond of cooking. 
Cô ấy thích nấu ăn. 
-_ Ïm fond of drawnng. 
Tôi thích uẽ. 
4. Pround, ashamed. 
*Proud oƒ° + V-ing: tự hào về việc gì đó. 


“Ashamesed oƒ° + V-ing: xấu hồ về việc gì. 
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Ví dụ: 
-_ He 1s proud of being a good professor. 
Ông ấy tự hào là một giáo sư giỏi. 
-_ We are proud of winning. 
Chúng ta tự hào uì chiến thắng. 
-_ He felt ashamed of having ofended his teacher 
Nó xấu hổ uì đã xúc phạm đến thầy nó. 
-_ He 1s ashamed of losing the match. 
Anh ấy xấu hổ uì thua trong trận đấu. 


5. Bored with, fed up with + N: chán làm việc gì. 
Ví dụ: 
- lam bored with listenning th1s song. 
Tôi chún nghe Bài hút này. 
-_ He bored with watching th1s programme. 
Anh ấy chán xem chương trình này. 
-_ Are you fed up with going to school? 
Anh có chán đi học không? 
-  She 1s fed up with talking to him. 
Cô ấy chún nói chuyện uới anh tơ. 


6. Surprised at, amazed at: ngạc nhiên. 

Ví dụ: 

-_ We were surprIsed at hearing that news. 
Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe tin đó. 

-_ He 1s surprised at seeIng her there. 
Anh ấy ngạc nhiên trông thấy cô ấy ở đó. 

-_ Are you amazed at receiving hIs letter?2 
Bạn có ngạc nhiên khi nhận được thư của anh ấy 

bhông? 

-_Ís she amazed at coming Pals? 

Cô ấy có ngạc nhiên khi đến Paris không? 
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7. Pleased with: hài lòng với việc làm gì 
Ví dụ: 
-_ They were all very pleased with helping you. 
Họ rất uui mừng hhi giúp bạn. 
- The Governor General 1s pleased with accepting 
the Invitation. 
Quan toàn quyên săn lòng nhận lời mời. 
- Ïm pleased with staying with my husband. 
Tôi hùi lòng bhi sống uới chồng của tôi. 


8. Excited about: phấn chấn, hồ hởi làm việc gì 
đó. 

Ví dụ: 

-_ The children are excIted about going to school. 
Bọn trẻ phấn chấn uới uiệc đến trường. 

-_ Đhe 1s excIted about listenIng hs call. 
Cô ấy hồi hộp khi nghe điện thoại của anh ta. 

-_ Are you excIted about receIving presents? 
Bạn có hồi hộp khi được nhận quà không? 


9. Sorry for: tiếc về cái gì. 
Ví dụ: 
- Ïm sorry for coming there. 
Tôi tiếc khi không đến đó. 
-_ Đhe 1s sorry for driving 1n this sort of weather. 
Cô ấy thấy tiếc khi phải lái xe trong thời tiết này. 
-_Ïm sorry for working th1s condition. 
Tôi tiếc khi phải làm uiệc trong điều biện này. 
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1. Approve of, disapprove of. 

Ví dụ: 

-_ The teacher disapprove of talking In class. 
Giáo uiên hông tán thành uiệc nói chuyện trong 
lớp. 

- Do you approve of playing game In the working 

hours? 

Bạn có tán thành uiệc chơi điện tử trong giờ làm 
Uiệc không? 

-_ Ïdisapprove of drinking. 
Tôi không tán thành uiệc uống rượu. 

- he approve of studyIng hard. 
Cô ấy tán thành uiệc học hành chăm chỉ. 


2. Apologize for. 

Vị dụ: 

-_ Iapologized for coming late. 
Tôi xin lỗi uì đã đến muộn. 

-- They apologized for not being able to attend our 
wedding party. 
Họ xin lỗi uì không thể đến dự tiệc cưới của chúng 
tôi. 

-- He apologlze for keeping me waiting. 
Anh ấy xin lôi uì bắt tôi phải chờ đợi. 


3. Feel like. 
Ví dụ: 
-_ Ifeel like laughing. 
Tôi muốn cười thật to. 
-_ She doesntt feel like listening his phone. 
Cô ấy không muốn nghe điện thoại của anh ta. 
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-_ He felt like chatting to someone. 
Anh ấy muốn tán gẫu uới di đó. 
-_Ï dont feel like talking with him. 
Tôi không thích nói chuyện uới anh ấy. 


4. Insist on. 
Ví dụ: 
- he 1nsIsted on getting up early and playing her 
radio loud. 
Cô ấy cứ bhăng khăng dạy sớm uò mở đùi oang 
oững. 
-_ He Insisted on paying bi]]. 
Anh ấy cứ bhăng bhăng đòi thanh toán hoá đơn. 
-_ [1nsited on goIing with them. 
Tôi năn nỉ đi cùng họ. 


5. Decide on, decide against. 
“Decide on”: quyết định làm gì 
“Decide agginsf”: quyết định chống lại, không làm 
gì 
Ví dụ: 
-_ We decided on driving car. 
Chúng tôi quyết định lái ô tô. 
-_ We decided on building a new house. 
Chúng tôi quyết định xây một ngôi nhà mới. 
-- They decided agaInst hunting on w1ld animals. 
Họ quyết định chống lại uiệc săn bắn động uật 
hoang dã. 
- Have you decided againsted  putting an 
advertIisment on TV? 
Anh quyết định chống lại uiệc quảng cáo trên T.V 
bhông? 
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6. Think o£/ about. 
Ví dụ: 
-- Are you thinking of buying a new car? 
Anh có dự định mua một chiếc xe mới không? 
- _Ïm thinking of changing my Job. 
Tôi đang nghĩ uê uiệc thay đổi công uiệc. 
- They are thinkink about bullding a bịg 
un1versIty here. 
Họ đang dự định xây một trường đại học lớn tại 
đây. 


7. Complain about. 
Ví dụ: 
- My mother complains about having to watch 
footbal]. 
Mẹ tôi phùòn nàn uê uiệc phải xem bóng đá. 
-_ They are complaining about beIng treated badly. 
Họ phàùn nàn uì bị đối xử tệ bạc. 
- Customers complain about not being served 
properly. 
Khách hùng phòn nàn uì đã bhông được phục uụ 
chu đáo. 


8. Succeed in. 

Ví dụ: 

- The doctors succeeded In operating on the 

patient. 

Các bác sĩ đã thành công trong ca phẫu thuật cho 
bệnh nhân. 

-- He succeeded In doing the business. 
Anh ta đã thành công trong công uiệc kinh 
doanh. 

-- They succeeded In defeating thetr rivals. 
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Họ đã thònh công trong uiệc đánh bại các đối thủ 
của họ. 


9. Dream of. 

Ví dụ: 

-_ I dreamed of living happlly. 
Tôi mơ được sống uui uẻ. 

- Đhe dreamed of being a singer. 
Cô ấy đã từng mơ ước lò ca sĩ. 

-_ Tom dreamed of leading other people. 
Tom mở được lãnh đạo người bhúc. 


10. Rely on. 

Ví dụ: 

- _ Can you rely on offered a Job by your company? 
Liệu tôi có thể trông cậy uào quý công ty dành cho 
một uiệc làm hông? 

-_ They cant rely on using the dictionary 1n exam. 
Họ không thể trông cậy uào uiệc sử dụng từ điển 
bhi đi thị. 


11. Carry (go) on. 

Ví dụ: 

- The phone rang but she Just carrled on listening 

the musIc. - 

Điện thoại reo nhưng cô ấy uân tiếp tục nghe 
nhạc. 

-  She went on reading althought 1t was very noIsy. 
Cô ấy uẫn tiếp tục đọc mặc dù rất âm ï. 

-  Ifelt very tired but they carried on running. 
Tôi cảm thấy rất mệt nhưng họ uẫn tiếp tục chạy. 
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1. Blame...for 
Ví dụ: 
- My mother blames me for not studyIng hard. 
Mẹ tôi khiển trách tôi uì đã không học hành chăm 
chỉ. 
-_ They blamed thetr son gor beIng lazy. 
Họ khiển trách con trai họ uì lười biếng. 
- He blamed her not talking properly care of the 
ch1ldren. 
Anh ta trách cô ấy không chăm sóc bọn trẻ chu 
đáo. 


2. Accuse...of 
Ví dụ: 
-_ They accused him of cheating. 
Họ buộc tội anh ta lừa đảo. 
-_ We accused hìm of being dishonest. 
Chúng tôi buộc tội anh ta thiếu trung thực. 
- People accuse Industrial waste of polluting the 
envIronment. 
Họ buộc tội chất thải công nghiệp gây ô nhiễm 
môi trường. 


3. Suspect...of 
Ví dụ: 
- What made you suspect her of having taken 
money? 
Điều gì khiến anh nghỉ ngờ cô ấy lấy tiên? 
-_ He was suspected of using false money. 
Ông ấy bị nghỉ ngờ là sử dụng tiền giả. 
-_ Ï suspected him of stealing the shirst. 
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Tôi nghỉ ngờ anh ấy lấy cắp chiếc áo. 


4. Thank...for 
Ví dụ: 
-_Ï thanked him for helpIng me. 
Tôi cdm ơn anh ta uì đã giúp tôi. 
-_ Thank you for making me a favour. 
Cảm ơn 0ì đã tạo điều biện cho tôi. 
- He thanked me for showing hìim to the post 
office. 
Anh ấy cảm ơn tôi 0ì đã chỉ đường cho anh ấy tới 
bưu điện. 


5. Stop (prevent)...from 
Ví dụ: 
-_ Ï try to stop him from fighting. 
Tôi cố gắng ngăn cản anh ta đánh nhau. 
- The nolse from outside stoped us from 
concentratng. 
Tiếng ồn bên ngoài bhiến chúng tôi mất tập 
trung. 
-_ The snow prevented us from driving fast. 
Tuyết không cho chúng tôi lái xe nhanh. 


6. Keep...from 

Ví dụ: 

--_ lam keeping the boy from falling. 
Tôi ngăn không cho cậu bé ngũ. 

-- He trles to keep his hat from beIng blown off. 
Anh ta cố giữ chiếc mù không bị bay. 

-_ Its đifficult to keep prlces from going up. 
Thật khó để giữ cho giá cả không tăng. 
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7. Protect...from 
Ví dụ: 
- You need warm clothes to protect yourself from 
being cold. 
Anh phải mắc quần áo ấm để khỏi bị lạnh. 
- They must protect their children from being 
danger. 
Họ phải bảo uệ con cái của họ khỏi nguy hiểm. 
- We must protect the environment from being 
polluted. 
Chúng ta phỏdi bảo uệ môi trường khỏi sự ô 
nhiễm. 


8. Punish...for 

Ví dụ: 

-_ The teacher punIshed pupIls for talking In cÌass. 
Giáo uiên phạt học sinh Uì nói chuyện trong lớp. 

-_ You ]] be pun1shed for coming home late. 
Bạn sẽ bị phạt uì uêề nhà muộn. 

- The director punIshed her for pÌaying game In 

the office. 
Giám đốc phạt cô ấy uì tội chơi điện tử trong uăn 
phòng. 


9. Warn... against 

Ví dụ: 

-_ They warned me against coming there. 
Họ hhuyến cáo tôi hông nên đến đó. 

- Đhe warned us agaiInst buying that house. 
Cô ấy khuyến cáo chúng tôi không nên mua ngôi 

nhà đó. 

- The passengers are warned against leaning out 

of the wIindow. 
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Các hành khách được khuyến cáo không nên dựa 
Uuào cửa sổ. 


10. Forgive...for 
Ví dụ: 
-_ Please forgive me for not calling to you. 

Xin hãy tha thứ cho tôi uì đã không gọt cho bạn. 
-_ Đhe refuse to forgive him for coming late. 

Cô ấy từ chối tha thứ cho anh ta uì đã đến muộn. 
-_ Ï cant forgIve you for telling les. 

Tôi không thể tha thứ cho anh uì anh đã nói dõi. 


11. Discourage...from 
Ví dụ: 
-- The bad weather discourged us from goIng out. 
Thời tiết xấu khiến chúng tôi không muốn ra 
ngoài. 
-_ Difficultles discourged him from working. 
Những khó khăn khiến anh ta không muốn làm 
U!ỆC. 
- The frst failure discouraged him from 
continuing the match. 
Thất bại đầu tiên khiến anh ta không muốn tiếp 
tục trận đấu. 


12. Congratulate...on 
Ví dụ: 
-_ They congratulate me on fñinishing mission. 
Họ chúc mừng tôi uì tôi đã hoàn thành nhiệm uụ. 
-_ She congratulated them on passing the exam. 
Cô ấy chúc mừng họ uề uiệc họ thi đỗ. 
-_ Icongratulated him on coming here safelÌy. 
Tôi chúc mừng anh ấy đã đến đây an toàn. 
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ÁC THÀNH NGỮ SỬ DỤNG ĐỘNG DANH TỪ 


1. Have difficulty (trouble). 
Ví dụ: 
-_ Most of us have difficulty spelling some Russian 
words. 
Hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn trong uiệc 
đánh uần một số từ tiếng Nga. 
-- He had no difficulty using this software. 
Anh ta không gặp khó khăn gì trong uiệc sử dụng 
phần mềm này. 
- They have a lot of trouble reading his hand 
wr1ting. 
Họ gặp nhiều bhó bhăn trong uiệc đọc chữ uiết 
của anh ấy. 
* Chú ý: “D/ficulty” hoặc “trouble” đều ở dạng 
danh từ số ít, chứ không ở dạng danh từ số nhiều. 
Ví dụ: 
-_ Ihave no diffilculty reading English. 
Tôi không gặp bhó khăn gì trong uiệc đọc tiếng 
Anh. 
-_ He had trouble self- studying. 
Anh ấy gặp bhó bhăn trong uiệc tự học. 
Bạn cũng có thể dùng “đi/ffculty in + V-ing'”. 
-_ We have diffieulty In getting to London. 
Chúng tôi gặp khó khăn trong uiệc đi tới Luán 
Đôn. 


2. There`s no poï£ in. 

Ví dụ: 

-_ There's no poInt 1n helping him. 
Thát uô ích bhi giúp anh ta. 
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-  There's no point 1n hurryng. 
Vội uã cũng chăng ích chỉ. 


3. Its no good (use) 

Ví dụ: 

-_ IỨs no good smoking. 
Hút thuốc không có lợi. 

-_ IƯs no good tryIng to persuade me. 
Đừng cố gắng thuyết phục tôi. 

-_ IỨs no use drinking wIne much. 
Uống rượu nhiêu chẳng có ích lợi gì. 


4. Its a waste of time (money). 

Ví dụ: 

-  ]ts a waste time of time explaining for you. 
Thật phí thời gian giải thích cho anh. 

-  lts a waste of money watching that match. 
Thật phí tiền xem trận đấu đó. 


ð. IƯs worth. 
Ví dụ: 
-_ Is this film worth watching? 
Bộ phửm này có đáng xem không? 
-_ Its not worth getting angry. 
Chuyên này không đáng phỏi cáu giận. 
-_ IỬs not worth taking a taxI1. 
Chẳng đáng phải đi tắc xi đâu. 
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ĐỘNG TÍNH TỪ 
CẤU TẠ0 ĐỘNG TÍNH TỪ 


1. Hai loại động tính từ. 

Từ một số động từ trong tiếng Anh, chúng ta có thể 
cấu tạo được hai lọa1 động tính từ là động tính từ hiện 
tại (V-ing) và động tính từ quá khứ. (V-ed). 

Động tính từ hiện tại mang tính chủ động, diễn tả 
bản chất thật của người hay sự vật, sự việc. 

Động tính từ quá khứ mang tính bị động, diễn tả 
cảm xúc hay suy nghĩ của ai đó về sự vật, sự việc. 

Ví dụ: 

-_ He was surprled that she passed the exam. 

Anh ta ngạc nhiên là cô ấy đã uượt qua kỳ thi. 

-_ It was surprlsing that she passed the exam. 

Thật ngạc nhiên lò cô ấy đã uượt qua kỳ thị. 
-  Ïm Interested In that Interesting match. 
Tôi thích trận đấu thú uị đó. 


2. Những cặp động tính từ. 

Như đã nói ở trên, một số động từ có thể cấu tạo 
thành động tính từ hiện tại hoặc động tính từ quá khứ. 
Dưới đây là danh sách những cặp động tính từ như vậy. 


sastisfyIng: làm hài long satisñed: bởi lòng 
confusing: gây bối rối confused: £hấy bối rối 
fascinating: làm mê hôn fascinated: ö¡ mê hoặc 
horrifyIng: gây binh hoàng horriñed: kinh hoàng 
exhausting: iờm biệt sức exhausted: £hấy biệt sức 
exciting: hấp dẫn excited: b¡ kích động 
annoynng: làm khó chịu annoyed: thấy khó chịu 
amuzing: hay, thích thú amuzed: £hấy thích thú 
terrifynng: binh khiếp terriied: khiếp sợ 
embarrassing: gây rối embarrassed: bói rối 


166 


THANH HÀ 


worrying: lờm lo lắng worried: /o lống 
depressing: lờm mất tỉnh thần depressed: „bự chí 
disgusting: /ờm ghê tởm disgusted: khó chịu 
frightening: /ờm sợ hãi frightened: sợ hãi 
astonIshng: gây hữừnh ngạc astonIshed: kinh ngạc 
shocking: gây xúc động shocked: xúc động 
tiring: làm cho mệt tired: ¿»ấy mệt 
interesting: hấp dẫn Interested: £hích thú 
boring: nhàm chán, buôn tẻ bored: ¿»ấy buồn chán 
disappointing: làm thất uọng disappointed: £hấ? uọng 
Ví dụ: 


- Đhe 1s always tired when she gets home from 
work. 
Cô ấy lúc nòo cũng mệt bhi đi làm uề đến nhà. 
-_ He has a very tiring Job. 
Anh ta có một công uiệc khiến anh ta mệt môi. 
- Đhe”s satisfed with the result. 
Cô ấy thất hòời lòng uới bết quả đó. 
-_ The result 1s satIsfyIng. 
Kết quỏ đó làm tôi hòi lòng. 


0Át*H DÙNG ĐỘNG TÍNH TỪ 


1. Dùng trong các thì tiếp diễn (với động từ 
hiện tại). 
Ví dụ: 
- lam worrying about my husband. 
Tôi đang lo lắng uê chồng của tôi. 
-_ Đhe 1s listening musIc. 
Cô ấy đang nghe nhạc. 
- Tom has been studyIng French for 3 years. 
Tom đã học tiếng Pháp được 3 năm rồi. 
-_ They were having lunch at 12 oclock yesterday. 
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Họ đang dùng bữa trưa uào 12 giờ ngày hôm qua. 


2. Dùng như một tính từ. 
a. Làm tính ngư. 
Ví dụ: 
- IVs a terrlfyIng story. 
Đó là một câu chuyện khủng khiếp. 
-_ She 1s taking a burning candle. 
Cô ấy đang cầm một cây nến đang cháy. 


b. Làm bổ ngữ. 
Ví dụ: 
-_ She looked rather worrled. 
Cô ấy trông có uẻ lo lắng. 
-_ The smell 1s so annoyIng. 
Mùi thật bhó chịu. 
-_ The story 1s shocking. 
Cáu chuyện thát xúc động. 
-_ Ït was an embarrassIng sItuation. 
Đó là tình huống gây bối rối. 


3. Dùng tương đương với mệnh đề tính ngữ. 
Trong trường hợp này mệnh đề tính ngữ được viết ở 
dạng rút gọn là động tính từ hiện tại hoặc động tính từ 
quá khứ. 
Ví dụ: 
-_ The boy walking with Tom 1s my son. 
= The boy who 1s walking with Tom 1s my son. 
Cạáu bé đang ởi uới Tom là con trai tôi. 
- The man driving the motor didnÌt see the old 
woman. 
= The man who was driving the motor didnt see 
the old woman. 
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Người đàn ông đang lái xe bhông trông thấy bà 
già. 
- The computer repaired by that man was bad 
damage. 

= The computer which was repaIred by that man 
was 1n bad damage. 
Chiếc máy tính được sửa bởi người đàn ông bia bị 
hồng nặng. 


4. Dùng tương đương với mệnh đề trạng ngữ. 
Tương tự như trường hợp của mệnh đề tính ngữ, 
mệnh đề trạng ngữ trong trường hợp này cũng được rút 
gọn ở dạng động tính từ hiện tại hoặc động tính từ ở 
quá khứ. 
Ví dụ: 
- When asked that question, she was unable to 
answer. 
= When she was asked that questlon, she was 
unable to answer. 
Khi được hỏi câu hỏi đó, cô ấy đã không thể trả 
lời được. 
-_ Hearing a nolIse, the teacher stopped explaining. 
= As the teacher hear a noise, she stopped 
explaInIng. 
Khi nghe thấy tiếng ôn, giáo uiên ngừng giảng. 
-_ Not having recelved hs answer, I called agam. 
= Because I hadnt received his answer, Í called 
agann. 
— Bởi 0ì tôi không nhận được câu trẻ lời của anh ta, 
tôi gọi lại một lần nữa. 
* Chú ý: 
- Động tính từ có thể sử dụng với dạng so sánh 
“ore” và “mosf”. 
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Ví dụ: 
-_ That 1s the most 1nteresting thìng. 
Đó là điều thú uị nhất. 
- Đhe 1s more working hard than his sIster. 
Cô ta chăm chủ hơn em góúi của mình. 
- Có thể hợp với danh từ, tính từ hoặc phó từ thành 
tính từ ghép. 
Ví dụ: 
-- He 1s a good-looking young man. 
Anh ấy là một thanh niên đẹp trai. 
-_ IỨs a hand-made bag. 
Đó là chiếc túi được làm bằng tay. 
-_ He 1s clean-shaven. 
Râu ông ấy nhắn nhụi. 
-_ They are under-developed countries. 
Đó là những quốc gia bém phát triển. 
- Có thể kết hợp mạo từ “he” với động tính từ quá 
khứ để diễn tả một danh từ tập hợp. 
Ví dụ: 
- The Injured died no longer after the terrible 
accident. 
Những người bị thương đã chết không lâu sau uụ 
tai ngn bhủng bhiếp. 
-_ The wounded were sent to nearby hospital. 
Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh 
Uiện gần đó. 
- “A disabled man who 1s unable to work 1s Ìiving In 
our street 
Người đàn ông tật nguyên, không thể làm uiệc, 
sống trong phố chúng ta. 
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NHỮNG CÁCH SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐỘNG TÍNH TỪ 


1. Làm bổ ngữ của tân ngữ 
Động tính từ trong trường hợp này không chỉ bổ 
nghĩa cho danh từ, mà kết hợp với danh từ hay đại từ 
tạo thành một nhóm từ chặt chẽ gọi là tân ngữ phức 
hợp (complex object) bổ nghĩa cho những động từ đi 
trước, chỉ dùng với một số động từ: “bơue, see, hear, ƒee, 
ĩnd, make, uuant, get, lihe, ...... “ 
Ví dụ: 
-_ Ï could see 1t snowIng. 
Tôi có thể thấy tuyết đang rơi. 
-_Ifeel pain from the 1nJury. 
Tôi thấy đ«u ở chỗ bị thương. 
-- He 1s fñnding ¡t difficult to pay attention. 
Anh ta thấy rất khó để tập trung. 
-_ "Your hair wants cutting,' said the Hatter 
Tóc của bạn muốn được cắt rồi đấy. - Hatter nói. 


2. Cấu trúc động tính từ độc lập 
Trong trường hợp tương đương với một trạng ngữ, 
quy tắc chung là động tính từ có quan hệ về nghĩa với 
chủ ngữ trong câu. 
Ví dụ: 
-  With the master being absent, a th1ef entered the 
wIndow. 
= As the master was absent, a thief entered the 
wIndow. 
Khi chủ nhà đi uống, tên trộm đi uào bằng lối cửa 
số. 
Tuy nhiên không thể viết: 
“With the master beIing absent, the wIindow was 
entered ”. 
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Trong câu này, “being absenf” không có qua hệ gì 
VớI “uuindo) °. 
Có hai trường hợp động tính từ không quan hệ với 
chủ ngữ trong câu, nên gọi là cấu trúc độc lập. 
Ví dụ khác: 
-_- With anger having been kindled, wIsdom sleeps. 
Giận quá mất khôn 
-  CarryIng a heavy pile of books, h1s foot caught on 
a step. 
Mang một chồng sách nặng, anh ta đã uúp ngã. 
- Havinng been a gymnast, Lynn knew the 
1mportance o exercIse. 
Là một huấn luyện uiên thể dục, Lynn biết tâm 
quan trọng của uiệc tập luyện. 
-_ ẨrrIving at the store, I found that it was closed. 
Đến cửa hùng, tôi mới thấy rằng nó đóng cửa. 
-_ Getting up at fñve, we got an early start. 
Thức dậy lúc 5 giờ, chúng tôi khởi hùnh sớm. 
a. Động tính từ có chủ ngữ riêng. 
Ví dụ: 
-_ Weather permiting, we w1ll go to the sea. 
= lf the weather permiting, we wiÌÌ go to the sea. 
Nếu thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ đi biến. 
- New year being a holiday, the shops were all 
closed. 
= As new year was a holiday, the shops were alÌ 
closed. 
Bởi uì năm mới là bì nghỉ, tất cả các cửa hàng 
đều đóng cửa. 
b. Trong một số thành ngữ thông dụng. 
Ví dụ: 
- Frankly speaking, I love him. 
Nói thăng ra là tôi yêu anh ấy. 
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- There were four or fñve of us, counting me. 
Có bốn hoặc năm người trong chúng ta, kể cả tôi. 

- One girl was standing on the stage, excluding 
Master of Ceremonles. 
Một cô gái đứng trên sân khấu, chưa bể người dẫn 
chương trình. 
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ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỬI GIỚI TỪ F0R 


#ì 
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account for something: chiếm 

allow for something: xem xét 

apologize for something: xin lỗi uì điều gì 
apologize for somebody: xin lỗi hộ ai 

apply for something: xin uiệc 

blame someone for something: £rách cứ ai uê điều gì 
care for someone (something): chăm sóc, quan tâm 
cater for someone (something): phục uụ, cung cấp 
charge someone for something: kết tội ơi uì cái gì 
count for something: có lợi từ uiệc gì 

look for someone (something): ừn biếm 

pay for someone (something): (hanh toán 

search for someone (something): lục sođf, tìm ơi, cái 


waIt for someone (something): chờ đợi ơi, cát gì 
Ví dụ: 
-- Don't wait dinner for me. 
Cứ ăn trước đùng đợi tôi. 
-  They were searching for a miss:»g aIrcraft. 
Họ đang tìm hiếm chiếc máy bay mất tích. 
-_ Ï must apologize for my late arrlval. 
Tôi phải xin lôi 0ì đến muộn. 
- he 1s a nurse. She likes to care for her patients. 
Cô ấy là y tú. Cô ấy thích chăm sóc bệnh nhán 
của mình. 


-_ Icount for nothing In this work. 

Tôi không có lợi gì trong uiệc này cỏ. 
- ÏwIll earmark this money for your research. 

Tôi dành số tiền này cho uiệc nghiên cứu của anh. 
-_ He was charged for making mistakes. 
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Anh ấy bị hết tội đã gây ra lỗi. 
-_ He blamed me for his Joblessness. 
Ông ấy đổ lôi cho tôi uê uiệc ông ấy thất nghiêp. 
-_ Ï need apply for a part-time Job. 
Tôi cần xin một công uiệc bán thời gian. 
-_ Her parents paId for her to go abroad. 
Bố mẹ cô ta trả tiền cho chuyến đi nước ngoài của 
cô tơ. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỨI GIỚI TỪ T0 

answer to something: £rd lời, đáp lại điều gì 

appeal to someone: mời nỶ di 

It appeals to me: £ôi thích ý biến này 

apply oneself to somethng: chuyên tâm 

apply to something: ứng dụng uào có! 8} 

attend to something said (heard): (heo điều được 
nói (nghe thấy) 

attribute something to someone: cung cấp gì cho ơi 

commit oneself to something: czm kết 

confess to something: (hú nhận 

devote oneself to something: cổng hiến 

be used to doing somethng: quen làm uiệc gì 

prefer one thing to another thing: £hích cát này hơn 
cát khác 

react to something: phản ứng lại 

refer to something: đề cập tới, ám chỉ 

refer someone to someone: đưø đến, gửi đến 

be resigned to something: öj ¿ừ chức uì điều gì 

resort to something: phởi sử dụng đến, uiệc đến 

see to something: đảm bảo chắc chắn 

belong to someone: £huộc 0ề di 

subJect someone to something: /ờm cho ai phối chịu 
đựng cái! gì 
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succeed to the throne: kế uj ngdi uùng 
Ví dụ: 


The power belongs to the people. 

Chính quyền thuộc uề tay nhân dân. 

He used to smoking a pIpe. 

Bố tôi quen hút tẩu. 

The matter must be referred to a tribunal. 

Vấn đề được chuyển đến một toà án để xét xử. 

I referred my baby to a teacher. 

Tôi gửi con của tôi cho một cô giáo. 

When the king died, his oldest son succeeded to 


the throne. 


Khi nhà uua băng hò, thái tử bế uì ngôi báu. 

You wI]l]Ì onÌy pass your exams !Ý you realÌy apply 
to your work. 

Anh chỉ có thể thi đỗ nếu thực sự chuyên tám uào 
uiệc học tập của mình. 

He devoted himself to the revolutionary cause. 
Ông ấy cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách 
mạng. 

Ï was surprIsed as he reacted to the news. 

Tôi thấy ngạc nhiên khi anh ta phản ứng lại uới 
thông tin đó. 

I prefer beer to wine. 

Tôi thích bia hơn rượu. 

The prlsoner refused to confess h1s crime. 

Người tù không chịu thú nhận tội lỗi của anh ta. 
You should answer to his question. 

Anh nên trỏ lời câu hỏi của anh ấy. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BữI BIÚI TỪ 0F 
accuse someone oŸ something: Öuộc tội, hết tội 
take care oŸ someone (something): trông nom (sóc ¡ 
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die of an i1llness: chế? u bệnh 
hear of someone (something): nghe biết đến ai (cái 
8Ù 
think of someone (something): nhớ đến, nghĩ đến di 
(cái 8ù 
remind someone of something: nhắc ai nhớ đến cái 
gì 
suspect someone of somthing: ngh¿ ngờ ai uề chuyện 
F2) 
Ví dụ: 
-_ They accused Tom of cheating. 
-_ Họ buộc tội Tom lừa đảo. 
-_ You should take care of your parents. 
Bạn nên chăm sóc bố mẹ bạn. 
-_ Why didnt you think of me? 
Tụ: sao anh không nhớ đến tôi? 
-- This song reminds me of Franece. 
Bài hút này nhắc tôi nhớ uê nước Pháp 
- What made you suspect her of having taken 
money? 
Điều gì khiến anh nghỉ cô ấy lấy tiên. 
-- Have you ever heard of that hotel? 
Có bao giờ anh nghe nói đến khách sạn đó chưa? 
-_ His father died of liver cancer. 
Bố cô ấy chết uì bệnh ung thư gan. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỬI BIÚI TỪ 0N 
base something on something: dựa 0uào, căn cứ uào , 
blame something on something: đổ lỗi, đổ trách 
nhiệm uề cái gì cho di 
centre somethIng on something: tập trung uào 
concentrate on something: tập trung uào uiệc gì 
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congratulate someone on something: chúc mừng ai 
UÌ cói 8ì 
decide on something: quyết định uiệc gì 
depend on someone (something): phụ thuộc uào di 
(cái 8ù 
elaborate on something: £hod thuận chỉ tiết một uiệc 
#ì 
1mpose on someone: 0i dụng di 
insIst on something / someone doing something: 
khăng bhăng đòi ai làm uiệc 8ù. 
pride oneself on something: (ự hào, hãnh diện uẻ 
điều gì 
spend money on something: fiêu xời, bỏ phí uào uiệc 
#ì 
Ví dụ: 
- Ï base my hopes on the good news we had 
vesterday. 
Hy uọng của tôi dựa uào cúi tin tốt lành chúng tôi 
nhận ngày hôm qua. 
- The young wlfe blames her sterility on her old 
husband. 
Cô uợ trẻ đổ lỗi cho ông chồng già uề tình trạng uô 
sinh của cô. 
-_ She decided on the black car. 
Cô ta quyết định chọn chiếc xe mùu đen. 
- Children depend on their parents for food and 
clothing. 
Bọn trẻ nhờ uào bố mẹ mà có cúi ăn cái mặc. 
-- They elaborated on a problem. 
Họ thủo luận thêm uê một uấn đề. 
-_l hope 1t's not Imposing on you. 
Tôi mong đây không phúi là lợi dụng anh. 
- lhave to spend a lot of money on travelling. 
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Tôi phải chỉ tiêu nhiêu tiền cho uiệc đi lại. 
-_ Đhe prides herself on her cooking. 
Cô ấy tự hào uề tài nấu nướng của mình. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỬI GIỚI TỪ AB0UT 
agree about something: ranh luận uề điều gì 
be concerned (worried) about something: /o lắng uề 
điều gì 
boast about something: khoác lác, huyênh hoang uề 
có: 8ì 
dream about someone (something): mơ uề, mơ thấy 
ai (cát 8Ù) 
thìnk about someone (somethng): xem xét, cân nhắc 
uề ai (cái 8Ù) 
protest about something: chống lại cái gì 
do something about something: lờm chuyện gì để 
cdi thiện tình hình : 
remind someone about something: nhốc ơi đừng 
quên điều gì 
warn someone about someone (something): cảnh 
cáo, nói cho di biết trước uê người nào đó (điều gì đó) 
Ví dụ: 
- The pollce have warned shopkeepers about 
shoplifters. 
Cảnh sát đã cảnh báo các chủ tiệm đề phòng bọn 
trộm gia làm bhách hùng. 
- Jremined her about the meeting. 
Tôi đã nhắc cô ấy uề cuộc họp. 
- The company ought to do something about the 
poor service : : 
Công ty phải làm uiệc gì đó nhằm khắc phục uiệc 
phục uụ kém cỏi. 
-_ What are you thinking about? 
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Bạn đang nghĩ uê chuyện gì uậy? 
-_I dreamt about you last night. 
Đêm qua tôi đã mơ uề anh. 
- The leaders protested about the nuclear 
weapons. 
Các nhà lãnh đạo đã phản đối các loại tu khí hạt 
nhân. 
-_ He 1s boasting about h1s company. 
Anh ta huyênh hoang uê công ty của anh ta. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỬI BIỚI TỪ WITH 

acquaint someone with something: /ờm cho ai quen 
UỚI cúi gì 

associate something with someone: găn, kết hợp, 
liên tưởng 

charge someone with something: buộc fội di uề cái 
gì 

chutter with something: đầy, bừa bộn 

coincide with somthing: xảy ra đồng thời, trùng uới 

collide with something: đâm mạnh uào 

comply with something: £uán theo 

confront someone with something: iừm cho ai đó 
phúi đương đầu uới điều gì đó. 

confuse someone (something) with someone 
(something): nhầm lấn di (cái gù) uới ai (cái) khác 

cram with something: tống đầy với cái gì 

deal with someone (something): đôi mặt uới di (cúi 
8U 

discuss something with somebody: £hdo luận điêu 
8} UỚI d1 

face with something: đổi mặt uới điều gì 

1ngratlate oneself with someone: /áy lòng ai 

meet with something: gặp phai, uấp phai 
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pack with something: bøo bọc 

plead with someone: hời lòng Uuớt di 

provide someone with something: cung cấp cho di 

cót gØÌ 

tamper with something: cơn thiệp uào chuyện gì 

trust someone with something: finw tưởng di uề 

chuyện gì 

Ví dụ: 

- Đomeone tampered with the documents on my 

desk. 
Ai đó đã can thiệp uào uào tời liệu của tôi ở trên 
bàn. 

-. Đhould not be confused this construction with the 

regular passIve. 
Không nên nhầm lẫn cấu trúc câu này uới thể bị 
động thông thường. 

-- They confronted the prIsoner wIth h1s accusers. 
Họ cho tên tù đối chất uới những người tố cáo 
hẳn. . 

-_ Án editorlal crammed with quotatlons. 

Bài xã luận đầy nghẹt những câu trích dẫn. 

- She tried to Ingratiate herself with the director, 
1n the hope o getting promotion. 

Cô ta cố lấy lòng ông giám đốc để được đề bạt. 

-- Her arrival coincided with our departure. 
Việc cô ấy đến trùng uới sự ra đi của chúng tôi. 

-- He acquainted you with this poet. 

Anh ta làm cho bạn quen uới Bài thơ này. 

- A ship coled with a boat 1n the fog. 

Chiếc tàu đã ua phải chiếc thuyền trong sương 
mù. 

-- He met with an accIdent on the way to school. 
Cậu ta đã gặp tai nạn trên đường tới trường. 
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-_ The firm has provided me with a car. 


Công ty đã cấp cho tôi một chiếc ô tô. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỬI GIỚI TỪ IN 


đó 


absorbed In something: mê mới, say mê ` 
confñide 1n someone: £¿n tưởng di 
belleve 1n something: £in uời điều gì đó, tin có cái gì 


1mplicate someone in something: cho thấy di liên quan 


đến cúi gì 
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1nvolve someone 1n something: Öôi béo at uào uiệc gì 

result in something: gây ra có: @ì 

specialise in something: /ờ chuyên gia uề cái gì 

succeed in something: thành công uề cái gì 

Ví dụ: 

-- He absorbed In the study of MarxIsm-LenIn1sm. 
Ông ấy mởải mê nghiên cứu chủ nghĩa Múác- 
Lên. 

-- You should confide In yourself. 

Bạn nên tin tưởng uùo bản thân mình. 

-  l believe 1n h1s honesty. 

Tôi tin ở sự chân thật của ơnh tơ. 

-_ They implicated him 1n the murder. 

Chúng đã tìm cách làm cho ông ấy dính líu uùo 
Uụ giết người. 

-- He Involved Peter 1n football poons. 

Anh ta đã lôi kéo Peter uào trò cá độ bóng đá. 

-_ His recklessness resulted 1n fa1lure. 

Sự liều lĩnh khinh suất của hắn đã dẫn đến thất 
bại. 

-_ This shop speclalizes In chocolates. 

Cửa hàng này chuyên bán sô cô Ìa. 
-- He succeed In convincing the strikers. 
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Anh ta đã thònh công trong uiệc thuyết phục 
nhưng người đình công. 


ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI GIỚI TỪ FR0M 

bar someone from a place: ngăn không cho gi uào 

benefit from somethIng something: có lợi từ uiệc gì 

derIve something from something: nhận được, rút 
ra được từ cót gì 

borrow something from someone: mượn cái gì của 
gL, mượn di cót 8ì 

deter someone from something: ngăn ai bhỏi cói gì 

differ from something: khúc có: gì 

distract someone from something: làm đãng trí, 
làm rối trí 

distingu1sh one thìng from another thing: phân biêt 
cái này uới cát khúc 

protect someone from something: bđo uệ ai khỏi cái 
F3) 

exempt someone from something: miễn khỏi cái gì 

refrain from something: hừn lại, cố nín, cố nhịn 

resign from something: £ừ chức 

result from something: gây ra bởi cái gì 

stem from something: xuất phút, nảy sinh từ 

suffer from something: chịu đựng cúi! gì 

translate from one language 1nto another language: 
dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khúc. - 


Ví dụ: 
- The security guard barred hìim from the 
company. 
Nhân uiên bdo uệ ngăn không cho anh tœ uào 
công ty. 


-_ Everybody can benefit from this work. 
Mọi người đều có thể có lợi từ công uiệc này. 
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red beak. 


He derived pleasure from dr1ving. 

Anh ấy tìm thấy niềm uui trong uiệc đua xe. 

They borrowed a sum of money from my mother. 
Họ đã uay một ít tiên của mẹ tôi. 

We deterred Peter from fñghting. 

Chúng tôi ngăn không cho Peter đánh nhau. 

In this respect, English differs from French. 

Về mặt này, tiếng Anh khác tiếng Phúp. 

The male 1s distingu1shed from the female by Its 


Con đực phân biệt được uới con cái nhờ cái mỏ đỏ. 


- They distracted hìim attention Írom more 


1mportant matters. 


Chúng làm anh ấy rối trí không chú ý đến những 
uấn đề quan trọng hơn. 


- You need warm clothes to protect yourself from 


the cold. 
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Anh phải mặc quần áo ấm để khỏi bị lạnh. 

The Goverment exempted him from taxes. 

Chính phủ đã miễn thuế cho ông ta. 

He was expelled from school. 

Anh ta đã bị đuotÌ khỏi trường học. 

He tried to refrain from smoking 

Anh ấy cố gắng nhịn thuốc. 

He was forced to resign from the chairman. 

Ông ấy bị buộc thôi chức chủ tịch. 

Poverty resulting from the arms race. 

Sự nghèo đói là do chạy đua Uũ trang gây ra. 

His poems have been translated from Russian 
into Vietnamese. 

Nhưng Bài thơ của ông ấy được dịch từ tiếng Nga 
sang tiếng Việt. 
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ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI GIỚI TỪ AT 
glance at something: Ö¿ếc quo cói 8ì 
guess at something: đoớn cớt 8ì 
laugh (smile) at someone (something): cười (mửn 
cười) uới ai (cúi 8ì) 
hint at something: nói bóng gió, gợi ý điều gì 
marvel at something: khâm phục điều gì 
look at someone: nwhừn di ( cái 8) 
shout at someone: guớ£ tháo di 
point (aim) something at someone (something): 
nhắm, chĩa cái gì uèo di (cái 8Ù) 
throw something at someone (something): ném uật 
Ø\ uào ơi (uật khúc) 
Ví dụ: 
- Đhe glanced at me, then went out. 
Cô tơ liếc tôi rồi đị ra. 
-_ Ïcan guest at the end of film. 
Tôi có thể đoán được kết thúc bộ phưm. 
-  Hveryone laughed at me when I said I believed In 
ghosts. 
Ai cũng cười tôi khi tôi tin lò có ma. 
- Đhe hinted at the possIbility of h1s coming. 
Cô ấy nói bóng gió có thể anh ta sẽ đến. 
- Ï marvelled at her boldness. 
Tôi thún phục trước sự táo bạo của cô ấy. 
-- Don't shout at me. 
Đừng quát tôi. 
-_ He poInted a gun at me. 
Hắn chĩa súng uào tôi. 
- Đomeone threw a book at him while he was 
wrIting. 
Ai đó đã ném quyển sách uèòo anh ấy bhi anh ấy 
đang uiết. 
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ĐỘNG TỪ THE0 SAU BỞI NHỮNG GIỚI TỪ KHÁC 


devide (cut, split) something Into two or more 


parts: 


chia nhỏ thành nhiêu phần 


1nsure something against something: bdo uệ cái gì 
khỏi cái bhác 

regard someone (something) as something: coi di 
(chuyện 8ù) như... L 

phase something out: huy bỏ từng bước 

Ví dụ: 


2010. 
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Thịs novel 1s divided 1nto chapters. 

Cuốn tiểu thuyết này được chia thùnh nhiều 
chương. 

He was cutting the paper I1nto two parts when 
she came Into the room. 

Anh ta đang cắt tờ giấy thành 2 phần khi cô ấy 
bước uào phòng. 

Care Insures one aga1nst error. 

Sự cẩn thận đảm bảo cho người ta khỏi bị lâm 
lấn. 

Ï regard your suggestlon as worthy. 

Tôi cho rằng ý kiến của anh ta thật quý giá. 

The old currency w1ll have been phased out by 


Tiên cũ sẽ bị huy từng bước từ năm 2010. 


THANH HÀ 
CỤM ĐỘNG TỪ 
NHỮNG NÉT CHUNG CỦA CỤM ĐỘNG TỪ 


Trong tiếng Anh, động từ thường đi kèm với các 
tiểu từ (pœrficle), ví dụ: “go œuay”, “turn the light 
-) ME ST Động từ cũng thường kết hợp với giới từ (xem 
chi tiết Bài 15). Những sự kết hợp này của động từ thật 
dễ hiểu bởi chúng ta có thể biết nghĩa của chúng từ 
riêng động từ và tiểu từ hay giới từ. Ví dụ “fưrn the 
light off' có nghĩa “tắt đèn đi”. 

Tuy nhiên, đôi khi sự kết hợp này không dễ dàng có 
thể hiểu được. Hãy xem sự kết hợp của “check in” (uerb 
+ pariicÌe) trong câu sau: 

- When you arrive at the convention, be sure to 
check In at the regIstration desk. 

“check” không có nghĩa là “kiểm tra” và “” không 
có nghĩa là “bên trong, phía trong”. Sự kết hợp của hai 
từ này chỉ có thể hiểu được khi coi chúng là một đơn vị 
từ, nghĩa là “đăng ký”. Khi một động từ kết hợp với một 
tiểu từ hay một giới từ có nghĩa được gọi là cụm động từ. 

Ví dụ: 

- The house I live in gose back to the 15* century. 

Ngôi nhà tôi đang sống có từ thế kỷ lỗ. 

-- Lets call on Paul and Jan tonight. 

Chúng ta hãy ghé thăm Paul uò jJan uào tối nay. 

-- Does John take after his mother or h1s father? 

John có giống mẹ hoặc bố của anh ta không? 


Tân ngữ của cụm động từ. 
Trong văn viết hoặc văn nói, bạn sẽ gặp những cụm 


động từ có kèm theo tân ngữ. Tân ngữ có thể có hai VỊ 
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trí: đứng sau cụm động từ hoặc đứng giữa động từ và 
tiêu từ. 
Ví dụ: 
- The teacher told the children off for not doing 
their homework. 
= The teacher told off the children for not doïing 
their homeworks. 
Giáo uiên phê bình bọn trẻ uì chúng không làm 
Bòi tập uề nhà. 
- Ï turn the TV on. 
= ÏI turn on the TV. 
Tôi bật tt 0i. 
- Á farmer took the travelers In during the snow 


- = A farmer took In the travelers during the snow 


Người nông dân cho những người du lịch trú 
trong suối trận bão tuyết. 


Khi tân ngữ của cụm động từ là một đại từ, những 
đại từ này thường đứng trước tiểu từ, giới từ. 

Ví dụ: 

-_ What do you take me for? Ïm a marrlied girl! 
Anh cho rằng tôi là ai? Tôi là người phụ nữ đã có 

chồng! 

-_ You need throw 1t away. 
Bạn cần quống nó đi. 

- he put up with him for vears. 
Bà ta đã chịu đựng ông ấy trong nhiều năm. 

-  Here are the things you need to do. Please check 
each one off when you've fñnished it. 
Đây là những thứ anh cần làm. Hãy kiểm tra 
từng thứ khi anh làm xong. 
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- ĐuzIe's brother was depressed about not getting 
a promotion, so she sent him a funny card to 
cheer him up. 

Anh trai Suzie thốt uọng uì không được thăng 
chức, uì uậy cô ấy đã gửi một tấm thiệp uui để 
làm anh ấy uui lên. 

- Tom's father was really angry when Tom didn't 
come home untIl 3:00 AM. He chewed Tom out 
and then said Tom had to stay at home for two 
weeks." 

Bố Tôm rất bực uì mãi 3 giờ súng anh ta mới uê 
nhà. Ông ấy măng Tôm uè bắt anh ta phải ở nhà 
trong 2 tuần. 


Cụm động từ và giới từ 

Trong tiếng Anh, một số cụm động từ cũng kết hợp 
với một số giới từ nhất định. Trong trường hợp này, tân 
ngữ luôn đi sau giới từ. 

Ví dụ: 

- I've lost my extra car keys. lÝ you come across 
them while your're cleaning the room, please put 
them 1n a safe place. 

Tôi làm mất chiếc chìa bhoá dự phòng. Nếu chị 
thấy chúng khi dọn phòng thì hãy để chúng uào 
một chỗ cho tôi. 

- George won't be at the office today. He came 
down with the flu over the weekend." 

Hôm nay George không đến uăn phòng. Anh ta bị 
cúm từ kỳ nghỉ cuối tuần. 

- JƑ'm eounting on you to wake me up tomorrow. Ï 
know I won't hear the alarm. 

Tôi nhờ anh đănh thức tôi uào ngày mai. Tôi biết 
tôi sẽ bhông nghe thấy tiếng chuông. 
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NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG BẶP 


Dưới đây là những cụm động từ thường gặp nhất và 
được sử dụng phổ biến nhất. Một số cụm động từ có thể 
nhiều hơn một nghĩa. 


1. Những động từ bắt đầu bằng “A”. 

abound 1n: nhiều, đầy 

account for: gidi thích 

act for: đại diện 

add on: th êm vào 

add up: có nghĩa 

add up to: ¿ương đương 

allow for: cộng uòo, bao gồm 

ask after: hỏi thăm sức khoẻ 

answer back: nói nặng lời 

Ví dụ: 

-_ Coal abounds 1n our country. 

Than đá có nhiều ở nước ta. 

- The director has been acting for chairman 1n all 

affalrrs. 
Giám đốc đã thav chủ tịch giải quyết mọi uiệc. 

-_ We added up the bi]]l to check 1t was correct. 
Chúng tôi cộng hoá đơn uò biểm tra xem nó có 
đúng không. 

- he explained why the work wasn't ready, but 
her story doesn't add up. 

Cô ấy giải thích uì sao công uiệc không xong, 
nhưng câu chuyện của cô ấy không có nghĩa gì cd. 

- They allowed for the delays caused by bad 

weather. 
Họ đa tính đến sự chậm trễ do thời tiết xấu gây 
ra. 
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-- He always asks after you In hls letters. 
Trong thư lúc nào ông ấy cũng hỏi thăm anh. 


2. Những cụm động từ bắt đầu bằng “B”. 
back down: nhượng bộ, nhún nhường, rút lui 
bag out: chỉ trích, bình luận 
bargain for: săn sòng, chấp nhận 
be fed up: buồn chán 
bear down: đánh bại 
bear out: ¿hừa nhận 
beat up: tấn công 
black out: mất! điện 
blash off: phóng tên lửa 
break down: mất bình tĩnh, oà bhóc, ngừng hoạt 
động 
break ofŸ: ngừng nói, cắt đứt quan hệ 
break up: uỡ ra nhiều mảnh, bết thúc 
bring about: gây ra, dẫn tới 
bring of: hoàn thành, làm xong 
'bring on: khuyến khích phát triển 
bring round: gây dnh hưởng 
bring up: đề cập tới 
buy off: mua chuộc 
Ví dụ: 
-_ Đhe refused to back down and was fñired. 
-_ Cô ta từ chối rút lui uà ở ã bị băn. 
- We didnt exactly bargain for him returning like 
that. : 
Chúng tôi chưa hoàn toàn săn sàng cho sự trở lại 
của anh ta như uậy. 
-- This expectation wasn't borne out. 
Sự giả định này bhông được thừa nhận. 
-  Đhe broke down 1n tears. 
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Cô ta oùà bhóc. 

She broke off their engagement when she found 
out that he'd been unfaithful. : 

Cô ta bỏ đính hôn khi phát hiện ra răng anh ta 
không chung thuỷ. 

The plate broke up when he dropped 1t on the 


Chiếc đĩa uỡ tan khi anh ta làm nó rơi xuống sùn 
nhà. 

Thịs bịll, together with that concerning private 
pensilons, wIll bring about the reform of the 
pension system 1n Romanla. 

Hoá đơn này, cùng uới bhodn lương hưu liên 
quơn của môi cá nhân, sẽ tạo ra sự củi cách hệ 
thống lương ở omania. 

When you bring something off, you succeed In 


something. 


VIeW. 


My parents brought me on my studyng. 
Bố mẹ tôi khuyến khích tôi học tập. 
She brought the meeting round to my point of 


Cô ấy buộc cuộc h ọp phải chấp nhận quan điểm 
của tôi. 

I dont like to bring up that prlvate question. 

Tôi không muốn đề cập tới câu hỏi riêng tư đó. 

lf you re truing to buy me off, m afraid you ve 
come to wrong person. 

Nếu anh cố gắng mua chuộc tôi, tôi e rằng anh đã 
đến nhầm người. 


3. Những cụm động từ bắt đầu bằng chữ cái 


SÁ? 


call off: từ bỏ 
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call round: ¿hăm, tạt qua 
call up: gọ¿ điện 
caÌlm down: ¿hư giãn, giữ bình tĩnh 
carry off: chiến thắng, thành công 
carry on: £iếp tục 
carry out: (hực hiện 
cash 1n: có lợi, hưởng lợi 
catch up 1n: ¿hơm gia, đính líu 
come across : £tnh cờ gặp 
come about: xảy rœ 
come by: đạt được, giành được 
come down: đưa ra hết luận 
come down to: có nghĩa là 
come in for: nhận (thường là những lời chỉ trích) 
come 1n on: ¿hgm gia 
come off: biến mất 
come on: £iếp tục 
come under: ö¿ kiểm soát, điệu khiển 
come 1p: xởy ra, xuất hiện 
come up against: gặp khó khăn 
come up to: ¿ương đương 
come up with: suy nghĩ 
count on: £ tưởng 
crop up: xẩy ra ngoài ý muốn 
cut down: giảm, làm đổ 
Ví dụ: 
-_ Lets call round them. 
Chúng ta hãy ghé thăm họ. 
-- Call me up when vou get there. 
Hãy gọi cho tôi ngay khi anh đến đó 
-_ Carry on workingl 
Tiếp tục làm uiệc đi 
- It's going to be difficult to carry out that plan. 
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catch 


Sẽ rất khó để thực hiện kế hoạch đó. 
The idea eventually caught on and became all 
the rage by the 1980s. 
ý tưởng trở nên phổ biến uà trở thành thịnh hành 
trong nhưng năm 80. 
Max 1s hoping that being short, fat, and bald wIll 
on. 
Max hy uọng thân hình lùn, béo, uù đầu hói sẽ trỏ 
thùnh phổ biến. 
How did that come about? 
Việc đó đã xảy ra như thế nào? 
IÏm not sure how I came by this hat. 
Tôi không chắc sẽ giành được chiếc mũ bằng cách 
nòo. 
Not long ago, Ï came across an old friend from 
the gang. IÏ won't say his name for pr1vacy 
reasons. 
Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp bạn cũ trong 
đứm bạn. Tôi không gọi anh ta uì một uùài lý do 
riêng. 
How's dinner coming on? Ï'm starving. 
Bữa tối uẫn tiếp tục đấy chứ? Tôi đói quá. 
lÝ you want to come 1n on the plan, yoưÌ]l have to 
decide quickly. 
Nếu anh muốn tham gia bế hoạch này, anh phái 
quyết định nhanh. 
I dont think these Ink-marks will come out of 


your shirst. 
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Tôi không nghĩ lù những uết mực đó sẽ biến mát 
bhỏi áo của anh. 


-- The children come under thier parents. 


Bọn trẻ thuộc sự quản lý của bố mẹ chúng. 


THANH HÀ 


You'd better make sure you know these verbs 
because they always come up 1n the exam. 

Bạn nên chắc chắn rằng bạn thuộc những động 
từ này u chúng luôn xuất hiện trong Bài thị. 

He came up agaInst problems 1n h1s studying. 

Anh ấy gặp một uùời khó khăn trong uiệc học tập. 
Ask Mary. You can always count on her to know 
the latest Information. 

Hãy hỏi Mary. Bạn có thể luôn tin tưởng uào cô 
ấy để biết tin tức mới nhất. 

People with diabetes are usually advised to cut 
down on sugar and sugary foods. 

Những người bị tiểu đường luộn được bhuyên 
giảm đường uà các sản phẩm có đường. 


4. Những cụm động từ bắt đầu bằng “D”. 
dawn on: frở nên rõ ràng, hé nở 

deliver over: đầu hàng 

dispose of: øg¿đ¿ quyết 

do away with: xoá bỏ, từ bỏ 

do 1n: giết? 

do up: (rang trí 

dress up: mặc quần áo đẹp 

draw up: đ¿ đến hồi kết thúc 

drop 1n: ghé thăm 

drop ofŸ: ngủ 

duck out oÊ: fránh 

dwell on: nhắc đi nhắc lại 

Ví dụ: 

- “A smile dawning on her ÌlIips. 

Nụ cười hé nở trên môi cô ấy. 

- They were forced to deliver over the opposIte. 
Họ buộc phải đầu hàng đối phương. 
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The president ruthlessly disposed of his rivals 
Tổng thống đã giải quyết các đối thủ của mình 
một cách tàn nhấn. 

She thinks its time we do away with the 


monarchy 


Cô ấy nghĩ đã đến lúc xoá bỏ nên quán chủ. 

Thìs man dd 1n his w1fe. 

Người đàn ông này đã giết uợ của anh ta. 

We are doIng our house up. 

Chúng tôi đang trung trí ngôi nhà. 

A convoy of buses drew up at the airport and 
they all climbed on board. 

Đoờn xe buýt hộ tống dừng ở sân bay, uà họ lên 
máy bay. 

lI thought Ứ'd dropped 1n and say hello. 

Tôi nghĩ tôi nên ghé uùòo uò chào. 

The girÌ was so tired that she dropped off to sleep 


at onee. 


OŸ 1t. 
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Cô gái mệt quá nên ngủ ngay lập tức. 
It's his turn to wash up but he]] try and duck out 


Đến lượt nó phỏi giặt quần áo nhưng nó lại tìm 
cách tránh né. 

She dwelled on his mistake. 

Bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi một lỗi của anh ấy. 


5. Những cụm động từ bắt đầu bằng “E'. 
eat away: phá huỷ, phân huỷ 

eat out: ăn tiệm 

empty Into: chdy uào (sông) 

end up: đừng lại 

endow with: ban cho, phú cho 

enrol In: đăng bí 


THANH HÀ 


exercise over: ớp đặt, gây ảnh hưởng 

exult In: ¿ự hờo 

Ví dụ: 

-_ The metal was eaten away by the acid. 

- Ïm too tired to cook; why dont we eat out 


tonight? 


-  Đhe emptled the m1]lk 1nto the pan. 
Cô ấy đổ hết sữa uào trong chảo. 

-_ Youl']l end up 1n priIson 1 you go on like that. 
Anh sẽ kết thúc ở trong tù nêu anh tiếp tục làm 
như thế. 

- Đhes endowed with Intelligence as well as 


beauty 


Cô tư được trời phú cho cả thông mình lần sắc 
đẹp. 

-- He enrolled In 1n-service classe. 
Anh ta đăng kí uào lớp học tại chức. 

- She seemed to exult 1n his ability to overcome 


difficulties. 


UòO 


Dường như cô ấy tự hào uề khỏ năng uượt khó của 
mình. 


6. Những cụm từ bắt đầu bằng “F”. 

face up to: giỏi quyết, có trách nhiệm uới uiệc gì 

fall about: ¿bấy thịch thú, uut sướng 

fall back: rút lui 

fall back on: sử dụng như biện phúp cuối cùng, dựa 


fall for: ngương mộ, yêu 
fall of: ngã 

fall out with: cãi nhau 
fall through: £hất bại 
fall to: bắt đầu 


197 


ĐÔNG TỪ TIẾNG ANH 


feel for: sờ bằng tay 

feel up to: thấy có khủ năng làm uiệc gì 
figure out: hiểu ra 

fit in: quen với, hợp với 

fit up: ốp đặt 

follow up: cỏ¿ thiện 

Ví dụ: 


We faced up to dificulties to go there. 

Chúng tôi đã uượt qua rất nhiêu khó khăn để đến 
đó. 

That's the way you feel about 1t. 

Đó là cách mà bạn thích. 

ItU's great to have a friend to fall back on. 

Thật tuyệt khi có người bạn để dựa uào. 

We could fall back on your plan. 

Chúng ta sẽ sử dụng bế hoạch của cậu như biện 

phúp cuối cùng. 

She fel] for him 1n a big way. 

Cô yêu anh ấy uì cùng chí hướng lớn. 

I dontt like BiII - I fell out with hìm when he sold 
me a car that didn't work. 

Tôi không thích BÙI - Tôi đã cãi nhau uới nó khi 
nó bán cho tôi chiếc ôtô hóng. 

Everything has fallen through. 

Mọi chuện đã thất bại. 

She feel to singing loudÌy agan. 

Cô ấy lại bắt đầu hát âm ï lên. 

In the darkness, I had to feel for the key. 

Trong bóng tối, tôi phải sờ tìm chiếc chì khóa. 
Have you fñigured out what the problem 1s? 

Bạn đã hiểu ra uấn đê gì chưa? 

It's dificult for them to fit in with the way of life 
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Thật khó để họ quen uới cách sống ở đây. 
-_ FI] follow the Information about that paper. 
Tôi sẽ xem xét lại uề thông tin Bòi báo đó. 


7. Những cụm động từ bắt đầu bằng “G”. 

gang up against: liên hết chống lại 

get across: hiểu 

get along: thành công 

get away: rời đi, trốn thoát, đi nghỉ 

get on with: hoà thuận, hợp uới 

get at: đm chỉ 

get down: im cho ai thấy buồn 

get down to: giđi quyết uấn đề một cách nghiêm túc 

get 1n on: có đính líu, liên quan 

get off with: tránh trừng phạt 

get on for: khoảng (thời gian) 

get on to: øtữ liên lạc 

get over: ngạc nhiên 

get over with: kế! thúc (uiệc không thích thú) 

get round to: chọn thời gian để làm 

get up to: iờmn điều gì đó. 

give up: £ừ bỏ 

give up to: để dành 

go down to: đánh bạt 

go down with: ö¡ bệnh 

gripe at: hêu ca, phòn nàn 

Ví dụ: 

-- They got away In a stolen car. 

- The boy tried to catch to the butterfly but 1t got 
aWay. 

-- Do you get on with your nelghbours? 

-- You really get me down. 

Bạn thực sự làm tôi thấy buồn. 
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- Now that weve fñinished lunch, I am ready to get 


down to business. ` 
Chúng ta đã dùng xong bữa trưa, tôi đa săn sùng 
gidi quyết công uiệc. 


-_ I dont want to get 1n on this plan. 


Tôi không muốn liên quan đến kế hoạch này. 


- He was lucky to get of with such terible 


accIdent. 
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Anh ấy may mắn tránh được tai nạn khủng khiếp 
đó. 

She 1s getting on for forty. 

Bà ấy khoảng bốn mươi tuổi. 

I wIll get on to you. 

Tôi sẽ giữ liên lạc uới bạn. 

I coudn't help getting over how well she looked. 
Tôi không thể không ngạc nhiên khi thấy cô ấy 
trông đẹp thế nào. 

We'd better get over with talking. 

Tốt hơn hết là chúng ta nên bết thúc cuộc nói 
chuyện ở đây. 

I havenit got round to repaIre this bike. 

Tôi uẫn chưa có thời gian để sửa cái xe đạp này. 
They are getting up to something 1n the street. 
Chúng lại sắp nghịch ngợm gì trên phố rồi đấy. 
Max gave up smoking ten years ago. 

Max đã bỏ hút thuốc mười năm uề trước. 

Thịs cake 1s g1ven up to you. 

Chiếc bánh này là để phần cho bạn. 

He went down to a younger man. 

Anh ấy bị đánh bại bởi một người trẻ tuổi hơn. 
She went down with cancer. 

Bà ấy đã bị ung thư. 
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- The young wife gripes at all day long about her 
old husband. 
Bò uợ trẻ suốt ngày phòn nèòn uê ông chồng giò 
của mình. 


8. Những cụm động từ bắt đầu bằng “H”. 
hang on: chờ đợi, tam ngừng 
hang onto: øg¿ữ, cầm (không bán) 
hang upon: lắng nghe một cách chăm chú 
have it in for: cố tình gây rắc rối cho di 
have it out with: £rừuh bày quan điểm 
have on the go: uiệc gì đó đang dược tiến hành 
have somebody on: /ừa øqf 
hit back: đứp trở 
hit 1t off: hoà thuận 
hit on (upon): ¿ừuh cờ phát hiện 
hold out: cưng cấp - 
hold over: £r hoãn 
hold with: đồng ý 
hunt down: fruy đuổi 

Ví dụ: 

-- Hang on a minute.Ïll come bachk. 

Chờ một phút. Tôi sẽ trở lại. 

-_ We should hang onto the house until next year. 
Chúng ta nên giữ ngôi nhà lại đến năm sau. 

-- The children hang upon thier teacher`s words. 
Bọn trẻ chăm chú lắng nghe lời của giáo uiên 
chúng. 

-- He has had 1t 1n for me. 

Anh ấy đã cố tình gây rắc rối cho tôi. 

- Youd better have It out wIth us to fñnd a 

solution. 
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Anh nên bày tỏ quan điểm uới chúng tôi để tìm ra 
phương phúp. 

She has the song on the go. 

Cô ấy đang hát Bài hút đó. 

He 1s having you on. 

Anh ta đang lừa gạt bạn. 

He hit his rivalss back with criticisms. . 

Ông ấy đáp trả các đối thủ của mình bằng những 
lời chỉ trích. 

Mary and her sister hịt 1t off. 

Mary uà em gái cô ấy hoà thuận uới nhau. 

I hit upon the answer. 

Tôi tình cờ phút hiện ra câu trd lời. 

I don't hold out much hope that he] arrlve. ư 
Tôi hông quú hy uọng anh toa sẽ tới. 

The director held over our meeting. 

Giám đốc đã hoãn cuộc họp của chúng ta. 
They hold with my 1dea. 

Họ đồng ý uới ý biến của tôi. 

The police were hunting down a criminal. 
Cảnh sát đang truy lùng một bẻ tội phạm. 


. Nhưng cụm động từ bắt đầu bằng 'T. 


1impress on: „0hấn mạnh 
ìncIte to: kích động 

inform against: phản bội 
intend for: có ý định 
interest 1n: £hích, quan tâm 
1nvest 1n: đầu fư 

1solate from: cô lập 


Ví dụ: 
-_ She Impressed on the question. 


Cô ấy nhấn mạnh ào câu hỏi. 
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-_ They Incited the workers to strike. 
Họ đã bích động công nhân đình công. 
-_ You Informed agalnst me. 
Anh đã phỏủn bội tôi. 
-_l think the letter-bomb was Intended for me. 
Tôi nghĩ bom thư đó có ý định nhằm uào tôi. 
-_ More and more Amerlcan companles are eager to 
1nvest 1n Vietnam. 
Ngùy còng nhiều công ty Mỹ muốn đầu tư uùòo 
Việt nam. 
- When a person has an Infectlous disease, he 1s 
1solated from other people. 
Khi một người mắc bệnh truyền nhiễm, anh ta sẽ 
bị cách ly khối những người khác. 


10. Những cụm động từ bắt đầu bằng “L7. 
lay down: đặt ra (luật lệ) 
lay of: ngừng làm gì 
lead off: bắt đầu 
leave to: øgiœo trách nhiệm cho di 
let down: không gtứ lời hứa 
let 1n on: f¿ết lộ 
let off: phóng thích, thủ 
let through: bỏ qua 
live down: mất danh dự 
live up to: như mong đợi 
long for: mong muốn 
look 1nto: điều tra 
look on: xem như, coi là 
look out: thận trọng 
look up to: £ôn frọng 
Ví dụ: 
-- He laid down a very Intricate question. 
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Ông ấy đã đặt ra một câu hỏi rất phức tạp. 
-_ The ch¡ld laid off crving. 
Đứa bé đã ngừng khóc. 
-_ You leave 1t to me. 
Anh hãy để chuyện đó cho tôi. 
-_ He let me down. 
Anh ấy đã thất hứa uới tôi. 
-_ Lock the door and don't let anyone In. 
Hãy khoá cửa uà đừng để di uào. 
-- F]] let you off this time 1Ý you promlise not to do 1t 


agann. 
Mẹ tha cho con lần này nếu con hứa lần sau 
hhông làm thế nữa. 
-_ Đhe lived up to my reputation. 
Bà ấy đã sống xứng đáng uới thanh danh của 
mình. 
-_ l long for your letter. 
Tôi mong thư của anh. 
-_ We looked 1nto th1s question. 
Chúng tôi đã nghiên cứu (điều tra) uấn đề này. 
-_ [look on London as my real home. 
Tôt coi Luân đôn như quê hương mình. 
-- Look out! there 1s a step. 
Cẩn thận nhé! có một bậc cầu thang đấy. 
- Every Vietnamese looks up to President Ho Chi 
Minh. 


Mọi người Việt Nam đều tôn kính chủ tịch Hô Chí 
Minh. 


11. Những cụm động từ bắt đầu bằng *M'. 
make away with: giết 
make for: gáy ra, tạo nên 
make off with: chạy trốn 
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make out: g¿đở Uuờ 

make somebody out: ¿ểu cách xử sự của di 
make up: ¿go rư, bịa ra 

make up for: đền bù, bồi thường 

make up to: ¿ng 

meet with: £rỏdi qua, nhận được 

mind out: cẩn thận, thận trọng 

miss out (out oÐ: không nhốc tới, đê cập tới 
mistake for: nhầm lấn 

mull over: ngâm nghĩ 


Ví dụ: 


He made away with his w!1fe. 
Hẳắn đã giết uợ của mình. 


He made for the toilet as soon as we got home. 


Anh ấy đã làm xong chiếc toa-let khi chúng tôi uề 


tới nhà 
The rob made ofŸ with a car. 
Tên cướp đã bỏ trốn uới chiếc xe đánh căp. 


He made out he was an expert 1n the field but 1t 
was clear he didn't know what he was talking 


about. 


Anh ta giả uờ là chuyên gia trong lĩnh uực này, 


nhưng sự thật là anh ta không biết gì để nói. 


I couldnt quite make out the writing on the 
package. 


Tôi không thể nhìn rõ chữ uiết trên chiếc hộp. 


- What are the qualiles that make up her 
character? 
Những phẩm chất gì tạo nên tính cách của cô ấy? 
-_ Hard work can make up for a lack of1ntelligence. 


Sự cần cù bù uào uiệc hém thông mình. 


-_ The story she told you wasn't true. She Just made 


ï tứp, 
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Câu chuyện mà cô ấy kể không có thật. Cô ấy chỉ 
bịa thôi. 

- You should mind out for daredevil drivers when 
you cross the road! 
Bạn nên củn thận uới những tòi xế bạt mạng khi 
đi qua đường. 

- - We']] mIss out the last two verses. 
Chúng ta sẽ không đề cập tới hai câu thơ sau 
cùng. 

- _ Đhe 1s often mistaken for her twin sIster. 
Người ta thương nhầm cô ấy uới em gúi sinh đôi 
của cô ấy. 


12. Những cụm động từ bắt đầu bằng “P". 
pack In: chấm dứt một hoạt động 
pass away: chết! 
pass for: coi như, xem như 
pay back: £rởd thù 
pick up: £rao tiên tận tay 
pick up with: lờmn quen, hết bạn 
pin dowm: cụ thể hóa 
play up: cường điệu 
point out: chỉ ra 
pull out: nhổ lên, lôi ra 
push on: đẩy 
put across: Öày ứỏ 
put down to: giỏi thích nguyên nhân 
put forward: đề xuất, đưa ra 
put 1n for: nộp đơn xin uiệc 
put of: làm nản chí, làm cho buồn phiên 
put up: cho ở nhờ 
put up to: kích động (làm điều trái pháp luát) 
put up with: chịu đựng 
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Ví dụ: 

- At the age of 29 he packed 1n his Job as an 
1ndustrial caterer and moved to Franece. 

ở tuổi 29, anh ta đã nghỉ uiệc uàò chuyển đến 
Pháp. 

-_ He passed for a scholar. 
Ông ấy được coi là một học giả. 

- Đhe passed away at Royal Lodge, Windsor, on 
Saturday, and the news was announced by 
Buckingham Palace about two and a ha]f hours 
later. 

- TH take you to court unless you pay up 

1mmediately. 
Tôi sẽ đưa anh ra toà nếu anh bhông trỏ tiền tận 
tay cho tôi. 

-_ The work seems to be picking up. 

Công uiệc có uẻ tốt hơn. 

- He brought home an odd character that he had 
pIcked up with 1n a pub. 

Anh ta đưa uề nhà một người lạ lùng mà anh 
quen ở quán rượu. 

-- Thịis 1s the part I can't pin down In words. 

Đây là phần tôi không thể cụ thể hóa băng lời. 

-_ Đhe played up the Importance of h1s contrIbution. 
Cô ấy đã cường điệu tầm quan trọng của sự đóng 
góp của anh ta. 

-_ TII point him out to you. 

Tôi sẽ chỉ anh ta ra chỗ bạn. 

-_ The drawer won't pull out. 
Ngăn kéo không được khéo ra. 

- Lets push on and try to reach the coast by 

tonIght. 
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Chúng ta hãy chèo thuyền uàè cố găng đến được bờ 
Uòo tối nay. 

I can't put my Idea across. 

Tôi không thể bày tỏ quan điểm của mình. 

I put 1t down to hIs pride. 

Điều đó khiến tôi biết nguyên nhân tính khiêu 
căng của hắn. 

He wIll not put forward any solution. 

Anh ta sẽ không đưa ra bất cứ giải pháp nào đâu. 
I have put 1n for a Job. 

Tôi đã nộp đơn xin Uiệc. 

The crowd put the player of, and he fell. 

Đám đông làm cho người chơi ndn chí, uà anh ta 
đã ngã. 

lI can put hìm up for a few days. 

Tôi có thể cho anh ấy ở nhờ uùi ngày. 

Somebody put hìm up to 1t. 

A¡ đó đã khích động anh ta làm uiệc này. 

l can't put up wIth an annoyIng person. 

Tôi không thể chịu đựng được một anh chùng 
quấy rầy. 


13. Những cụm động từ bắt đầu bằng "R”. 


reason out of: khuyên at bhông nên làn gì 
recelve back Into: nhận ai trở lại 

rejolce at: hời lòng uề... 

return to: xem xét, cân nhắc lại 

rid of: £hởđ tự do, bỏ 

run down: chỉ frích, phê bình 

run 1nto: gặp 

run to: có đủ tiền 

run over: kiểm tra 

run up: hoãn trd nợ 
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run up against: giđi quyết (uốn đề) 
run up to: chuẩn bị 
Ví dụ: 
-_ Ï tried to reason the boy out of his fears. 
Tôi cố gắng khuyên cậu bé đừng sợ. 
-_ My teacher recelved Sam back 1nto cÌass. 
Giáo uiên của tôi đã nhận Sam trở lại lớp. 
- My parents reJoIces at my maturIty. 
Bố mẹ tôi hùi lòng uì sự trưởng thành của tôi. 
- _ Ï shall return to this demand . 
Tôi sẽ xem xét lại yêu cầu này. 
-_ We need r1d the world of famine. 
Chúng ta cần giải thoát thế giưói khỏi nạn đói. 
-_ You paid 60$? She rally ripped you off. 
Anh đã trẻ 60 đôla? Cô ấy đã lừa anh thật rồi. 
- Đhes always runnIng down her ch1ldren. 
Cô ta luôn chỉ trích những đứa con cô ấy. 
- Irannto Tom at the bank. 
Tôi đã gặp Tom ở nhà băng. 
-_ Ï can run to a holiday abroad th1s month. 
Tôi có thể có đủ tiên cho bì nghỉ nước ngoài uòo 
tháng tới. 
-_ We run over the plan once more. 
Chúng ta hãy biểm tra kế hoạch lại một lần nữa. 
-_ They ran up the bI]l. 
Họ hoãn thanh toán hoa đơn. 
-_ IỬs time I ran against this problem. 
Đã đến lúc chúng tôi giải quyết uấn đề này. 
-- They are runnIng up to the election. 
Họ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. 


14. Những cụm động từ bắt đầu bằng *S'. 
save up: đê dành, tiết biệm 
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see as: co: như là 

see of: đưa tiễn 

see out off: đưa ra khỏi 

see through: hiểu, chắc chắn thành công 
see it to: chắc chắn 

see eye to eye: cđm thông 

sell off: gidm giá 

sell out: phỏn bội, bán hết 
send up: bắt chước (để gây cười) 
send down: đuổi học 

send up: phá huỷ 

serve as: phù hợp 

serve on: /ò thành uiên 

set about: bốt đầu làm uiệc 

set forth: rời nhà 

set 1n: £ích tụ 

set out: đươ ra chỉ tiết, cụ thể 
set up: (hiết lập, gây dựng 

set upon: ¿ấn công 

settle for: chấp nhận 

settle up with: £hơnh toán tiên (khách sạn) 
shake off: tống khứ, từ bỏ 

shut up: ngậm miệng, đóng lại 
sink 1n: dần nhận ra 

sit down: ngồi xuống 

slow down: đi chậm lại 

slip up: mắc lỗi 

sort out: fừn ra giải pháp 
stand by: ứng hộ 

stand for: lò chữ uiết tắt của... 
stand In for: thay thế chỗ của... 
stand out: nổi bá 

stand up to: chịu đựng 
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step down: £ừ chức 

step up: ¿ăng 

stlck up for: bởo uệ 

switch off: ¿ắt đi, không chú ý 
Ví dụ: 


throu 


car. 


I am saving up to buy a new car. 
Tôi đang tiết biệm để mua một chiếc ô tô. 
They reJect what they see as the bad habtt. 
Họ phản đối những thứ mà họ coi là thói quen 
xấu. 
He went to the airport to see me off. 
Anh ấy ra sân bay tiễn tôi. 
He's going to London tomorrow. Ï'm going to the 
alrport to see him off. 
I can see mysel]f out of. 
Tôi có thể tự ra ngoài được. 
I dont see through your 1ntentions. 
Tôi không hiểu ý của anh. 
Thịs 1s right. We have to do this. We must see 1t 
gh. 
They saw 1t to that Tom never come agaIn. 
Họ chắc chắn Tom không bao gìơ đến nữa. 
She never saw eye to eye wIth her parents. 
Cô ấy chưa bao giờ thông cảm uới bố mẹ cô ấy. 
The company have already undertaken to sell off 
Công ty đã thực hiện uiệc giảm giá ô tô. 
He was accused of selling out them. 
Anh ấy bị buộc tội phản bột họ. 
The shows are sold out. There are no tickets left. 
The boy 1s always sending up hs father. 
Cậu bé luôn luôn bắt chước bố cậu ta. 
He was sent down for making trouble. 
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Cậu ta bị đuổi khỏi trường uì đã gây rối. 

The building was sent up in flames. 

Toù nhà đã bị phát nổ. 

NothIng would serve as hìm. 

Chẳng có gì phù hợp uới anh ta cd. 

Peter serves on the football team. 

Peter là thành uiên của đội bóng đá. 

We must set about re-organ1zing the office. 
Chúng ta phải bắt đầu tái tổ chức uăn phòng. 

He set forth to go to the Western. 

Anh ấy rời nhà đi uề phía tây. 

This rain has set 1n for these days. 

Cơn mưu này đã được tích tụ trong nhưng ngày 
này. : 

Th1s document sets out all the union demands. 
Tòi liệu này đã đưa ra nhiều yêu cầu chỉ tiết của 
công đoàn. 

Hs father wIll set him up as an engineer. 

Cha anh ta sẽ gây dựng cho anh ta ăn học thành 
bÿ Sư. 

A commnssion has been set up to 1nvestigate the 


1ncIdent. 


hotel. 
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Ï was set upon by a strange man . 

Tôi bị tấn công bởi một người đàn ông la. 

Dontt settle for the thìng you donrt like. 

Đừng nhận thứ mà bạn không thích. 

l settled up with the waiter before leaving the 


Tôi đã thanh toán uới người phục uụ trước khi rời 
bhúch sạn. 

He began to sink 1n that he had lost everything. 
Anh ấy bắt đầu nhận ra là cô ấy đã mất tất củ. 
You sliped up and your test was wrong. 
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Bạn đã nhầm lấn, uò Bùi kiểm tra của bạn đã 
SaI. 

-_ Ïm sure that they will sort out your problem. 
Tôi chắc chắn là họ sẽ từm ra giỏi pháp cho uấn 
đề của bạn. 

- Á party that stands by racial tolerance. 
Một đẳng ủng hộ cho sự dung nạp sắc tộc. 

-_ What does ' T. G' stand for 1n ' T. G. Smith'? 
T.G là chữ uiết tắt của cái gì trong T.G Smith 
uậy? 

- Đhe has agreed to stand In for Sam at the 

meeting. 

Cô ấy đã đồng ý thay Sam trong cuộc họp. 

-_ Icant stand up to this behaviour. 
Tôi không thể chịu đựng được cách cư xử này. 

-_ My directorr has stepped down. 
Giám đố của tôi đã từ chức. 

-- Productlon at the factory has been stepped up. 
Việc sản xuất ở nhà máy đã được đẩy nhanh. 


15. Những cụm động từ bắt đầu bằng “T”. 
take after: giống 

take 1n: lừa gạt 

take off: bắt chước, thành công, cất cánh, uút đi 
take on: £hay đổi 

take over: kiểm soáf 

take to: thích 

take up: chiếm (thời gian) 

take up with: rao đổi 

talk of: thay đổi quan điểm, ý kiến 

talk out of: khuyên không nên làm 

think over: ngấm nghĩ 

think up: £qo ra, nghĩ ra 
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tell of: mắng 

tie 1n with: hoà hợp 

track down: £ừn ra, phát hiện thấy 

try out: thứ nghiệm 

turn down: £ừ chối 

turn up: được phút hiện một cách tình cờ. 
Ví dụ: 


I take after my father but my brother 1s more 
like my mother. 

Tôi giống bố tôi nhưng anh tôi lại giống mẹ hơn. 
Donit be taken 1n by her apparent shyness. 
Đừng bị uẻ nhút nhút của cô ta lừa phỉnh. 

He's quite good at taking off famous people. 

Anh ta rất giỏi trong uiệc bắt chước những người 
nổi tiếng. 

They have taken on a lot after years. 

Họ đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm. 

We take over Hanol 1n 1954. 

Chúng ta đã kiểm soát được Hè Nội năm 1954. 
The baby takes to her murse at once. 

Đứa bé thích ngay người Uú nuôi. 

The travel took up elight hours. 

Chuyến đi mất tám tiếng đồng hồ. 

I shall have to take this homework up with my 
friends.It's too difficult. 

Tôi sẽ phải trao đổi Bòi tập này uới bạn của tôi. 
Nó quá khó. 

He has talked of little execept this matter. 

Anh ấy luôn thay đổi quan điểm một chút ngoại 
trừ uấn đề này. 

They talked me out of selling that house. 

Họ khuyên tôi không nên bán ngôi nhà đó. 

He had thought that plan. 
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Hắn ta đã nghĩ uê kế hoạch đó. 
-_ Ï would have to think up some models. 
Tôi sẽ phải nghĩ ra nhiều mẫu mã nữa. 
-_Ï think this dress doesn't tie 1n wIth you. 
Tôi nghĩ cái uáy này không hợp uới bạn. 
- The police tracked down the killer and arrested 
hìm. 
Cảnh sát đã phát hiện ra bẻ sút nhân uè đã bắt 
hồn ta. 
-_ The drug has not been tried out on humans yet 
Thuốc này chưa được thử nghiệm cho người. 
- That company oferred me a Job but I turned 
them down. 
Công ty đó đã mời tôi làm uiệc nhưng tôi đã từ 
chối. 
-_ He was always expecting something to turn up. 
Anh ta luôn luôn mong đợi có một uiệc gì đó tình 
cờ xảy rd. 


16. Những cụm động từ bắt đầu bằng “W'. 

wake up: nhận thức được 

walk away with: chiến thắng (cuộc thú) một cách dễ 
dàng 

wash ones hands of: không có trách nhiệm, không 
liên quan 

watch over: chịu trách nhiệm 

wear off: mất tác dụng (thuốc) 

weigh up: đánh giá, cân nhắc 

whIstle for: uô ung 

work out: tính toán 

work to: lờm theo sự chỉ đạo, hướng dân 

work up: phút triển, mở rộng 

write off: phd huỷ, làm hư hỏng, gạch tên 
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Ví dụ: 
- In the 1980s, the world woke up to the threat of 
the ozone hole. 
Trong những năm 80, thế giới đã nhận thức được 
sự đe doaq của lỗ thủng tầng ô-zôn. 
- He walked away with hIs competItor. 
Anh ấy đã chiến thắng địch thủ một cách dễ 
dàng. 
- Ï wash my hands of the whole matter. 
Tôi không có liên quan gì đến toàn bộ uấn đề này. 
- He has been appointed to watch over the main 


Anh ta đã được chỉ định để chịu trách nhiệm uê 
uấn đề uấn đề chính. 
-_ The dishwasher has worn the glaze off the china. 
Máy rủa bát làm mất dần nước bóng của đồ sứ. 
- They always welgh up the consequences of an 
action. 
Họ luôn luôn cân nhắc hậu quủ của một hành 
động. 
-_ You can whstle for 1t. 
Thôi hông mong gì được đâu. 
- ÏIt 1s Impossilble to tell how the situation wIll 
work out. 
Khó mà nói tình hình sẽ ra sao. 
-_ You should work to the schedules. 
Bạn phải làm theo lịch trình. 
- lt took me some years to work up a market Íor 
my producs. 
Tôi mất mấy năm để mở rộng thị trường cho các 
sản phẩm của mình. 
-_ Two battalions were written off. 
Hai tiểu đoàn đã bị gạch tên. 
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MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT 


Trong tiếng Anh có một số động từ thường bị sử 
dụng nhầm lẫn. Phần này sẽ đề cập tới những động từ 
đó và giới thiệu thêm cách sử dụng của chúng trong 
thành ngữ. 


1. Lie: nằm 
Lay: đặt, để 
* “L;e” (hiện tại phân từ “iying”, quá khứ “lay”, quá 
khứ phân từ “?z¡n”) là nội động từ; không bao giờ theo 
sau bởi một tân ngữ trực tiếp. 
Ví dụ: 
-_ The shIp 1s ly1ng at the port. 
Con tàu thủ neo nằm trên bến cảng. 
-_ The valley lies at our feet. 
Thung lũng nằm dưới chân chúng tôi. 
-- He lay down on the bed and cried. 
Anh ta nằm xuống giường uà khóc. 
-_ The Jungle had lain undisturbed for thousands of 
years. 
Rừng nhiệt đới đã nằm yên tĩnh hàng ngàn năm. 
* “Lay” (hiện tại phân từ “/œying”, quá khứ và quá 
khứ phân từ “?z¿đ”) là ngoại động từ; có tân ngữ trực 
tiếp hoặc được dùng ở dạng thụ động. 
Ví dụ: 
-  Đhe laid a ch¡ld to sleep. 
Cô ấy đặt đứa bé nằm ngủ. 
-  They've been laying brlicks for two weeks and the 
first floor 1s already finished. 
Họ lát gạch trong 2 tuần uò tầng một đã xong. 
- When you fñnish your paper, please lay it on the 
desk. 
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Khi bạn đọc xong báo, xin hãy để trên bàn u(ết. 
- The goverment have already laid the foundation 
of soclalism. 
Chính phủ đặt nên móng cho chủ nghĩa xa hội. 
Khi nói về các loài chim, “lay” có nghĩa đặc biệt là 
“deposit eggs” (đẻ trứng). Lúc này, “iœy” vừa là ngoại 
vừa là nội động từ. 
Ví dụ: 
-_ The hens have laid nine eggs. 
Những con gù mái đẻ được chín qud trứng. 
-_ That hen 1s not layIng now. 
Con gà mái đó hiện giờ bhông đẻ trứng. 


2. Say: nói, kể 
Tell: nói, kể 
Hai động từ có nghĩa giống nhau nhưng: “say” 
không bao giờ theo sau bởi một tân ngữ gián tiếp: *el!” 
thì hầu như luôn luôn theo sau bởi tân ngữ gián tiếp. 
Ví dụ: 
-_ Tell me where you live. 
Hãy nói cho tôi biết anh sống ở đâu. 
- A book which wIll tell you all you need to know 
about personal taxation. 
Một cuốn sách sẽ nói cho bạn biết tất cả nhưng gì 
anh cần biết uề uiệc đóng thuế của cá nhán. 
-- He says something. 
Anh ta nót một uòi lời. 
- Say that we wIll send the books tomorrow. 
Hãy nói rằng chúng ta sẽ gửi sách uào ngày mai. 


Để đề cập đến người được nói tới: say £o somebody. 
Ví dụ: 
-_ Ï saId to him I would never do anything like that. 
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Tôi nói uới ông ấy tôi chẳng bao giừo làm những 
Utệc như thế củ. 
-_ They said to me they would visit me. 
Họ nói uới tôi họ sẽ sẽ đến thăm lôi. 
* “Tejj' cũng có nghĩa là “order, command” (bảo ra 
lệnh): 
Đ + tell +Ø +(o + Ý) 
Ví dụ: 
- When Ï was young, my father told me storles 
about the war. 
Khi tôi còn nhỏ, bố thường kể chuyện chiến ttranh 
cho tôi nghe. 
-- Tell me your name and address. 
Hãy nói cho tôi biết tên uà địa chỉ của anh. 
- _Anne told me she was tired. 
Anne bảo tôi là cô ấy rất mệt. 
* Các thành ngữ thường dùng với “sơy”: 
- before you can say something: frước khi anh có thể 
nói điều gì 
-_ Idare say: tôi dám nói 
-_ say goodbye: nói lời tạm biệt 
- never say die: không bao giờ nói lời chết 
-_ you can say that again: bạn có thể nói lại điều đó 
* Các thành ngữ thường dùng với “£eÏÏ”: 
-_ tell the truth nót sự thật 
- tell a le nói dõi 
- tell a secret: //êf lộ bí mật 
-_ tell someone the ansuer to a question 
-_ tell soneones fortune đoán vận mạng của ai 


3. Speak: nói 

Talk: nói 

* Khi hai động từ này là nội động từ, có thể dùng 
thay thế cho nhau được. *®Spea#” trịnh trọng hơn “a7”. 
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Ví dụ: 

-_ We talked for almost an hour. 

Chúng tôi nói chuyện uới nhau gản một tiếng 
đồng hồ. 

-_ Baby 1s beginning to talk. 

Đứa trẻ bắt đầu biết nói. 

-_ Ï wIll speak to him about lt. 

Tôi sẽ nói chuyện uới anh ta uê uấn đề đó. 

-_ Actlons speak louder than words. 

Việc làm nói lên nhiều điều hơn hơn nói. 

* Khi theo sau bởi tên của ngôn ngữ, “œ/È” thường 
có nghĩa là thực hiện cuộc nói chuyện và “speak” đề cập 
đến kiến thức tổng quát hoặc khả năng người đó có. 

Ví dụ: 

-_ He can speak English. 

Cậu ấy có thể nói tiếng Anh. 

- Can you speak French? 

Bạn có nói được tiếng Pháp không? 

- Mr Brown was to talk 1n the Dutch, an 

1nterpreter was to translate. 
Ông Broun nói tiếng Hà Lan, một người thông 
dịch phỏi dịch lại. 

* Các thành ngữ thường dùng với Spedk: 

- speab ones mỉnd, speab one$s piece (nói thăng ý 
nghĩ của mình); 

-_ spedb for yourseÏƒ (nói ý kiến của mình); 

-_ spedb iÏl oƒsomeone (nói xấu về al); 

- spegb uolumes ƒor someone (something) (nói một 
cách hùng hồn),..... 

Ví dụ: 

-_ These facts speak volumes for her honesty. 

Các uụ biện nói lên một cách hùng hồn sự trung 
thực của cô ấy. 
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-_ Never speak 1l] of the dead. 
Đừng bao giờ nói xấu người đã chết. 

* Các thành ngữ thường dùng với TdÌb: 

-_ talk It up: thông báo 

-_ talk someone”s head off: nói ldi nhới 

- talk to the hand: nói không ai nghe 

-_ talk turkey: nót toạc móng heo 

Ví dụ: 

- l]Ý we want to bu1ld an arena, we have to talk 1t 
up with the people. 
Nếu chúng tôi muốn xây dựng đấu trường, chúng 
tôi phới thông báo u ới m Ọ¡ người. 

- You can talk your head of, but I won't change 
my opIn1on. 
Anh có thể nói hết ra, nhưng tôi không thay đổi ý 
hiến. 

- lÝ the owner really wants to sell, hell talk 

turkey. 

Nếu ông chủ thực sự muôn bán, ông ta sẽ nói toạc 
móng heo ra. 

-_ "But he hit me first!" "Talk to the hand." 
Nhưng anh ta đánh tôi trước. Nói không ai nghe 
8Ì cỏ. 


4. Rise: tăng lên, mọc lên 

Raise: đưa lên, tăng 

* <P/¡se” (hiện tại phân từ “7z/s/nø”, quá khứ “rose”, 
quá khứ phân từ “r¡sen”) là nội động từ, có nghĩa là mọc 
lên, vươn lên. 

Ví dụ: 

-_ The sun rises 1n the east. 

Mặt trời mọc đằng đông. 
- Fishes rlise to the bait. 
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Cá nổi lên đớp môi. 

-_ Đmoke rlses up. 
Khói bốc lên. 

“Rise” cũng được dùng khi nói ai đó dậy, ra khỏi 

giường hoặc đứng lên sau khi ngồi, quì hoặc nằm. 

Ví dụ: 

- When we arrive, he attempted to rise but 
couldn't quIte make 1t. 

Khi chúng tôi đến, anh ấy cố găng đứng lên, 
nhưng không thể được. 

* “Faise” (hiện tại phân từ “rơising”, quá khứ và 
quá khứ phân từ “rưiseđ”) là một ngoại động từ có nghĩa 
là “1#” (nâng lên) hoặc “cœre for young until mature” 
(nuôi nấng cho tới trưởng thành). 

Ví dụ: 

-_ We ralsed the fence and fixed 1t In posItion. 

Chúng tôi dựng hàng rào lên uà đóng uào 0i trí. 

-_Ïwas ralsed by my aunt on a farm. 

Tôi được cô tôi nuôi lớn trong một trang trại. 

* Một số thành ngữ thường dùng với “r¡se”: 

-_rise from the deqad (sống lại sau khi chết); 

- rise to the bail (cắn câu); 

- rise to the occasion (có khả năng đối phó với một 

tình huống). 

-_rIse and shine: „øủ dậy tươi tỉnh 

-_ rIse to the occasion: gặp cơ hội 

Ví dụ: 

- Ás soon as Ï mentioned money he rose to the balÌ. 
Ngay khi tôi đề cập đến tiền anh ta đã căn cáu 
ngay. 

- They believe that jJjesus rose from the dead on 

Easter Sunday. 
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Họ tin rằng Chúa .Jesus đã sống lại uòo ngày chủ 
nhật phục sinh. 
-_ "Rise and shine," he called to us each mornng - 
at 6 a.m.! 
“Hãy dậy uò chiếu sáng nòo”, ông ấy gọi chúng tôi 
Uòo 6 giờ mỗi sáng. 
- When we need a speaker, Ed rises to the 
occasion. He speaks well. 
Khi chúng tôi cần một người thuyết mình, Ed đã 
đáp ứng. Anh ta nói rất hay. 
* Một số thành ngữ thường dùng với “rơise”: 
-_raise your hand agdinst làm tổn thương ai 
- rdise ones eyebrous (tỏ ra khinh thị hoặc ngạc 
nhiên); rœise someone's spirits (phấn chấn); rưise one's 
Uoice agdinst someone (something) (lên tiếng chống trả 
a1 (cái gì) một cách quả quyết và dũng cảm);....... 
Ví dụ: 
-_ My team win raIsed my spIrIts a little. 
Đội của tôi thắng làm tôi phấn chấn hơn một 
chút. 
- TÝ you ever ralse your hand agaInst her, I]] call 
the police. 
Nếu anh lại làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ gọi cảnh 
sát. 
-- lÝyou want to ralse your sp1r1ts, Just have a vIsIt 
with Kar. 
Nếu anh phấn chấn, hãy đi chơi uới Kari. 
- When Chuck and Di separated, 1t caused some 
raIsed eyebrows. 
Khi Chucb uà Di lì thân, mọi người rất ngạc 
nhiên. 
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5ð. Sit: ngồi 

Set: đặt, để 

Seat: ngồi, đặt ngồi 

* 4S;/” (hiện tại phân từ “s¿nø”, quá khứ và quá 
khứ phân từ “sœ/”) là một nội động từ có nghĩa là “ngồi”. 

Ví dụ: 

-_Never stand when you can sit. 

Đừng bao giờ đứng nếu có thể ngôi được. 
-  Đhe sat down œn the chair and took her shoes off 
Bà ta ngồi xuống ghế uù tháo giày ra. 

- We must sit down together and settle our 

differences 
Chúng tôi phải ngôi lại uới nhau để giải quyết 
những mối bất hoà. 

- Yesterday Sukl sat In her office all afternoon 
completing the annual report. 

* “Sef” (hiện tại phân từ “seffng”, quá khứ và quá 
hứ phân từ “se£”) là một ngoại động từ có nghĩa tương tự 
như “pư£” (đặt, để) 

Ví dụ: 

-_ Ï set pen to paper. 

Tôi đặt bút lên giấy. 

-_ The mother set a child to bed. 

Bà mẹ đặt đứa trẻ uào giường cho đứa bé ngủ. 

- he set the book on the table and went out. 

Cô ta đặt cuốn sách trên bàn rồi đi ra. 

- When she fñnished, she sat the report on her 
boss's desk. 

* %S$e£” có thể được sử dụng như một nội động từ với 
hai trường hợp sau đây: 

+ Về các loài chìm, nhất là các loại gia cầm. "Sef” 
có nghĩa là “sử on eggs until they hatch” (ấp trứng cho 
tới khi nở). 
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+ Về mặt trời, mặt trăng và những thiên thể khác, 
“sef” có nghĩa là lặn. 

Ví dụ: 

-_ Sun sets at 6:00p.m 

Mặt trời lặn lúc 6:00 chiều. 

-_ Song bIrds usually set In the sprIng. 

Các loài chim hót hay ấp trứng uào mùa xuân. 

* “Seaf£” (hiện tại phân từ “sezting”, quá khứ và quá 
khứ phân từ “seafeđ”) ; là một ngoại đông từ có nghĩa là 
“to shou someone to a seat or chanr, as an usher does” 
(chỉ chỗ cho ai, như người dẫn chỗ làm). Nó cũng có thể 
được dùng với nghĩa phản thân là “o sử doun” (ngồi 
xuống). 

Ví dụ: 

- he seated herself at the piano. 

Cô ấy ngôi xuống chỗ đàn piano. 

- “As each board member arrived, Herb seated hìim 
or her 1n one of the plush chairs around the conference 
table. 

* Các thành ngữ thường dùng với “sử”: 

-_ gif dt somebody)s ƒfeet (là môn đệ của al); 

-_ si on the fence (lưõng lự, phân vân); 

-_ sử tight (ngôi lì): 

- SIt up and taRe nofice (làm giật mình và chú ý 
tới); 

-_ St pretfy (gặp may). 

-_ Si Luith you: liên hệ với 

Ví dụ: 

- People don'tt like politiclans who try to sit the 
fence. 

- TII go and buy the hotdogs. You sit tight until I 
get back. 
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- If we build a fence on your land, how would that 

sIit wIth you? 

- Riích in oil and timber resources, Alberta was 
sItting pretty. 

* Các thành ngữ thường dùng với “Se£”: 

- “se the table" (đặt bàn ăn), có nghĩa là chuẩn bị 
bàn cho bữa ăn bằng cách “Jaying a cloth, pÌates, sduer, 
efc” (trải khăn, đặt đĩa, muỗng........ ) 

-_ se off: khởi hành 

-_ set out: để ra 

-_ se ouf ƒor: rời đì 

-_ set out to: đặt kế hoạch, hy vọng 

Vídu: 

- Who set off the fire alarm2 Who pushed the 

button? 

-- Tomorrow we go to the lake, so set out your swIm 

su1t and towel. 

-_ Then we set out for Pluto, where 1ts much colder 

than the arctic. 

-_ "What did you set out to do?" "I wanted to change 

the world." 

- lf you wIll set the table, Ï won't ask you to wash 
the dishes. 


6. Arrive: đến 

Reach: đến 

* “Arriue” (hiện tại phân từ “arr¿uing”, quá khứ và 
quá khứ phân từ “arriueđ”) là một nội động từ có nghĩa 
là đi đến một nơi đặc biệt nào đó, thường là trong hoặc 
cuối một chuyến đi. 

+ nhắc đến nơi đang đi đến chỉ dùng “arriue”. 

+ nhắc đến một địa điểm, dùng *ariue in (at)”. 

Ví dụ: 
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-_ What time did you arrive? 
Anh đến lúc mấy giờ? 

-_ We arrived at the station five minutes late 
Chúng tôi đến nhà ga chậm năm phút. 

-_ They wIll arrive in New York at noon 
Họ sẽ đến Neu YorbÈ uào giữa trưa. 

* “Reach” (hiện tại phân từ “reaching”, quá khứ và 
quá khứ phân từ “reacheđ”) là ngoại động từ và thường 
được theo sau bởi một danh từ hay đại từ chỉ nơi chốn. 

Ví dụ: 

-_ Your letter reached me yesterday. 

Thư của anh đã đến tay tôi ngày hôm qua. 

-_ You'll know better when you reach my age 

Đến tuổi tôi anh sẽ hiểu rõ hơn. 
-_ We wIll reach Hanol In the mornIng. 
Chúng tôi sẽ đến Hà Nội uào buổi sáng. 

* Các thành ngữ thường dùng với “reach”: 

- reach for the stars (nhiều tham vọng); 

-_ reach me: liên lạc với tôi, gọi điện cho tôi 

-_ reœch out: quan t âm đến 

- Something reaches to one's ears (ai phát hiện ra 
điều gì); reach the headlines (trở thành những tin tức 
quan trọng)... ... 

Ví dụ: 

-_ Đhe 1s the kind of men who reach for the stars. 

-_ Cô ấy thuộc mẫu người có nhiều tham vọng. 

- You can reach me by leaving a message at my 

brother's place. 

- Magdalena reaches out to the children 1n violent 
famnlles. 


7. Proceed: tiếp tục 
Precede: đi trước 
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*Proceed” (hiện tại phân từ "proceeding”. quá khứ 
và quá khứ phân từ “proceedeđ”) là một nội động từ có 
nghĩa là: tiếp tục một hành động, một tiến trình hay kế 
hoạch. 

Ví dụ: 

-- He was allowed to proceed to an MA. 

Anh ta được phép học tiếp để lên trình độ thạc sĩ 
ngữ uăn. 

-_ Let's proceed to the next subJect 

Chúng ta hãy chuyển sang uấn đề tiếp theo. 

-_ The story proceeds as follows. 

Câu chuyện tiếp diễn như sau. 

“Precede” (hiện tại phân từ “preceding”, quá khứ và 
quá khứ phân từ “precedeđ”) là ngoại động từ, nói về 
điều gì đến hoặc xảy ra trước việc khác; ai đến nơi nào 
trước. 

Ví dụ: 

-_ Such duties precede all others. 

Những nhiệm Uuụ như uậy đi trước tát ca các 
nhiệm uụ bhúác. 

-_ The Mavor entered, preceded by members of the 
counell. 

Ong thị trưởng bước uào, đi trước là các thành 
Uuiên trong hội đông. 

-  This poIint has been dealt with in the preceding 

paragraph 
Điểm này đã được bàn đến trong đoạn trước. 


8. Make: làm 

Do: làm 

- "mahe" có nghĩa là "buiđử” (xây dựng) hoặc 
"ereate`” (tạo nên), 
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“do” có nghĩa là “perform” (thực hiện) hoặc 


“accomplish” (hoàn thành). 
Ví dụ: 
“Mabe” thường được sử dụng với các nhóm danh từ: 


mabe œ bed (dọn giường); 

mabe a cabe (làm bánh); 

moœbe a mess (làm bừa bộn); 

mabe ơ report (viết báo cáo); 

mabe a blunder (phạm sai lầm ngớ ngẩn); 
mabe a decision (quyết định); 

mabe a demand (đưa ra một yêu cầu); 
mabe an error (phạm một lỗ); 

mabe a mistabe (phạm một sai lầm); 
mabe q request (đưa ra một yêu cầu); 
mabe a speech (đọc một Bài diễn văn). 
make g good impression: tạo ấn tượng tốt 
mabe ơ Ìiuing: kiếm sống 

make a mistabe: mắc lỗi 


Ví dụ: 


He had made a terrible mIstake. 

Anh ta đã phạm phải một sai lầm khủng bhiếp. 

I havent made my decIsion yet. 

Tôi uẫn chưa quyết định. 

Don't make a mess 1n my room. 

Đừng làm lộn xộn phòng tôi. 

I have to make my bed. 

Tôi phải dọn giường của lôi. 

Penny made a good 1Impresslon on my parents. 
She 1s so politel 

You can make a living at farming, but you won't 


be rich! 
* Makhe breakhfast (nấu ăn sáng); mabe dinner (nấu 
ăn tối); mœke tea (pha trà) bạn có thể dùng động từ 
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“coob”, “fix” hoặc “prepoœre” trong tình huống này. 

Ví dụ: 

- he made a cup of tea. 

Cô ấy đã pha một tách trà. 
- Ioften make breakfast beore going to work. 
Tôi thường nấu bữa sáng trước khi đi làm. 

* Mabe music (soạn nhạc); makbe noise (gây ôn); 
mabe trouble (gây trỏ ngạl); moabe peace (tạo ra hoà 
bình); mœke uar (gây nên chiến tranh): mmake fuss (gây 
ra sự âm ]). 

Ví dụ: 

-_ He 1s making musIc. 

Anh ta đang soạn nhạc. 

- He made trouble for me by rasing hard 
quest1ons. 

Anh ta gây khó chịu cho tôi bằng cách đặt ra 
những câu hỏi bhó. 
* Mabe œ ƒfool oƒ (chế giễu); mabe fun oƒ (làm cho 
vul); mœke Ìoue £o (làm tình). 
Ví dụ: 
-- Don't make a fool of him. 
Đừng chế giễu cậu ta. 

-_ Ï tried to make fun of him, but he didn't sm1le. 
Tôi cố gắng làm anh ta uui nhưng anh ta uẫn 
bhông cười. 

*Do” dùng trong các thành ngữ: 

-_ do ơn ơssignment (làm Bài được glao); 

- - do boobbinding (đóng sách); 

-_ đo g Joồ (làm một công việc); 

-_đo g ƒfquor: giúp đõ 

-_ do quay uuith: vứt đi 

- _ do photography (làm về nhiếp ảnh); 

-_ do tuatch-repdiring (sửa đồng hồ); 
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-_ do uuorb oƒ di sorts (làm đủ các loại việc); 
-_ đo business (kinh doanh); 
-_do ones duty (làm bổn phận); 
-_ do the dishes (rửa bát, đĩa); 
- do hơirs (làm đầu); 
-_ do the laundry (gìặt là); 
-_ đo this (làm cá1 này); 
-_ đo something (làm điều gì đó); 
-_ do anything (làm bất cứ việc gì). 
Ví dụ: 
-_ What can Ï do for you? 
Tôi có thể làm điều gì cho ông? 
- he had done her harr for the wedding. 
Cô ấy làm tóc để đi dự đám cưới. 
-_ I dịid work of all sorts to live. 
Tôi đã làm đủ mọi uiệc để sống. 
-- Ben offered to do me a favor 1 Ï ever need help. 
Ben đề nghị giúp đỡ tôi nếu tôi cần. 
- We want to do away with nuclear weapons - to 
dispose of them. 
Chúng tôi muốn tống khứ chiến tranh hạt nhân. 


Nhiều thành ngữ người học có thể nghĩ rằng sẽ 
dùng “nabe” hoặc “do” nhưng tiếng Anh lại sử dụng 
một động từ khác: one commifs œ crime (người ta phạm 
một ác); iurie a boob (poem, play, letter, symphony, 
piece oƒ music) (viết một cuốn sách, Bài thơ, vở kịch, lá 
thư, bản giao hưởng, khúc nhạc); pơint a picture tuith 
oil (vẽ bức tranh dầu); #œbe a picture photograph (chụp 
ảnh); bưild a house (xây nhà); giue or deliuer a Ìecture 
(giảng một bìa giảng); giue music lessons (dạy nhạc); 
deHuer an qddres (đọc Bài diễn văn); giue q 
perforrmance (trình diễn); pÏlay œ game or musical 
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instrument (chơi một nhạc cụ); giue order (ra lệnh); ask 
ơ quesfion (hỏi một câu hỏi). 
Ví dụ: 
- She can play the piano very well. 
Cô ấy có thể chơi piano rất hay. 
-- Can I ask you a questlon? 
Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không? 
-  Đhe 1s wrIting a novel. 
Cô ấy đang uiết tiểu thuyết. 
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